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Chương I: Đại Cương Về Luật Doanh Nghiệp

Khái Niệm Luật Doanh Nghiệp.
Luật doanh nghiệp không phải là một ngành luật độc lập, nó là một bộ phận cấu 
thành của hệ thống các quy phạm luật kinh tế, điều chỉnh hoạt động của chủ thể 
kinh doanh - tức là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Trong nền kinh tế thị trường, khái niệm kinh doanh được hiểu theo một ý nghĩa 
rất rộng. Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn 
của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến mua bán hàng hóa và thực hiện dịch vụ 
trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. để tiến hành các hoạt động kinh doanh, 
cần phải lập nên các doanh nghiệp, những cá nhân, tổ chức hội đủ những điều 
kiện do pháp luật quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
để hợp pháp hóa tư cách và hành vi kinh doanh của mình. Như vậy, điều cần 
thiết là phải có những quy phạm nhằm chỉ ra những điều kiện để thành lập 



doanh nghiệp , kể cả hai mặt khách quan và chủ quan. Chẳng hạn hiện nay ở 
nước ta Luật doanh nghiệp đã chỉ ra các ngành nghề cấm kinh doanh, các 
ngành nghề kinh doanh phải có điều kiện, phải có vốn pháp định và những 
ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề. Trong lĩnh vực 
đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư được sắp xếp theo các tiêu chí : dự án 
đặc biệt khuyến khích, dự án khuyến khích, dự án hạn chế và dự án không cấp 
giấy phép đầu tư.

Về mặt chủ quan, cần phải chỉ rõ những điều kiện hạn chế công dân tham gia 
thành lập và quản lý doanh nghiệp, ví dụ : người mất năng lực hành vi dân sự, 
người bị tước quyền …các quy định này một mặt đảm bảo các yêu cầu của nhà 
nước trong quản lý kinh tế, mắt khác vẫn đảm bảo quyền tự do kinh doanh theo 
nguyên tắc : Nhà nước không cấm thì được phép.

Hoạt động của doanh nghiệp - một khi đã ra đời - ảnh hưởng đến các chủ thể 
khác trong xã hội. Nhất là đối với công ty cổ phần, việc phát hành cổ phiếu, trái 
phiếu có ảnh hưởng rậng rãi đến công chúng. Vì vậy cần phải có một hệ thống 
các quy phạm pháp luật nhằm xác định địa vị pháp lý của các doanh nghiệp 
trong tương quan với các mối quan hệ vừa kể. Chẳng hạn, các quy định về vốn, 
tài sản doanh nghiệp, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp … không phải giống 
nhau hoàn toàn, mà tùy thuộc vào bản chất pháp lý của từng loại doanh nghiệp 
và các loại tài sản khác nhau. Tương tự, các quy định về xử lý nợ trong giải thể, 
phá sản doanh nghiệp và mức độ trách nhiệm về tài sản của doanh nghiệp với 
các đối tác kinh doanh cũng rất cần thiết phải được điều chỉnh bằng pháp luật.

Nói doanh nghiệp thực hiện các hành vi kinh doanh nhưng thực tế hành vi kinh 
doanh đó được thực hiện qua một tập hợp người tuy có cùng ý chí chung 
nhưng mức độ tham gia, phần vốn góp và năng lực cá nhân thường khi không 
đồng đều nhau. Do vậy, cần có một môt khung pháp lý để liên kết họ lại theo 
những phương thức đặc thù nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh 
doanh. Đó là vấn đề tổ chức quản lý doanh nghiệp. Chẳng hạn, mô hình tổ chức 
quản lý doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị mới thoạt nhìn có nhiều 
điểm tương đồng với công ty cổ phần nhưng thực chất rất khác nhau về cơ bản. 
Sự khác biệt này là do đặc điểm pháp lý của chủ sở hữu doanh nghiệp chi phối. 
Ngay đối với công ty, mỗi một loại đều phải thiết kế mô hình tổ chức quản lý 
riêng biệt nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong quản lý.

Từ những phân tích trên, có thể đưa ra định nghĩa như sau : Luật doanh nghiệp 
là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lý 
và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Luật doanh nghiệp có một phạm vi điều chỉnh rất rộng, bao gồm : 

  Các vấn đề về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp. 
  Xác định bản chất pháp lý của từng loại doanh nghiệp qua hệ thống các 
quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. 
  Các vấn đề về vốn, tài sản doanh nghiệp. 
  Các mô hình về tổ chức quản lý doanh nghiệp. 
  Quan hệ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. 



Các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp đã được ban 
hành trong thời gian qua. Có thể kể đến một số đạo luật cơ bản như sau :

  Luật doanh nghiệp nhà nước (20/4/1995). 
  Luật hợp tác xã (23/6/1996). 
  Luật đầu tư nước ngoài (23/11/1999). 
  Luật doanh nghiệp (12/6/1999). 
  Luật phá sản doanh nghiệp (30/12/1993). 
Ngoài ra, còn có nhiều văn bản pháp luật khác có liện quan mật thiết đến việc 
tạo khung pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp như : Luật đất đai, Luật dân sự, 
Luật thương mại … và hệ thống các văn bản dưới luật nhằm tổ chức thực hiện 
luật.

Doanh Nghiệp - Chủ Thể Kinh Doanh.
“Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn 
định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích 
thực hiện các hoạt động kinh doanh” (Điều 3 - Luật doanh nghiệp)

Từ khái niệm này, doanh nghiệp có các đặc điểm sau :
1. Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế hợp pháp.
Trong xã hội có rất nhiều loại tổ chức do con người thành lập nhằm những mục 
tiêu khác nhau. Đó là các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức 
của nhiều người có cùng sở thích, và khi một tổ chức được lập ra nhằm mục 
đích kiếm lời, người ta gọi là tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, không phải tất cả các tổ 
chức kinh tế đều chỉ mục đích lợi nhuận, chẳng hạn như doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động công ích.

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế ra đời trên cơ sở thống nhất ý chí của con 
người. Vì vậy, vấn đề đặt ra là ý chí đó phải hợp pháp, tức là hội đủ các điều 
kiện để nhà nước cho phép thành lập hoặc đăng ký thành lập.

Các điều kiện đó là : 
1.1. Doanh nghiệp phải có tên riêng
Tên của doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu :

  Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký 
kinh doanh. 
  Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục 
của dân tộc. 
  Phải viết bằng tiếng việt và có thể viết thêm bằng một số tiếng nước ngoài với 
khổ chữ nhỏ hơn. Phải viết rõ loại hình doanh nghiệp : công ty trách nhiệm hữu 
hạn, cụm từ “trách nhiệm hữu hạn” viết tắt là “TNHH”; công ty cổ phần, từ “cổ 
phần” viết tắt là “Cp”; công ty hợp danh, từ “hợp danh” viết tắt là “HD”, doanh 
nghiệp tư nhân, từ “tư nhân” viết tắt là “TN”. 
Khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên của doanh nghiệp 
được pháp luật bảo hộ, chống những hành vi xâm phạm như đặt tên trùng 



nhằm tạo ra nhằm lẫn cho khách hàng, vi phạm các chuẩn mực về cạnh tranh 
lành mạnh.
1.2. Doanh nghiệp phải có trụ chính
Trụ sở chính của doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt nam, phải có địa chỉ 
được xác định, gồm số nhà, tên phố hoặc tên thôn, làng, xã, phường, thị trấn, 
huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoaị và số fax 
(nếu có).

Ngoài trụ sở chính, doanh nghiệp được quyền lập chi nhánh và văn phòng đại 
diện. 

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện 
theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích 
đó. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy 
quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề 
kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước 
ngoài. Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ 
quy định.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng có quyền thay đổi địa 
chỉ trụ sở chính của minh, nhưng phải tuân theo các quy định của pháp luật về 
thủ tục thay đổi.
1.3. Doanh nghiệp phải có tài sản (vốn)
Hiện nay, mặc dù Luật doanh nghiệp không quy định điều kiện vốn pháp định để 
được thành lập doanh nghiệp (trừ một số ngành nghề do Chính phủ quy định). 
Tuy nhiên, trong thực tế muốn kinh doanh, doanh nghiệp phải có tài sản - tài 
sản doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền 
sử dụng hợp pháp của nhà kinh doanh, phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp. Đó 
là các tài sản như : nhà xưởng, trụ sở, cửa hàng, kho tàng, trang thiết bị, máy 
móc, phương tiện, hàng hoá, vốn bằng tiền và các quyền tài sản khác.

Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ khai báo trong hồ sơ đăng ký kinh doanh số vốn 
của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của 
sự khai báo ấy.

1.4. Doanh nghiệp phải đảm bảo ngành nghề kinh doanh hợp pháp
Doanh nghiệp phải đảm bảo ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của 
pháp luật. Hiện nay, Luật doanh nghiệp quy định một số nhành nghề cấm kinh 
doanh, ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, ngành nghề kinh doanh 
phải có điều kiện và một số ngành nghề muốn kinh doanh phải có chứng Chỉ 
hành nghề.

Ngành nghề bị cấm kinh doanh 



  Kinh doanh vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng và phương tiện kỹ thuật 
quân sự chuyên dùng của các lực lượng vũ trang. 
  Kinh doanh chất nổ, chất độc, chất phóng xạ. 
  Kinh doanh ma túy. 
  Kinh doanh mại dâm, dịch vụ tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em. 
  Kinh doanh dịch vụ tổ chức đánh bạc, gá bạc. 
  Kinh doanh các hóa chất có tính độc hại mạnh. 
  Kinh doanh các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng. 
  Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín, dị đoan hoặc 
có hại đến nhân cách. 
  Kinh doanh các loại pháo. 
  Kinh doanh thực vât, động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà 
Việt nam ký kết hoặc tham gia quy định và các loại động vật, thực vật quý hiếm 
khác cần được bảo vệ. 
  Kinh doanh các đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em 
hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
Điều kiện kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  Điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn giao thông. 
  Điều kiện về vệ sinh môi trườngành nghề, về vệ sinh an toàn thực phẩm, sức 
khỏe người tiêu dùng. 
  Điều kiện về phòng cháy, chữa cháy…. 
Những ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.

  Kinh doanh dịch vụ pháp lý. 
  Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm. 
  Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y. 
  Kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình. 
  Kinh doanh dịch vụ kiểm toán. 
  Kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán. 

Nhà Kinh Doanh.
Hoạt động kinh doanh do các nhà kinh doanh thực hiện. Nhà kinh doanh là 
nhũng cá nhân hoặc tổ chức coi hoạt động kinh doanh là nghề nghiệp chính, có 
đăng ký kinh doanh hợp lệ, được pháp luật công nhận tư cách nhà kinh doanh.

Nhà kinh doanh có các đặc điểm như sau :

  Thực hiện công việc kinh doanh một cách thường xuyên, liên tục. 
  Thực hiện công việc sản xuất kinh doanh có tính cách một nghề chuyên môn. 
  Thực hiện công việc kinh doanh có tính cách độc lập. 
1. Điều kiện để trở thành một nhà kinh doanh 
1.1. Điều kiện về năng lực pháp lý
Luật hiến pháp quy định quyền tự do kinh doanh đối với mọi công dân. Do đó, 
mọi công dân trong nước đều có quyền kinh doanh, ngoại trừ những cá nhân 
không có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý.



Luật thương mại quy định những trường hợp sau không được công nhận là nhà 
kinh doanh:

1. Người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, người mất năng lực 
hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đang phải chấp hành 
hình phạt tù. 

3. Người đang trong thời gian bị tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội 
buôn lậu đầu cơ, mua bán hàngcấm, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, 
kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo 
quy định của pháp luật. 

1.2. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh 
Luật thương mại quy định cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật được hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, tại các 
địa bàn mà pháp luật không cấm.

Ngoài ra, đối với ngành nghề kinh doanh mà pháp luật đòi hỏi có điều kiện hoặc 
phải có mức vốn tối thiểu theo luật định, hoặc phải có giấy chứng nhận hành 
nghề thì nhà kinh doanh phải hội đủ điều kiện quy định của pháp luật.
2. Quyền và nghĩa vụ của nhà kinh doanh 
2.1. Quyền của nhà kinh doanh 

  Quyền hoạt động kinh doanh hợp pháp. 
  Quyền bình đẳng trước pháp luật. 
  Quyền hợp tác trong hoạt động kinh doanh. 
  Quyền cạnh tranh. 
  Quyền điều hành hoạt động kinh doanh. 
  Quyền chuyển nhượng doanh nghiệp. 
  Hoạt động thương mại với nước ngoài. 
2.2. Nghĩa vụ của nhà kinh doanh 

  Phải đăng ký kinh doanh hợp pháp. 
  Phải có tên thương mại. 
  Phải lập sổ sách hóa đơn, chứng từ tài chính và giấy tờ có liên quan đến hoạt 
động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
  Nhà kinh doanh phải đăng ký thuế, kê khia thuế và nộp thuế theo quy định 
của pháp luật. 
  Nhà kinh doanh phải mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng theo quy định 
của pháp luật. 
  Phải niêm yết giá. 
  Có nghĩa vụ với nhà tiêu thụ. 

Tài Sản Doanh Nghiệp.
1. Khái niệm về tài sản doanh nghiệp
Doanh nghiệp là một tổ chức được lập ra để tiến hành hoạt động kinh doanh. 
Do đó tài sản là yếu tố giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp để tiến hành 



thực hiện các hoạt động đầu tư như sản xuất, mua bán và dịch vụ nhằm sinh 
lợi.

Một doanh nghiệp hoạt động phải đặt nhà xưởng, máy móc, thiết bị trên một bất 
động sản là đất đai. Vậy quyền sở hữu - ở Việt nam hiện nay chỉ có quyền sử 
dụng - đất đai phải được xem là yếu tố tài sản đầu tiên trong doanh nghiệp. Bản 
thân nhà xưởng, cửa hàng do nhà kinh doanh tạo lập nên hoặc thuê mướn của 
người khác cũng là những tài sản quan trọng quyết định sự thành bại của một 
doanh nghiệp.

Những tài sản kể trên thường được gọi là tài sản hữu hình. Ngoài tài sản hữu 
hình, hoạt động của doanh nghiệp cũng tạo nên những tài sản người ta thường 
gọi là tài sản vô hình như : thương hiệu và các quyền sở hữu công nghệp khác 
(sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng sản phẩm, tên gọi 
xuất xứ hàng hóa) cũng được xem là tài sản doanh nghiệp.

Như vậy có thể hiểu Tài sản doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu 
và quyền sử dụng hợp pháp của nhà kinh doanh, phục vụ cho hoạt động kinh 
doanh. Tài sản doanh nghiệp bao gồm các yếu tố bất động sản (như quyền sử 
dụng đất, nhà xưởng, trụ sở, cửa hàng, kho tàng …) và các loại tài sản khác 
như biển hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, mạng lưới tiêu thụ hàng hoá và cung ứng 
dịch vụ.

Việc phân tích các yếu tố tài sản doanh nghiệp như trên phù hợp với quy định 
của Luật dân sự : “tài sản bao gồm các vât có thực, tiền, giấy tờ trị giá được 
bằng tiền và các quyền tài sản”.
2. Quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp 
2.1. Đối với tài sản hữu hình
Việc xác lập quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp (tài sản hữu hình) dựa trên hai 
cơ sở sau :

  Bản chất pháp lý của tài sản, tức là tài sản đó là bất độnng sản hoặc động 
sản. 
  Bản chất pháp lý của các loại doanh nghiệp. theo đó tùy từng loại doanh 
nghiệp mà việc thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt có sự khác nhau. 
Theo Bộ luật dân sự, ở nước ta hiện nay có các hình thức sở hữu sau :

  Sở hữu toàn dân. 
  Sở hữu của tổ chức chính trị, tổ hcức chính trị - xã hội. 
  Sở hữu tập thể. 
  Sở hữu tư nhân. 
  Sở hữu của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 
  Sở hữu hỗn hợp. 
  Sở hữu chung. 
2.1.1.Quyền sử dụng đất
Ở Việt nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. 
Nhà nước giao quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức.



Trong thực tế, quyền sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. 
Một doanh nghiệp trước khi triển khai hoạt động cần phải có nơi đặt trụ sở, cửa 
hàng, nơi sản xuất cũng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp.

Phạm vi quyền sử dụng của các doanh nghiệp hiện nay bao gồm các quyền : 
chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và quyền sử dụng đất.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất. Việc chuyển nhượng này phải được thực hiện thông qua 
hợp đồng bằng văn bản, có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp phải có một trong 
các điều kiện sau :

  Đất do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất. 
  Đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp. 
  Đất do Nhà nước cho thuê mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc 
đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền 
còn lại ít nhất 5 năm. 
Chủ doanh nghiệp cũng có thể cho thuê quyền sử dụng đất. Hợp đồng thuê 
quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận bằng văn bản của các bên về điều kiện, nội 
dung, hình thức thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất. Theo đó bên cho thuê 
giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn và theo mục đích mà hai 
bên thỏa thuận. Bên thuê phải trả tiền thuê đất theo hợp đồng và trên cơ sở quy 
định của pháp luật.

Quyền sử dụng đất cũng có thể được sử dụng như một hình thức góp vốn khi 
nhà kinh doanh liên kết với nhau, kể cả góp vốn đầu tư với bên nước ngoài.

Theo quy định của pháp luật đất đai, tổ chức kinh tế sử dụng đất được góp vốn 
bằng giá trị quyền sử dụng để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá 
nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi có một trong các điều kiện 
sau :

  Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục 
đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. 
  Đất được Nhà nước cho thuê mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê 
hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả 
tiền còn lại ít nhất là 5 năm. 
  Đất do Nhà nước cho các doanh nghiệp nhà nước thuê trả tiền thuê đất hàng 
năm, nếu góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng để liên doanh với tổ chức, cá nhân 
nước ngoài thì phải Thủ tướng Chính phủ cho phép. 
Hình thức phổ biến nhất trong việc thực hiện quyền sử dụng đất của nhà kinh 
doanh trong quá trình hoạt động là thế chấp giá trị quyền sử dụng đất.

Tổ chức kinh tế được thế hcấp giá trị quyền sử dụng đất với tổ chức tín dụng 
Việt nam, khi có một trong các điều kiện sau :

  Đất do Nhà nước giao có thu tiền. 
  Đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp. 



  Đất do Nhà nước cho thuê mà đã trả tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn 
thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất 5 năm. 
  Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 
ất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc 
được Nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất hàng năm thì chỉ được thế 
chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền đất đó. 
2.1.2. Quyền sở hữu đối với nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hàng hóa …
Việc chiếm hữu, sử dụng các tài sản này theo quy định của Luật dân sự.

Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, quản lý nhà xưởng, máy móc, thiết bị, 
phương tiện kinh doanh, kể cả hàng hóa, sản phảm và sử dụng chúng vào mục 
đích kinh doanh đã đăng ký. Tuy nhien việc chiếm hữu phải có căn cứ pháp lý.

Trong việc thực thi quyền sử dụng, nhà kinh doanh có thể thế chấp, cầm cố nhà 
xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện kinh doanh, hàng hóa … đểm đảm bảo 
nghĩa vụ, hoặc vay vốn tín dụng. Việc thế chấp, cầm cố này phải tuân theo một 
số quy định sau :

  Tài sản thế chấp, cầm cố phải thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp, cầm cố. 
  Tài sản phải được phép giao dịch và không có tranh chấp. 
  Bên thế chấp, cầm cố phải mua bảo hiẻm đối với tài sản mà pháp luật quy 
định phải được bảo hiểm. 
  Việc thế chấp, cầm cố phải lập thành hợp đồng hợp đồng bằng văn bản, có 
chứng thực của công chứng nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 
quyền (nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định phải chứng thực). 
  Phải đăng ký việc thế chấp, cầm cố tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Đối với quyền định đoạt, một quyền cơ bản của quyền sở hữu, thì việc thực 
hiện quyền này thuộc vào từng loại doanh nghiệp khác nhau.

Đối với doanh nghiệp nhà nước :

Theo Luật doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có quyền chuyển 
nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của doanh 
nghiệp, trừ những nhà xưởng, thiết bị quan trọng theo quy định của Chính phủ 
phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Quyền định đoạt này ở 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích có hạn chế hơn (tất cả mọi trường 
hợp định đoạtts đều phải được cơ quan có thẩm quyên cho phép). Ngoài ra, khi 
định đoạt tài sản, doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc bảo toàn và phát triển 
vốn được giao.

Đối với công ty 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên : việc quyết định bán 
tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi 
trong sổ kế toán của công ty (nếu điều lệ không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn) 
phải do hội đồng thàng vien công ty quyết định. Trường hợp này quyết định của 
hội đồng thành viên được thông qua khi được số phiếu đại diện cho ít nhất 75% 
số vốn của các thành viên dự họp chấp thuận (nếu điều lệ không quy định một tỷ 
lệ khác). 



  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên : quyền định đoạt thuộc chủ sở 
hữu trong trường hợp bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị 
tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty. Lưu ý, khi thực hiện quyền định 
đoạt, chủ sở hữu công ty có một số hạn chế như : không được trực tiếp rút một 
phần hoặc toàn bộ số vốn góp vào công ty, chỉ được rút vốn bằng cách chuyển 
nhượng vốn cho các tổ chức, cá nhân khác … 
  Công ty cổ phần : cũng giống như công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành 
viên trở lên, việc định đoạt những tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài 
sản được ghi trong sổ kế toán của công ty thuộc thẩm quyền của đại hội đồng. 
Quyết định của đại hội đồng được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít 
nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận. 
  Công ty hợp danh : Luật doanh nghiệp không quy định cụ thể về người có 
quyền định đoạt tài sản trong công ty hợp danh. Tuy nhiên, có thể hiểu quyền 
này thuộc về hội đồng thành viên (gồm tất cả thành viên hợp danh), vì thành viên 
hợp danh là người trực tiếp tham gia quản lý hoạt động của công ty và là người 
chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty hợp 
danh. 
Đối với doanh nghệp tư nhân 

Doanh nghệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách 
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghệp tư nhân có quyèn bán doanh nghiệp của mình cho người 
khác. Việc bán doanh nghiệp phải được thực hiện bằng hợp đồng và phải thông 
báo bằng văn bản cho cơ quan d8ang ký kinh doanh, đòng thời phải có kế 
hoạch giải quyết nợ, hợp đồng lao động và hợp đồng kinh tế khác. Sau khi bán 
doanh nghiệp, chủ doanh nghệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các 
khoản nợ, và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện (trừ 
trường hợp hai bên mua bán doanh nghiệp có thỏa thuận khác).
2.2. Quyền sở hữu công nghiệp (tài sản vô hình)
Quyền sở hữu công nghiệp là một yếu tố cấu thành quyền sở hữu trí tuệ - một 
khái niệm dùng để chỉ các sáng tạo của trí tuệ và việc bảo hộ của nhà nước về 
các quyền của người sáng tạo, chống lại những hành vi khai thác các giá trị này 
mọt cách hợp pháp.

Luật dân sự quy định : quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá 
nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, 
nhãn hiệu hàng hóa, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hóa và quyền 
sở hữu các đối tượng khác do pháp luật quy định.
2.2.1.Nhãn hiệu hàng hóa 
Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ 
cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa 
có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng 
một hoặc nhiều màu sắc.

* Đặc điểm :



Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu hàng hóa được công nhận là có khả năng phân 
biệt “các sản phẩm cùng loại của các nhà kinh doanh khác nhau”. Dấu hiệu này 
thể hiện ở các mặt sau :

  Được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, dễ nhận biết hoặc từ 
nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể độc đáo, dễ nhận biết và không phải là 
dấu hiệu quy định không được nhà nước bảo hộ. 
  Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng 
hóa của người khác đang được bảo hộ theo các điều ước quốc tế mà Việt nam 
tham gia. 
  Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng 
hóa nêu trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đã nộp cho 
cơ quan có thẩm quyền với ngày ưu tiên sớm hơn (kể cả các đơn về nhãn hiệu 
hàng hóa được nộp theo điều ước quóc tế mà Việt nam tham gia). 
  Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng 
hóa của người khác đã hết hiệu lực hoặc bị đình chỉ hiệu lựcbảo hộ nhưng thời 
gian tính từ khi hết hiệu lực hoặc bị đình chỉ hiệu lực chưa quá 5 năm. 
  Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng 
hóa của người khác được coi là nổi tiếng hoặc với nhãn hiệu hàng hóa của 
người khác đã được sử dụng và đã được thừa nhận một cách rộng rãi. 
Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thương mại 
được bảo hộ hoặc với tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ.

  Không trùng với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc đã được nộp đơn 
yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ với ngày ưu tiên sớm hơn. 
  Không trùng với một hình tượng, nhân vật đã thuộc quyền tác giả của người 
khác trừ trường hợp được người đó cho phép. 
Nhà nước không bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu hàng hóa khi nhãn hiệu 
hàng hóa có các dấu hiệu sau :

  Dấu hiệu không có khả năng phân biệt như các hình và hình hình học đơn 
giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm như một từ ngữ; 
chữ nước ngoài thuộc các ngôn ngữ không thông dụng trừ trường hợp các dấu 
hiệu này đã được sử dụng và đã được thừa nhận một cách rộng rãi. 
  Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng 
hóa thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều 
người biết đến. 
  Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, 
chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, gía trị mang tính mô tả hàng hóa, 
dịch vụ và xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ. 
  Dấu hiệu hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa đảo người tiêu 
dùng về xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị của hàng hóa, dịch vụ. 
  Dấu hiệu giống hoặc tương tự với dấu chất lượng, dấu kiểm tra, dấu bảo 
hành của Việt nam, nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế. 
  Dấu hiệu, tên gọi (bao gồm cả ảnh, tên, biệt hiệu, bút danh), hình vẽ, biểu 
tượng giống hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy, 
lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, địa danh, các tổ chức của Việt nam cũng 



như của nước ngoài nếu không được các cơ quan, người có thẩm quyền tương 
ứng cho phép. 
Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Hình thức bảo hộ đối với nhãn hiệu hàng hóa là giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu hàng hóa. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính 
từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần 10 
năm.

Ðể được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (gọi chung là văn 
bằng bảo hộ ) phải làm đơn. Ðơn phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức, nội 
dung theo quy định. Cơ quan nhận đơn và xem xét giải quyết là Cục sở hữu 
công nghiệp thuộc Bộ khoa học công nghệ-môi trường. Cục sở hữu công nhiệp 
sau khi nhận đơn sẽ tiến hành xét nghiệm về mặt hình thức (xem đơn có hợp lệ 
không) sau đó xét nghiệm về mặt nôi dung theo yêu cầu (tức là đánh giá khả 
năng được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa).

Trong thời gian xét nghiệm nội dung, bất kỳ người thứ ba nào cũng đều có 
quyền có ý kiến về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đối với 
các đơn đã được đăng trên công báo sở hữu công nghiệp.

Nếu nhãn hiệu hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Cục sở hữu công 
nhiệp sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi vào sổ đăng bạ bạ quốc gia 
về sở hữu công nghiệp.

Trong thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu hàng 
hóa có các quyền sau :

  Quyền sử dụng nhãn hiệu vào hoạt động kinh doanh. 
  Quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho những đối tượng khác 
(Hợp đồng licence). 
  Quyền khiếu nại, tố cáo chống người thứ ba xâm phạm quyền sử dụng nhãn 
hiệu hợp pháp. 
  Quyền chuyển giao quyền sở hữu, để lại thừa kế nhãn hiệu hàng hóa. 
Lưu ý : Chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa không sử 
dụng nhãn hiệu hàng hóa trong 5 năm liên tục (trước ngày có yêu cầu đình chỉ 
hiệu lực) mà không có lý do chính đáng thì hiệu lực của giấy chứng nhận bị đình 
chỉ.
2.2.2. Kiểu dáng công nghiệp 
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện 
bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính 
mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc 
thủ công nghiệp.

Ðặc điểm

  Hình dáng bên ngoài của sản phẩm là phần sản phẩm mà trong quá trình vận 
hành, sử dụng người ta có thể nhìn thấy được. 
  Tính mới đối với thế giới của kiểu dáng sản phẩm chỉ được cong nhận khi 
đáp ứng được các điều kiện sau : 



  Khác biệt cơ bản đối với kiểu dáng công nghiệp được mô tả trong các đơn 
yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đã được nộp cho cơ quan 
có thẩm quyền với ngày ưu tiên sớm hơn. 
  Khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã được công bố trong 
bất kỳ nguồn thông tin nào dưới đây : 
  Các nguồn thông tin liên quan đến việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở nước 
ngoài tính từ ngày công bố. 
  Các nguồn thông tin khác, với bất kỳ vật mang tin nào (ấn phẩm, phim ảnh, 
băng từ, đĩa từ, …) tính từ ngày vật mang tin bắt đầu được lưu hành. 
  Các nguồn thông tin đại chúng tính từ ngày công bố tin. 
  Các báo cáo khoa học, các bài giảng nếu được ghi lại bằng bất kỳ phương 
tiện nào tính từ ngày báo cáo hoặc giảng bài. 
  Các triển lãm tính từ ngày hiện vật bắt đầu được trưng bày. 
  Trước ngày ưu tiên của đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, kiểu dáng công 
nghiệp nêu trong đơn chưa bị bộc lộ công khai ở trong và ngoài nước tới mức 
căn cứ vào đó, người có trình đọ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể 
thực hiện được kiểu dáng công nghiệp đó. 
Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt cơ bản với nhau nếu chỉ 
khác biệt bởi các đặc điểm tạo dáng không dễ dàng, nhận biết và ghi nhớ được 
và các đặc điểm đókhông thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công 
nghiệp đó với nhau.

  Kiểu dáng công nghiệp đư ợc dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công 
nghiệp hoặc thủ công nghiệp, nếu có thể chế tạo hàng loạt bằng phương pháp 
công nghiệp hoặc thủ công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu 
dáng công nghiệp đó. 
Các đối tượng sau không được nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là kiểu dáng 
công nghiệp :

  Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối người 
có trình độ thuộc lĩnh vực tương úng. 
  Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phảm bắt buộc phải có 
hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật. 
  Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công 
nghiệp. 
  Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng. 
  Kiểu dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ. 
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Hình thức bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một văn bằng có tên là Bằng độc 
quyền kiểu dáng công nghiệp. Văn bằng này có hiệu lực 5 năm tính từ ngày nộp 
đơn hợp lệ và có thể xin gia hạn liên tiếp hai lần, mỗi lần 5 năm.

Cũng giống như nhãn hiệu hàng hóa, để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng 
công nghiệp , chủ sở hữu đối tượng phải làm đơn xin. Thủ tục cũng gồm giai 
đoạn xét nghiệm hình thức (3 tháng) và xét nghiệm nội dung (9 tháng). Nếu đơn 
hội đủ các yêu cầu luật định sẽ được Cục sở hữu công nhiệp cấp văn bằng bảo 
hộ và ghi vào sổ đăng bạ quốc gia về sở hữu công nghiệp.



Trong thời gian bảo hộ độc quyền chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có các 
quyền sau :

  Quyền sử dụng đối tượng vào hoạt động kinh doanh, quảng cáo. 
  Quyền chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp. 
  Quyền yêu cầu xử lý người thứ ba xâm phạm độc quyền của chủ sở hữu. 
  Quyền chuyển giao quyền sở hữu đối tượng cho người khác. 
2.2.3. Xuất xứ hàng hóa 
Tên gọi xuất xứ hàng hóa là tên địa lý của nước, địa phương dùng để chỉ xuất 
xứ của mật hàng từ nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có 
các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo và ưu 
việt, bao gồm các yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó.

Nơi mà hàng hóa được sản xuất và hàng hóa đó phải có các tính chất, chất 
lượng đặc thù do yếu tố địa lý (gồm tự nhiên, con người) của địa phương đó 
quyết định.

Nếu nước, địa phương nói trên không phải là Việt nam hoặc không thuộc về 
Việt nam, tên gọi xuất xứ hàng hóa tương ứng chỉ được xem xét bảo hộ tại Việt 
nam nếu đang được bảo hộ tại nước mang tên hoặc có địa phương mang tên 
đó.

Các đối tượng sau không được nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là tên gọi 
xuất xứ hàng hóa

  Các chỉ dẫn xuất xứ không phải là tên địa lí (kể cả các dấu hiệu mang tính 
chất biểu tượng của nước, địa phương là nơi xuất xứ hàng hóa nhưng không 
phải là tên địa lí của nước, địa phương đó). 
  Tên gọi xuất xứ hàng hóa đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa và đã mất 
chức năng chỉ dẫn xuất xứ hàng hóa đó. 
Bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa

Hình thức bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa là giấy chứng nhận quyền sử dụng 
tên gọi xuất xứ. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính 
từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Người được cấp giấy chứng nhận có các quyền sau :

  Sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa có sản phẩm của mình. 
  Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người khác chấm dứt hành 
vi vi phạm và bồi thường thiệt hại do đã sử dụng bất hợp pháp tên gọi xuất xứ 
hàng hóa hoặc cố tình tạo sự nhầm lẫn cho khách hàng để thu lợi bất chính. 
Lưu ý : Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa bị đình chỉ 
hiệu lực nếu chủ văn bằng không sử dụng trong 5 năm liên tục mà không có lý 
do chính đáng. Ngoài ra, khi các yếu tố địa lý tạo nên tính chất đặc thù của địa 
phương đó nữa thì giấy chứng nhận cũng bị đình chỉ hiệu lực.
2.2.4. Sáng chế, giải pháp hữu ích 
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình 
độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.



Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, 
có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Giải pháp kỹ thuật được công nhận là mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới 
nếu đáp ứng các điều kiện sau :

  Giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải 
pháp hữu ích không trùng với giải pháp được mô tả trong đơn yêu cầu cấp văn 
bằng bảo hộ sáng chế hoặïc đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ giải pháp hữu 
ích đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền với ngày ưu tiên sớm hơn. 
  Trước ngày ưu tiên của của đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải 
pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn chưa bị bộc lộ công khai ở trong 
nước hoặc/và ở nước ngoài dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong bất kỳ 
nguồn thông tin nào dưới đây tới mức mà căn cứ vào đó người có trình độ trung 
bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện giải pháp đó : 
  Các nguồn thông tin liên quan đến việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở nước 
ngoài tính từ ngày công bố. 
  Các nguồn thông tin khác, với bất kỳ vật mang tin nào (ấn phẩm, phim ảnh, 
băng từ, đĩa từ,) tính từ ngày vật mang tin bắt đầu được lưu hành. 
  Các nguồn thông tin đại chúng tính từ ngày công bố tin. 
  Các báo cáo khoa học, các bài giảng nếu đư ợc ghi lại bằng bất kỳ phương 
tiện nào tính từ ngày báo cáo hoặc giảng bài. 
  Các triển lãm tính từ ngày hiện vật bắt đầu được trưng bày. 
Giải pháp không bị coi là mất tính mới nếu giải pháp bị người khác do được biết 
thông tin đó tự ý công bố nhưng không được phép của người của người nộp 
đơn và ngày người đó công bố nằm trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp đơn 
yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có trình độ sáng tạo nếu giải pháp đó là 
kết quả của hoạt động sáng tạo và căn cứ vào trình độ kỹ thuật trong nước và 
ngoài nước tính đến ngày ưu tiên của đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng 
chế, giải pháp đó không nảy sinhmột cách hiển nhiê n đối với người có trình độ 
trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có khả năng áp dụng nếu căn cứ vào bản 
chất của giải pháp được mô tả trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng 
chế, giải pháp hữu ích, có thể thực hiện được giải pháp đó trong điều kiện kỹ 
thuật hiện đại hoặc tương lai và thu được kết quả như được mô tả trong đơn 
yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ.

Các đối tượng sau không được nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế, 
giải pháp hữu ích

  Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học. 
  Phương pháp và hệ thống tổ chức, quản lý kinh tế. 
  Phương pháp và hệ thống giáo dục, đào tạo. 
  Phương pháp luyện tập cho vật nuôi. 
  Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu. 



  Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các đề án quy 
hoạch và phân vùng lãnh thổ. 
  Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc 
tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật. 
  Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu 
tượng trưng. 
  Phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị 
tra cứu và các dạng tương tự. 
  Giống thực vật, giống động vật. 
  Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữ bệnh. 
  Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích 
Hình thức bảo hộ được quy định như sau :

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày 
nộp đơn hợp lệ.

  Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm 
tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. 
Thủ tục cấp văn bằng bảo hộ cơ bản giống như thủ tục đối với các hình thức 
bảo hộ khác.

Trong thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế, giải pháp 
hữu ích có các quyền sau :

  Quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích vào mục đích kinh doanh như : 
sản xuất sản phẩm được bảo hộ, áp dụng quy trình, khai thác sản phẩm được 
bảo hộ, đưa vào lưu động quảng cáo nhằm bán, chào bán sản phẩm, quy trình 
được bảo hộ. 
  Quyền chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích (hợp đồng 
licence). 
  Quyền yêu cầu xử lý người thứ ba xâm phạm độc quyền đã được bảo hộ. 
  Quyền chuyển giao quyền sở hữu đối tượng cho người khác. 
Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp giữa các bên thực hiện thông qua hợp 
đồng. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là hợp đồng chuyển 
giao đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng 
đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng li-xăng).

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu 
dáng công nghiệp , nhãn hiệu hàng hóa phải bao gồm những nội dung chính 
sau :

  Tên (họ tên) và địa chỉ đầy đủ của bên giao và bên nhận. 
  Căn cứ chuyển giao. 
  Đối tượng chuyển giao. 
  Giá chuyển giao. 
  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. 
  Điều kiện sửa đổi, chấm dứt, vô hiệu hợp đồng. 
  Cách giải quyết khiếu nại, tranh chấp. 



  Ngày ký, nơi ký. 
  Chữ kí của các bên hoặc của người đại diện có thẩm quyền của các bên, kèm 
theo họ tên, chức vụ của người ký và xác nhận chữ ký. 
Việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hai hình 
thức : chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (li-xăng không tự nguyện) và chuyển 
giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo thỏa thuận của hia bên 
(li-xăng tự nguyện).

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa (hợp đồng li-xăng) phải bao gồm những nội 
dung sau :

  Tên (họ tên) và địa chỉ đầy đủ của bên giao và bên nhận. 
  Căn cứ chuyển giao li-xăng. 
  Phạm vi li-xăng : 
  Dạng li-xăng (độc quyền hay không độc quyền). 
  Đối tượng li-xăng, được xác định bằng giới hạn quyền sử dụng và giới hạn 
đối tượng sở hữu công nghiệp. 
  Giới hạn lãnh thổ (thuộc lãnh thổ Việt nam). 
  Thời hạn (thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp). 
  Giá li-xăng. 
  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. 
  Điều kiện sửa đổi, chấm dứt, vô hiệu hợp đồng. 
  Cách giải quyết khiếu nại, tranh chấp. 
  Ngày ký, nơi ký. 
  Chữ kí của các bên hoặc của người đại diện có thẩm quyền của các bên, kèm 
theo họ tên, chức vụ của người ký và xác nhận chữ ký. 
Tóm lại, nội dung quyền sở hữu công nghiệp, có một số đặc thù so với quyền 
sở hữu nói chung. Nó chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh là : độc quyền sử dụng 
và chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu đối tượng sở hữu công 
nghiệp. Mặt khác, với tính cách là một tài sản vô hình - ngoài những hạn chế 
chung đối với mọi quyền sở hữu - quyền sở hữu công nghiệp còn có một số hạn 
chế đặc thù như : thời gian bảo hộ, đình chỉ hiệu lực bảo hộ, thủ tục xin bảo hộ 
và nhhững vấn đề liên quan đến bảo hộ quốc tế đối tượng sở hữu công 
nghiệp…

Chương II: Doanh Nghiệp Nhà Nước

Bản Chất Doanh Nghiệp Nhà Nước.

Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Doanh Nghiệp Nhà Nước



Hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều tồn tại khu vực kinh tế nhà nước và 
đều có các cơ sở kinh tế mà nhà nước là chủ sở hữu một phần hay toàn bộ, 
tạm gọi là doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan 
trọng trong việc giải quyết các mục tiêu kinh tế, xã hội và điều tiết vĩ mô trong 
nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, tỷ trọng và vai trò của kinh tế nhà nước ở các 
quốc gia là khác nhau.

Ở Việt nam, doanh nghiệp nhà nước bắt đầu được phát triển từ năm 1948. 
Theo điều 2 Sắc lệnh 104/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ban hành ngày 
01/01/1948 thì “doanh nghiệp quốc gia là một doanh nghiệp thuộc quyền sở 
hữu của quốc gia và do quốc gia điều khiển”, Như vậy trong giai đoạn này 
doanh nghiệp nhà nước được gọi là doanh nghiệp quốc gia. Sau đó những đơn 
vị kinh tế của nhà nước được gọi là xí nghiệp quốc doanh (trong công nghiệp), 
nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh (trong nông, lâm nghiệp), cửa 
hàng quốc doanh (trong thương nghiệp) …

Thuật ngữ doanh nghiệp nhà nước được sử dụng chính thức trong nghị định 
388-HĐBT ngày 20/11/1991 ban hành quy chế thành lập và giải thể doanh 
nghiệp nhà nước. Điều 1 Nghị dịnh này đã định nghĩa ; “Doanh nghiệp nhà 
nước là một tổ chức kinh doanh do nhà nước thành lập đầu tư vốn và quản lý 
với tư cách là chủ sở hữu”.

Doanh nghiệp nhà nước là một pháp nhân kinh tế hoạt động theo pháp luật và 
bình đẳng trước pháp luật.

Hiện nay, theo điều 1 Luật doanh nhiệp nhà nước, khái niệm doanh nhiệp nhà 
nước được định nghĩa như sau : “Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh 
tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh 
hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế, xã hội do nhà nước 
giao”.

Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ dân 
sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn 
do doanh nghiệp quản lý.

Doanh nghiệp nhà nước có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính trên 
lãnh thổ Việt nam.

Định nghĩa này phản ánh đầy đủ bản chất pháp lý của doanh nghiệp nhà nước 
trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay. Từ định nghĩa này chúng ta 
thấy doanh nghiệp nhà nước có những đặc điểm cơ bản sau :

• Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước thành lập. 

Điều này thể hiện ở chỗ tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền trực tiếp kí quyết định thành lập khi thấy việc thành lập 
doanh nghiệp là cần thiết. Các loại hình doanh nghiệp khác không phải do nhà 
nước trực tiếp thành lập mà chỉ cho phép thành lập trên cơ sở đơn xin thành lập 
của người hoặc những người muốn thành lập doanh nghiệp.



  Tài sản trong doanh nghiệp là một bộ phận tài sản của nhà nước. 
Doanh nghiệp nhà nước do nhà nước đầu tư vốn nên thuộc sở hữu nhà nước. 
Sau khi được thành lập, doanh nghiệp nhà nước là chủ thể kinh doanh nhưng 
chủ thể kinh doanh này không có quyền sở hữu đối với tài sản mà chỉ là người 
quản lí và kinh doanh trên cơ sở sở hữu của nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước phải chịu trách nhiệm trước nhà nước về việc bảo toàn 
và phát triển vốn được nhà nước giao để duy trì khả năng kinh doanh của 
doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp nhà nước là đối tượng quản lí trực tiếp của nhà nước. 
Doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước đầu tư vốn để thành lập cho nên bản 
thân doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước là cơ 
sở kinh tế của Nhà nước. Do đó, nhà nước phải quan tâm đến doanh nghiệp 
nhà nước. Tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều chịu sự quản lí trực tiếp của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo sự phân cấp của Chính phủ. Thủ 
trưởng cơ quan quản lí nhà nước của doanh nghiệp được Chính phủ ủy quyền 
đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước. Giám đốc doanh nghiệp nhà 
nước do cơ quan quản lí nhà nước của doanh nghiệp bổ nhiệm và chịu sự kiểm 
tra, giám sát của cơ quan này.

Hiện nay, Nhà nước đang nghiên cứu để xóa bỏ cơ quan chủ quản đối với 
doanh nghiệp nhà nước, nhưng điều đó không có nghĩa là Nhà nước sẽ buông 
lỏng quản lí đối với doanh nghiệp nhà nước. nhà nước sẽ có cơ chế khác để 
thực hiện quyền sở hữu của mình đối với doanh nghiệp nhà nước.

  Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân. 
Sau khi được Nhà nước thành lập, doanh nghiệp nhà nước trở thành chủ thể 
kinh doanh độc lập cả về kinh tế và pháp lí. Doanh nghiệp có tài sản riêng (tài 
sản của doanh nghiệp nhà nước là tài sản của Nhà nước nhưng được tách biệt 
với số tài sản khác của Nhà nước), doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm độc lập 
về số tài sản này và cũng chỉ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh 
trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lí (trách nhiệm hữu hạn). Doanh 
nghiệp nhà nước có cơ cấu tổ chức thống nhất, đó là hội đồng quản trị, giám 
đốc và bộ máy giúp việc hoặc giám đốc và bộ máy giúp việc tùy theo quy mô 
của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhà nước có thể nhân danh mình mà tham gia các quan hệ pháp 
luật và có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn trong quan hệ tố tụng.

Là đơn vị kinh tế, doanh nghiệp nhà nước có nguồn thu để bảo đảm nguồn chi 
của mình chứ không phải là cơ quan dự toán như cơ quan khác của Chính phủ.

  Doanh nghiệp nhà nước thực hiện mục tiêu mà Nhà nước giao. 
Là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước phải 
thực hiện mục tiêu mà Nhà nước giao. Đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động kinh doanh thì doanh nghiệp nhà nước đó phải kinh doanh có hiệu quả; 
nếu đó là doanh nghiệp công ích thì hoạt động của nó phải đạt được các mục 
tiêu kinh tế xã hội.



Phân Loại Doanh Nghiệp Nhà Nước
Dựa vào các tiêu chí khác nhau, có thể phân doanh nghiệp nhà nước theo 
nhiều loại hình khác nhau :
1. Căn cứ vào mục đích hoạt động 
Doanh nghiệp nhà nước chia thành hai loại là doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động kinh odanh và doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh là doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động chủ yếu nhằm mục tiêu lợi nhuận. 

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích là doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động sản xuất, cung ứng dịch vụ công cộng theo các chính sách của Nhà nước 
hoặc trực tiếp thực hiện nhịâm vụ quốc phòng, an ninh.

Trong nền kinh tế thị trường, việc phân loại doanh nghiệp nhà nước như vậy là 
cần thiết, bởi về nguyên tắc các doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế thị 
trường phải thực hiện hoạt động kinh doanh để kiếm lời, do đó doanh nghiệp 
nhà nước cũng phải kinh doanh. Nhưng có một số lĩnh vực kinh doanh không 
có lãi hoặc Nhà nước không khuyến khích kinh doanh do đó mà Nhà nước phải 
đầu tư vào những lĩnh vực đó để đảm bảo lợi ích chung của toàn xã hội. Các 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thực ra không phải là doanh nghiệp 
theo đúng nghĩa của nó.

Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh phải hạch toán kinh doanh 
lấy thu bù chi và đảm bảo có lãi, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công 
ích thì Nhà nước vẫn có thể phải bù lỗ.
2. Căn cứ vào quy mô và hình thức.
Doanh nghiệp nhà nước chia thành doanh nghiệp nhà nước độc lập, doanh 
nghiệp thành viên và tổng công ty nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước độc lập là doanh nghiệp nhà nước không ở trong cơ 
cấu tổ chức của doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp thành viên là doanh nghiệp nằm trong cơ cấu tổ chức của một 
doanh nghiệp lớn hơn.

Tồng công ty nhà nước là doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn bao gồm các 
đơn vị thành viên có quan hệ, gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, tài chính, công 
nghệ, thông tin, đào tạo nghiên cứu, tiếp thị, hoạt động trong một hoặc một số 
chuyên ngành kinh tế kĩ thuật chính do Nhà nước thành lập nhằm tăng cường 
tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện 
nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các 
đơn vị thành viên và của toàn tổng công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
3. Căn cứ vào cách thức tổ chức, quản lí doanh nghiệp 
Doanh nghiệp nhà nước chia thành doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản 
trị và doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị.



Doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị là doanh nghiệp nhà nước mà ở 
đó hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lí hoạt động của doanh nghiệp, 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ hoặc cơ quan quản lí nhà nước được Chính 
phủ ủy quyền về sự phát triển của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị là doanh nghiệp nhà nước 
mà chỉ có giám đốc doanh nghiệp nhà nước quản lí hoạt động của doanh 
nghiệp theo chế độ thủ trưởng.

Một Số Yếu Tố Quan Trọng Quyết Định Địa Vị Pháp Lí Của Doanh Nghiệp 
Nhà Nước
Nói đến địa vị pháp lí của doanh nghiệp nhà nước là nói đến việc xác định tư 
cách chủ thể, xác định năng lực pháp lí và năng lực hành vi của doanh nghiệp 
nhà nước để trên cơ sở đó doanh nghiệp nhà nước có thể tham gia một cách 
độc lập vào các quan hệ pháp luật.

Vì vậy, ở mức độ khái quát nhất, khái niệm địa vị pháp lí của doanh nghiệp nhà 
nước là tổng hợp các qui phạm pháp luật qui định vấn đề thành lập và giài thể 
doanh nghiệp nhà nước, quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh 
nghiệp nhà nước trong nền kinh tế. Tuy nhiện, đối với doanh nghiệp thì các 
quyền và nghĩa vụ kinh tế là chủ yếu. Thẩm quyền kinh tế của doanh nghiệp 
nhà nước được quy định chủ yếu trong Luật doanh nghiệp nhà nước được 
Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995.

Vấn đề đặt ra là những yếu tố nào quyết định mức độ thẩm quyền kinh tế của 
doanh nghiệp nhà nước. Nhà nước quy định thẩm quyền cho doanh nghiệp nhà 
nước nhưng điều đó không có nghĩa là Nhà nước muốn quy định như thế nào 
cũng được mà phải tính đến các yếu tố khách quan quy định địa vị pháp lí của 
doanh nghiệp nhà nước. những yếu tố đó là :
1. Vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
Doanh nghiệp nhà nước là đơn vị kinh doanh thuộc khu vực kinh tế quốc doanh, 
kinh tế quốc doanh thực ra không là thành phần kinh tế riêng có của chủ nghĩa 
xã hội. Ở hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều có kinh tế quốc doanh. 
Khu vực này ở các nước có tỉ trọng khác nhau tùy theo điều kiện cụ thể của 
từng nước.

Ở nước ta, sự hình thành thành phần kinh tế quốc doanh do chính sách quốc 
hữu hóa và được ưu tiên phát triển trong 40 năm qua ở miền Bắc và 20 năm 
trong cả nước nền kinh tế quốc doanh nước ta chiếm tỷ trọng lớn và giữ vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế. Kinh tế quốc doanh có mặt ở hầu hết các ngành, 
các lĩnh vực của nền kinh tế. Kinh tế quốc doanh phát triển tràn lan không có 
trọng điểm và được bao cấp nên kinh doanh không có hiệu quả.

Hiện nay chúng ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Các thành 
phần kinh tế đều được khuyến khích phát triển, các doanh nghiệp đều bình 
đẳng với nhau trong hoạt động kinh doanh và bình đẳng trước pháp luật. sự 



bình đẳng trước pháp luật của các thành phần kinh tế không có nghĩa là chúng 
có vị trí như nhau trong nền kinh tế. Throng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần phạm vi hoạt động, lĩnh vực hoạt động của kinh tế quốc doanh sẽ thu hẹp 
lại nhưng nó vẫn giữ vai trò chủ đạo bởi nó vẫn sẽ được tồn tại và phát triển ở 
những ngành, những lĩnh vực then chốt, quan trọng của nền kinh tế. Nhà nước 
phải có những doanh nghiệp nhà nước ở những lĩnh vực quan trọng để đủ sức 
thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô, can thiệp vào thị trường khắc phục những 
khuyết tật của nền kinh tế thị trường.

Doanh nghiệp nhà nước còn phải được duy trì và phát triển ở những ngành, 
những lĩnh vực kinh doanh đem lạiáit lợi nhuận hoặc không có lợi nhuận. Vì ít 
lợi nhuận nên các thành phần kinh tế khác sẽ không đầu tư để kinh doanh, 
nhưng Nhà nước vẫn phải đầu tư để đảm bảo nhu cầu chung của nền kinh tế, 
đảm bảo lợi ích công cộng. Nhà nước còn phải đầu tư vào các lĩnh vực kinh 
doanh đòi hỏi vốn lớn mà các thành phần kinh tế khác không đủ sức đầu tư.

Do đó doanh nghiệp nhà nước lại càng có vai trò quan trọng, việc đáng giá vai 
trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước không thể chỉ dựa vào lời lỗ trước 
mắt mà phải tính đến hiệu quả kinh tế lâu dài. sự tồn tại của doanh nghiệp nhà 
nước là một tất yếu khách quan. để doanh nghiệp nhà nước phát huy được vai 
trò chủ đạo của mình, đòi hỏi nhà nước phải có chính sách quản lí thích hợp đối 
với đối với doanh nghiệp nhà nước.

2.Cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước 
Cơ chế kinh tế quyết định tính chất và nội dung của cơ chế quản lý kinh tế. Mỗi 
cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi có một cơ chế quản lý kinh tế thích hợp. Pháp luật 
vềtổ chức và quản lý doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào cơ chế quản lý kinh 
tế của Nhà nước. Nói cách khác cơ chế quản lý kinh tế quy định quy định địa vị 
pháp lý của doanh nghiệp nhà nước. 

Trong cơ chế quản lý tập trung bao cấp , doanh nghiệp nhà nước không có 
quyền chủ động trong hoạt động kinh doanh, và doanh nghiệp nhà nước cũng 
không cần quyền chủ động bởi vì Nhà nước bao cấp cho doanh nghiệp, Nhà 
nước “bao thu, bao chi”, doanh nghiệp chỉ việc làm theo kế hoạch chi tiết của 
Nhà nước giao cho. Nhà nước giao vật tư, loa động cho doanh nghiệp, doanh 
nghiệp sản xuất rồi giao nộp sản phẩm lại cho Nhà nước. Chế độ pháp lý về 
doanh nghiệp nhà nước trong thời gian đó mang nặng tính chất mệnh lệnh hành 
chính.

Trong cơ chế thị trường, Nhà nước không thể quản lý kinh tế theo kế hoạch chi 
tiết mà chỉ quản lý ở tầm vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh cho các doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước cũng được coi là một đơn vị sản xuất - kinh 
doanh độc lập và có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp 
phải lo cả đầu vào lẫn đầu ra của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó 
mà pháp luật về tổ chức và quản lý doanh nghiệp nhà nước hiện nay đã thể 
hiện được quyền tự chủ của doanh nghiệp. Như vậy địa vị pháp lý của doanh 
nghiệp nhà nước phụ thuộc vào cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước.

3. Chế độ sở hữu của Nhà nước 



Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước bị chi phối rất lớn bởi chế độ sở hữu 
nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước là chủ thể 
kinh doanh không không có quyền sở hữu đối với tài sản, do đó mà doanh 
nghiệp nhà nước không thể có toàn quyền quyết định đối với trong hoạt động 
kinh doanh. Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp 
nhà nước phụ thuộc vào quyền sở hữu của Nhà nước. Nhà nước cho phép 
doanh nghiệp nhà nước định đoạt tài sản của Nhà nước như thế nào thì doanh 
nghiệp chỉ được làm đúng như vậy. Từ đó, chế định địa vị pháp lý của doanh 
nghiệp nhà nước luôn luôn đứng trước mâu thuẫn giữa một bên là quyền chủ 
động trong hoạt động kinh doanh và một bên là những hạn chế, khuôn khổ mà 
doanh nghiệp nhà nước bị ràng buộc bởi quyền sở hữu của Nhà nước. Hiện 
nay để thực hiện quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, Nhà nước đã thực hiện chế độ giao vốn và trách nhiệm bảo toàn vốn 
cho doanh nghiệp nhà nước, mở rộng quyền định đoạt đối với tài sản cố định 
cho doanh nghiệp như doanh nghiệp được dùng tài sản để cầm cố, thế chấp … 

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước vẫn không thể có quyền tự chủ hoàn toàn 
đối với tài sản như quyền định đoại tài sản của các chủ thể kinh doanh khác. 

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Doanh Nghiệp Nhà Nước
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận quan trọng hợp 
thành địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước.
1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản 
Nhà nước giao.
Khi quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước giao vốn, đất đai, 
tài nguyên và các nguồn lực khác để doanh nghiệp hoạt động. Cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đầu tư toàn bộ hay một phần vốn điều lệ ban đầu. trong 
quá trình hoạt động, nếu xét thấy cần thiết, Nhà nước có thể bổ sung vốn cho 
doanh nghiệp. Như vậy doanh nghiệp nhà nước có quyền quản lí tài sản, vốn 
mà Nhà nước đã giao thể hiện trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 
của Nhà nước giao trong phạm vi pháp luật quy định phù hợp với mục đích hoạt 
động và chức năng của doanh nghiệp.

Tuy không có quyền sở hữu đối với tài sản nhưng với quyền quản lí tài sản 
công tyủa doanh nghiệp cũng bao gồm đầy đủ các quyền năng cơ bản như 
chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản. tất nhiên mức độ thực hiện các quyền 
này có hạn chế, nhất là đối với quyền định đoạt. Tuỳ theo chức năng của doanh 
nghiệp mà doanh nghiệp có những quyền nhất định đối với tài sản của Nhà 
nước.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có quyền chuyển nhượng, cho 
thuê, cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền quản lí của doanh nghiệp, trừ những 
thiết bị nhà xưởngquan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan 
quản lí thẩm quyền cho phép. Như vậy, nói chung hiện nay doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động kinh doanh có quyền tương đối rộng rãi trong việc định đoạt tài 
sản của Nhà nước giao để đáp ứng các yếu cầu của hoạt động kinh doanh. Tuy 



nhiên, khi định đoạt tài sản Nhà nước, doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc 
bảo toàn và phát triển vốn.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích cũng có quyền quản lí và sử doanh 
nghiệpụng tài sản nhưng quyền định đoạt tài sản thì hạn chế hơn so với quyền 
định đoạt tài sản của doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh. Cụ thể là 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích chỉ được thực hiện quyền chuyển 
nhượng cho thuê, cầm cố, thế chấp tài sản khi được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép.

Cùng với các quyền trên thì doanh nghiệp nhà nước phải có các nghĩa vụ đối 
với tài sản và vốn Nhà nước giao cho. Các doanh nghiệp nhà nước đều có 
nghĩa vụ sử doanh nghiệpụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước 
giao, bao gồm cả vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác (nếu có).

Những quy định hiện hành về cách thức và và thủ tục giao vốn cho doanh 
nghiệp nhà nước là một trong những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của 
việc sử dụng tài sản và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong việc sử 
dụng vốn Nhà nước. Toàn bộ số vốn giao cho doanh nghiệp được ghi vào biên 
bản giao nhận vốn. Biên bản này vừa là căn cứ pháp lí để xác định trách nhiệm 
bảo toàn vốn vừa là cơ sở để xác định số thu nộp và sử dụng vốn của doanh 
nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm bảo toàn và 
phát triển vốn được giao. Việc không bảo tòan được vốnphát sinh trong nhiệm 
kì của hội đồng quảntrị và giám đốc đối với doanh nghiệp nhà nước có hội đồng 
quảntrị, hoặc giám đốc đối với doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản 
trị nào thì các thành viên hội đồng quảntrị và giám đốc hoặc giám đốc đó phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ sử dụng vốn và các nguồn khác do Nhà nước giao 
vào đúng việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Doanh nghiệp nhà nước họat động kinh doanh có nghĩa vụ sử dụng vốn và các 
nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện mục tiêu kinh doanh và những 
nhiệm vụ đặc biệt do Nhà nước giao.

Doanh nghiệp nhà nuớc hoạt động công ích có nghĩa vụ sử dụng và các nguồn 
lực do Nhà nước giao để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ công ích cho các 
đối tượng theo khung giá hoặc phí do Chính phủ quy định.
2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước trong tổ chức hoạt động.
Trong việc tổ chức hoạt động, doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh và 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích có quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có các quyền sau :

  Tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao. Doanh 
nghiệp có quyền chủ động trong việc xây đựng và thực hiện kế họach kinh 
doanh theo phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước và theo 



nguyên tắc hạch toán kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn phương án 
kinh doanh nào mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 
  Đổi mới công nghệ trang thiết bị. 
  Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở trong nước, ở nước 
ngoài theo quy định của Chính phủ. 
  Tự nguyện tham gia tổng công ty nhà nước. 
  Kinh doanh những ngành nghề phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nuớc giao. 
  Tự lựa chọn thị trường, được xuất nhập khẩu theo quy định của Nhà nước. 
  Tự quyết định giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ. 
  Đầu tư kiên kết góp cổ phần theo quy định của pháp luật. 
  Doanh nghiệp có quyền xây dựng, áp dụng các định mức lao động, vật tư, 
đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm trong các khuôn khổ định mức. 
  Doanh nghiệp có quyền tuyển chọn thuê mướn, bố trí, sử dụng lao động, lựa 
chọn các hình thức trả lương, thưởng. 
Bên cạnh các quyền trên, doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh còn có 
những nghĩa vụ sau :

  Kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí. 
  Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của 
mìnhvà chịu trách nhiệm trước khách hàngvề sản phẩm và dịch vụ do doanh 
nghiệp thực hiện. 
  Doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược phát triển, kế họach sản xuất kinh 
doanh phù hợp với nhiệm vụ được Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường. 
Chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp phải được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chuẩn y. 
  Doanh nghiệp phải ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào họat động. 
  Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao 
động. 
  Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kì theo 
quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở 
hữu. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo. 
  Doanh nghiệp chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu, tuân thủ các quy 
định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường, quốc phòng và an ninh 
quốc gia. 
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích 

Trong việc tổ chức quản lý, tổ chức hoạt động, doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động công ích có nghĩa vụ giống doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh 
và cũng có một số quyền giống doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh 
như : tổ chức bộ máy quản lý tổ chức hoạt động phù hợp phù hợp với mục tiêu 
nhiệm vụ Nhà nước giao; đổi mới công nghệ trang thiết bị; đặt chi nhánh, văn 
phòng đại diện; tự nguyện tham gia tổng công ty nhà nước; tự quyết định giá 
mua, giá bán sản phẩm dịch vụ (trừ trường hợp do Nhà nước định giá với một 
số sản phẩm dịch vụ); xây dựng, áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn 
giá tiền lương; tuyển chọn, thuê mướn, bố trí, sử dụng lao động, lựa chọn hình 
thức trả lương, thưởng.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích còn có các quyền sau :



  Sử dụng các nguồn lực được giao để tổ chức kinh doanh bổ sung, nếu không 
ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính là thực hiện hoạt động công ích 
mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp. 
  Đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần theo quy định của pháp luật khi 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 
  Được xuất nhập khẩu theo quy định của Nhà nước để phục vụ cho việc thực 
hiện chức năng của doanh nghiệp. 
3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực tài chính
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực tài chính.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có quyền tự chủ về vốn, cụ thể 
là :

  Doanh nghiệp được sử dụng các quỹ và vốn của mình để phục vụ kịp thời 
các nhu cầu trong kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn và có hoàn trả. 
  Có quyền tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh với điều kiện không làm 
thay đổi hình thức sở hữu. 
  Được sử dụng khấu hao cơ bản của doanh nghiệp, mức và và tỷ lệ tính quỹ 
khấu hao cơ bản, chế độ sử dụng và quản lý khấu hao cơ bản do Chính phủ quy 
định. 
  Được chia phần lợi nhuận còn lại cho người lao động và chia cho cổ phần, 
sau khi đã thực hiện đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 
  Được hưởng chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ ưu đãi khác khi thực hiện 
nhiệm vụ nhà nước giao như phục vụ an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai 
hoặc cung cấp sản phẩm dịch vụ theo giá quy định của Nhà nước nên không bù 
đắp được chi phí sản xuất. 
  Được hưởng chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà 
nước. 
Ngoài các quyền trên doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh còn có các 
nghĩa vụ sau :

  Thực hiện đúng chế độ và các quy định về về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, 
các quy định về kế toán, thống kê, hạch toán, kiểm toán và các chế độ tài chính 
khác. 
  Công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, chịu trách nhiệm về tính xác 
thực và hợp pháp của các hoạt động tài chính doanh nghiệp. 
  Nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 
Như vậy, doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có quyền tự chủ về 
vốn, có trách nhiệm sử dụng vốn một cách có hiệu quả, bảo toàn và phát triển 
vốn.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh 
vực tài chính.

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích có các quyền và nghĩa vụ tương tự 
như doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh. Về nguyên tắc, doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động công ích không được tự quyền huy động vốn, chỉ 



được thực hiện hành vi này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép.

Trình Độ, Thủ Tục Thành Lập, Tổ Chức Lại, Giải Thể, Phá Sản Doanh 
Nghiệp Nhà Nước
1. Thành lập, đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.
Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước phải tuân theo các bước sau :

Bước 1: Đề nghị thành lập doanh nghiệp.

Việc thành lập doanh nghiệp nhà nước phải được thủ trưởng cơ quan nà nước 
có thẩm quyền đề nghị. Người đề nghị phải tổ chức thực hiện các thủ tục đề 
nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể là phải lập hồ sơ đề nghị thành 
lập doanh nghiệp nhà nước và gửi hồ sơ đến người có quyền quyết định thành 
lập doanh nghiệp nhà nước.

Hồ sơ gồm :

1. Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp. 
2. Đề án thành lập doanh nghiệp. 
3. Dự kiến mức vốn điều lệ. 
4. Dự thảo đều lệ. 
5. Giấy đề nghị cho doanh nghiệp sử dụng đất. 

 Bước 2 : Lập hội đồng thẩm định.

Trước khi ra quyết định, người có thẩm quyền ký quyết định thành lập doanh 
nghiệp nhà nước phải lập hội đồng thẩm định để xem xét các điều kiện cần thiết 
đối với việc thành lập doanh nghiệp nhà nước mà người đề nghị nêu trong hồ 
sơ xin thành lập. 

Cụ thể hội đồng thẩm định phải xem xét các vấn đề sau :

1. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 
2. Đề án thành lập doanh nghiệp phải có tính khả thi và hiệu quả, phù hợp 

với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu 
công nghệ và quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. 

3. Mức vốn điều lệ phải phù hợp với quy mô ngành nghề kinh doanh, lĩnh 
vực họat động và không thấp hơn vốn pháp định, có chứng nhận của cơ 
quan tài chính về nguồn và mức vốn được cấp. 

4. Dự thảo điều lệ không trái với quy định của pháp luật. 
5. Có xác nhận đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nơi đặt trụ 

sở và mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Sau khi xem xét, hội đồng thẩm định phải có ý kiến bằng văn bản.

Bước 3 : Ký quyết định thành lập doanh nghiệp 



Trên cơ sở có kết luận bằng văn bản của hội đồng thẩm định, người có quyền 
quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước ra quyết định thành lập doanh 
nghiệp nhà nước.

Trường hợp không chấp thuận việc thành lập doanh nghiệp thì phải trả lời bằng 
văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập 
doanh nghiệp.

  Với tổng công ty nhà nước hay các doanh nghiệp nhà nước độc lập có qui mô 
lớn, quan trọng thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập hoặc ủy quyền 
cho Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết 
định thành lập. 
  Với doanh nghiệp nhà nước khác thì quyền quyết định thành lập thuộc về Bộ 
trưởng bộ quản lý ngành hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định 
thành lập theo sự phân cấp của Chính phủ. 
Như vậy, những người có thẩm quyền ký quyết định thành lập doanh nghiệp 
nhà nước là Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi ký quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước, người ký quyết định 
thành lập phải bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị (nếu có), 
tổng giám đốc hoặc giám đốc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định 
thành lập.

Bước 4 : Đăng ký kinh doanh 

Đăng ký kinh doanh là một thủ tục pháp lý bắt buộc trong việc thành lập doanh 
nghiệp nhà nước. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập, 
doanh nghiệp chưa được phép hoạt động vì chưa có tư cách pháp nhân. Muốn 
tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh tại Sở 
kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp có trụ 
sở chính.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm :

1. Quyết định thành lập doanh nghiệp. 
2. Điều lệ doanh nghiệp. 
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng trụ sở chính của doanh nghiệp. 
4. Quyết định bổ nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng quản trị, tổng giám 

đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. 

Thời hạn đăng ký kinh doanh là 60 ngày, kể từ ngày có quyết định thành lập. 
Nếu không đăng ký kinh doanh trong thời hạn này, quyết định thành lập doanh 
nghiệp không còn giá trị.

Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được ghi tên vào sổ đăng ký kinh doanh 
và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân và 
được tiến hành hoạt động kinh doanh.



Bước 5 : Đăng báo công khai.

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc 
của địa phương trong năm số liên tiếp về các nội dung hcính sau đây :

1. Tên, trụ sở chính của doanh nghiệp, họ và tên chủ tịch và các thành viên 
hội đồng quản trị (nếu có), tổng giám đốc hoặc giám đốc. 

2. Tên cơ quan ra quyết định và ngày ra quyết định thành lập lập doanh 
nghiệp, ngày và số đ8ang ký kinh doanh. 

3. Vốn điều lệ. 
4. Số tài khoản tiền gửi ngân hàng, số điện thoại, telex, fax (nếu có). 
5. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh hoặc hoạt động. 
6. Thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh và thời hạn hoạt động. 

Việc đăng báo công khai nhằm công khai hóa sự ra đời và hoạt động của doanh 
nghiệp. Đây là hành vi mang tính thông báo, tạo điều kiện để doanh nghiệp 
nhanh chóng giao dịch với khách hàng. Điều này rất cần thiết cho hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặt chi nhánh, mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước có nhu cầu đặt chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác phải 
có phương án hoạt động của chi nhánh và phải được Chủ tịch ủy ban ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh xem xét và quyết định chấp thuận hay 
không chấp thuận bằng văn bản.

Trường hợp đặt văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp nhà 
nước phải đăng ký với ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt văn 
phòng đại diện.

Việc đặt chi nhánh hay văn phòng đại diện của doanh nghiệp nhà nước ở nước 
ngoài được thực hiện theo các quy định của Chính phủ.
2. Tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước 
Doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ 
được quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần cải tổ lại hệ thống doanh 
nghiệp trong ngành, trong địa phương theo chiến lược kinh tế mới là các lý do 
dẫn tới nhu cầu cần phải tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước.

Các biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước bao gồm :

  Sáp nhập doanh nghiệp vào một doanh nghiệp nhà nước khác. 
  Chia tách doanh nghiệp nhà nước cho hợp lí với chức năng, nhiệm vụ và quy 
mô mới. 
  Áp dụng các biện pháp khác làm thay đổi mục tiêu hoạt động và hình thành tổ 
chức của doanh nghiệp nhà nước. 
Việc tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước được thực hiện khi người có thẩm 
quyền đề nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước lập phương án tổ chức lại 
doanh nghiệp nhà nước. cấp có thẩm quyền thành lập doanh nghiệp nhà nước 



phải lập hội đồng thẩm định phương án tổ chức lại doanh nghiệp và ra quyết 
định tổ chức lại doanh nghiệp hay không.

Việc áp dụng các biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước quan trọng, trực 
tiếp phục vụ an ninh quốc phòng, an ninh và dịch vụ công cộng do thủ tướng 
Chính phủ quyết định.

Trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước mà dẫn đến thay đổi mục tiêu 
ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ thì doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký 
lại hoặc đăng ký bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh 
doanh.
3. Giải thể doanh nghiệp nhà nước.
Giải thể doanh nghiệp nhà nước là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, chấm 
dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ 
đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp nhà nước bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau :

  Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà doanh nghiệp không 
xin gia hạn. Hết thời hạn hoạt động mà doanh nghiệp không xin gia hạn thì 
đương nhiên doanh nghiệp sẽ phải chấm dứt hoạt động và sẽ giải thể. 
  Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa chưa lâm vào tình 
trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. Trường hợp doanh nghiệp lâm vào 
tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì sẽ giải quyết theo luật phá 
sản, tức là doanh nghiệp sẽ bị tuyên bố phá sản. 
  Doanh nghiệp không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước quy định sau 
khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết. 
  Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết. 
Việc giải thể doanh nghiệp nhà nước không phải do doanh nghiệp quyết định 
mà do Nhà nước quyết định vì doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu Nhà 
nước. Theo điều 23 Luật doanh nghiệp nhà nước thì người có thẩm quyền 
quyết định giải thể doanh nghiệp là người quyết định thành lập doanh nghiệp 
nhà nước. Người có thẩm quyền quyết định giải thể phải thành lập một hội đồng 
giải thể. Hội đồng giải thể làm chức năng tham mưu cho người quyếtđịnh và tổ 
chức thực hiện quyết định giải thể doanh nghiệp. Trình tự và thủ tục quyết định 
giải thể do Chính phủ quy định.
4. Phá sản doanh nghiệp nhà nước.
Khi doanh nghiệp nhà nước lâm vào tìnhtrạng phá sản thì việc giải quyết phá 
sản doanh nghiệp nhà nước sẽ được thực hiện theo tục được quy định trong 
Luật phá sản doanh nghiệp một cách công bằng và bình đẳng như các loại hình 
doanh nghiệp khác ở Việt nam lâm vào tình trạng phá sản.

Cơ Cấu Tổ Chức Doanh Nghiệp Nhà Nước.
Doanh nghiệp nhà nước tồn tại dưới nhiều hình thức và quy mô khác nhau. 
Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập có quy mô lớn, có 
cơ cấu tổ chức quản lý gồm hội đồng quản trị, ban kiểm soát và tổng giám đốc 



(hoặc giám đốc) và bộ máy giúp việc. Các doanh nghiệp nhà nước khác thì chỉ 
có giám đốc và bộ máy giúp việc.
1. Mô hình doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị 
1.1. Hội đồng quản trị 
 Bản chất của hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị được thành lập ở các tổng công ty nhà nước và các doanh 
nghiệp nhà nước có quy mô lớn để thực hiện chức năng quản lý kinh doanh của 
doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp nhà nước không phải là cơ quan quản lý 
cấp trung gian mà trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ hoặc cơ quan quản lý nhà nước được Chính 
phủ ủy quyền về sự phát triển của doanh nghiệp theo mục tiêu nhà nước giao.

 Cơ cấu tổ chức của hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị gồm chủ tịch, tổng giám đốc hoặc giám đốc và một số thành 
viên khác. Số lượng thành viên của hội đồng quản trị nhiều hay ít do Chính phủ 
quy định tùy theo quy mô, loại hình doanh nghiệp. Trong hội đồng quản trị có 
hai loại thành viên : thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm. Thành 
viên chuyên trách là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng ban kiểm 
soát. Thành viên kiêm nhiệm là các chuyên gia về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, 
tài chính, pháp luật.

Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ hoặc 
người được Thủ tướng ủy quyền quyết định bổ nhiệm với nhiệm kì là 5 năm và 
có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào nếu không hoàn thành nhiệm vụ. 

Các thành viên chuyên trách của hội đồng quản trị được xếp lương cơ bản theo 
nhành bậc viên chức nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương 
trong doanh nghiệp nhà nước và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp. Thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm 
theo quy định của Chính phủ và được tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp.

 Chế độ làm việc của hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể. Mọi vấn đề liên quan đến nhiệm 
vụ, quyền hạn của hội đồng quản trị được quyết định tại các phiên họp của hội 
đồng quản trị.

Hội đồng quản trị họp thường kỳ hàng tháng hoặc họp bất thường để giải quyết 
các vấn đề cấp bách của doanh nghiệp do chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám 
đốc hoặc trên 50% tổng số thành viên hội đồng quản trị đề nghị.

Các cuộc họp của hội đồng quản trị chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành 
viên có mặt. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 
50% tổng số thành viên hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên hội 
đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình.



Các thành viên trong hội đồng quản trị phải cùng chịu trách nhiệm về các quyết 
định của hội đồng quản trị. Nếu quyết định sai trái gây thiệt hại cho Nhà nước và 
doanh nghiệp thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Quyết định của hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với doanh nghiệp.

 Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị.

   Quyền hạn của hội đồng quản trị. 
  Nhận vốn, đất đai, tài nguyên và nguồn lực khác do Nhà nước giao cho 
doanh nghiệp. 
  Xem xét phê duyệt phương án do tổng giám đốc đề nghị về việc giao vốn và 
các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên, kiểm tra giám sát việc thực hiện 
phương án đó. 
  Kiểm tra giám sát mọi hoạt động trong công ty, việc sử dụng, bảo toàn, phát 
triển vốn và các nguồn lực được giao, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định 
của hội đồng quản trị, quy định của pháp luật, việc thực hiện nghĩa vụ đối với 
Nhà nước. 
  Thông qua đó đề nghị tổng giám đốc trình các cấp có thẩm quyền duyệt chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của tổng công ty, 
quyết định mục tiêu kế hoạch hành năm của tổng công ty và báo cáo cơ quan có 
thẩm quyền quyết định thành lập, duyệt kế hoạch, thăm dò, khai thác, quản lý và 
bảo vệ tài nguyên (nếu có)của tổng công ty để tổng giám đốc giao cho các đơn 
vị thành viên. 
  Tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu 
tư, dư án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên ngoài bằng vốn do tổng 
công ty quản lý. 
  Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của tổng công ty 
do tổng giám đốc trình, đề nghị thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thành 
viên theo quy định của pháp luật. 
  Xây dựng và trình Thủ tướng, cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp 
điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ, tổ chức và hoạt động của tổng công 
ty, phê chuẩn điều lệ hoạt động của các thành viên. 
  Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ quan trọng nhất, quyết định khen 
thưởng, kỷ luật giám đốc, các đơn vị thành viên, quyết định tổng biên chế bộ 
máy quản lý điều hành tổng công ty. Kiểm tra giám sát các đơn vị thành viên 
trong việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện các nghĩa vụ Nhà nước 
giao. 
  Nghĩa vụ của hội đồng quản trị 
Hội đồng quản trị có nhiệm vụ xác định phương huớng và mục tiêu phát triển 
của doanh nghiệp thông qua kế hoạch hoạt động trong từng thời kì, từng giai 
đoạn; xác định hiệu kinh doanh của doanh nghiệp để vạch ra kế hoạch ngắn 
hạn hay dài hạn. 

Hội đồng quản trị có nghĩa vụ xây dựng điều lệ phù hợp với chiến lược phát 
triển kinh tế, tài chính, kỹ thuật của doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý cho sự điều 
hành của tổng giám đốc, giám đốc và bộ máy giúp việc nhưng không can thiệp 
vào công việc của tổng giám đốc hay giám đốc.



Hội đồng quản trị lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất để bổ 
nhiệm vào các cương vị chủ chốt. 
1.2. Tổng giám đốc (giám đốc) doanh nghiệp nhà nước
Trong các doanh nghiệp lớn, cùng với hội đồng quản trị còn có tổng giám đốc 
hay giám đốc. Tổng giám đốc hay giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

• Quyền quản lý các nguồn lực do Nhà nước giao. 

  Cùng với chủ tịch hội đồng quản trị ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các 
nguồn lực khác để quản lý, sử dụng theo mục tiêu nhiệm vụ Nhà nước giao cho 
doanh nghiệp; giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành 
viên. 
  Sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án đã được hội đồng quản 
trị phê duyệt. 
  Xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch dài hạn và hàng năm của doanh 
nghiệp, dự án đầu tư, phương án liên doanh của doanh nghiệp, quy hoạch đào 
tạo lao động, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên. 
  Xây dựng phương án huy động vốn trong và ngoài doanh nghiệp trình hội 
đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện. 
  Quyền điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

1. Xây dựng để trình hội đồng quản trị phê duyệt các định mức kinh tế, kỹ 
thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương phù hợp với quy định của 
Nhà nước. 

2. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ phù hợp với quy định 
của Nhà nước. 

3. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện công 
tác bình ổn giá cả thị trường và các hàng hoá dịch vụ thiết yếu theo quy 
định của Nhà nước. 

  Quyền điều hành và quản lý nội bộ. 
  Đề nghị hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật phó 
giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp và của các đơn vị thành viên. 
  Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật phó giám đốc, kế toán 
trưởng doanh nghiệp và của các đơn vị thành viên theo đề nghị của giám đốc 
đơn vị thành viên, các trưởng phó phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và các 
chức vụ tương đương của doanh nghiệp. 
  Tổ chức điều hành hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện các nghị 
quyết và quyết định của hội đồng quản trị. 
  Báo cáo hội đồng quản trị và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
  Chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của hội đồng quản trị, ban kiểm soát 
các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức 
năng nhiệm vụ được giao. 
  Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp và báo 
ngay cho hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 



Để thực thi nhiệm vụ của mình thì tổng giám đốc (giám đốc) có bộ máy giúp 
việc :

  Phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, điều hành doanh nghiệp theo phân 
công ủy quyền của tổng giám đốc hoặc giám đốc, chịu trách nhiệm trước tổng 
giám đốc hoặc giám đốc về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền. 
  Kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán thống kê tài chính giúp tổng giám 
đốc hoặc giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê tài chính 
của doanh nghiệp. 
  Văn phòng và các phòng ban giúp việc có chức năng tham mưu giúp việc hội 
đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc trong công tác quản lý điều hành công 
việc. 
2. Mô hình tổ chức doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị.
Đối với các doanh nghiệp nhà nước có quy mô nhỏ thì không thành lập hội đồng 
quản trị mà giám đốc là người điều hành cao nhất, chịu trách nhiệm một mình 
về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. 
2.1.Thẩm quyền của giám đốc 
Giám đốc do người có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Giám đốc là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp 
và chịu trách nhiệm trước người bổ nhiệm và pháp luật về điều hành hoạt động 
của doanh nghiệp. 

Giám đốc có quyền điều hành cao nhất trong doanh nghiệp.

Giám đốc được xếp lương cơ bản theo ngạch bậc viên chức nhà nước và 
hưởng lương, thưởng theo chế độ phân phối tiền lương, tiền thưởng trong 
doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ quy định gắn với hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp.

Giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn sau :

  Nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để 
quản lý, sử doanh nghiệpụng theo mục tiêu nhiệm vụ Nhà nước giao cho doanh 
nghiệp, sử dụng, bảo tòan và phát triển vốn. 
  Xây dựng chiến lược phát triển, kế họach dài hội đồng quản trịạn và hàng 
năm của doanh nghiệp, phương án đầu tư liên doanh, đề án tổ chức quản lý 
doanh nghiệp trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
  Tổ chức, điều hành hoạt động của doanh nghiệp. 
  Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền 
lương phù hợp với quy định của Nhà nước. 
  Trình người quyết định thành lập doanh nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen 
thưởng, kỉ luật phó giám đốc, kế toán trưởng. 
  Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp. 
  Chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức giám sát do Chính phủ quy định và 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ theo quy 
định của Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản khác. 
  Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm và các doanh dịch vụ phù hợp với 
những quy định của Nhà nước. 



  Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật phó giám đốc, kế tóan 
trưởngcác đơn vị thành viên (nếu có) theo đề nghị của người đứng đầu các đơn 
vị đó. 
2.2.Thẩm quyền của phó giám đốc
Phó giám đốc giúp giám đốc điều hành doanh nghiệp theo sự phân công và ủy 
quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được giám 
đốc phân công và ủy quyền.
2.3.Thẩm quyền của kế toán trưởng
Kế toán trưởng giúp giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác 
kế họach thống kê của doanh nghiệp và có nhiệm vụ quyền hạn theo quy định 
của pháp luật.

Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước.

Sự Cần Thiết Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước
Xuất phát từ những thực trạng của các doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước ta 
đã có những giải pháp cải cách đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Cổ phần hóa là một đòi hỏi khách quan trong công cuộc đổi mới và sắp xếp lại 
doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với thực tế. Cổ phần hóa nhằm tạo động 
lực phát triển thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả, đổi mới 
và phát triển khu vực kinh tế nhà nước . Đồng thời khi cổ phần hóa, nhà nước 
vừa có thể duy trì được sự có mặt của mình trong công ty cổ phần bằng một tỷ 
trọng cổ phiếu nhất định, vừa có thể huy động được các nguồn vốn từ các 
thành phần kinh tế. Hơn nữa, cổ phần hóa khắc phục triệt để những yếu kém 
hiện nay của các doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể :

  Cổ phần hóa là biện pháp chuyển doanh nghiệp từ sở hữu nhà nước sang 
hình thức sở hữu nhiều thành phần, do đó không chỉ có nhà nước là chủ mà còn 
bao gồm cả những người có cổ phần trong doanh nghiệp. Điều này giúp cho 
doanh nghiệp đảm bảo sự tự chủ và linh hoạt trong kinh doanh, xác định rõ ràng 
chế độ trách nhiệm, bỏ sự quản lý trực tiếp của nhà nước. 
  Cổ phần hóa khắc phục được vấn đề thiếu và ứ động vốn. Thông qua cổ 
phần hóa để thu hút được nguồn vốn trong và ngoài nước, từ đó giúp cho doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt 
động. 
  Cổ phần hóa làm tăng khả năng cạnh tranh : việc gọi thêm vốn từ bên ngoài 
tạo cho doanh nghiệp có đủ vốn để đổi mới trang thiết bị, nâng cao khả năng 
cạnh tranh. 
  Việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp được cổ phần hóa sẽ 
góp phần thúc đẩy sự ra đời của thị trường chứng khóan, phát triển thị trường tài 
chính và hòan thiện nền kinh tế thị trường. 
Như vậy, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là giải pháp cần thiết, quan 
trọng và là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Bên 
cạnh việc cổ phần hóa, Nhà nước ta còn có những giải pháp khác để đổi mới và 
sắp xếp doanh nghiệp nhà nước như giao, bán, khóan, cho thuê doanh nghiệp 
nhà nước.



Khái Niệm - Bản Chất - Đặc Điểm Của Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Nhà 
Nước
1. Khái niệm và bản chất của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
Trên thế giới, ở một số nước có nền kinh tế thị trường, trong quá trình cải cách 
khu vực kinh tế nhà nước cổ phần hóa gần như được đồng nhất với công ty hóa 
kinh tế quốc doanh, được hiểu là quá trình chuyển hóa doanh nghiệp nhà nước 
thành công ty cổ phần mà trong đó cổ đông sáng lập viên là nhà nước và sau 
khi thành lập, công ty cổ phần này có thể phát hành cổ phần mới hoặc bán cổ 
phần cũ cho các thành phần kinh tế khác.

Về hình thức, cổ phần hóa là việc nhà nước bán một phần hay toàn bộ giá trị cổ 
phần của mình trong xí nghiệp cho các đối tượng là tổ chức hoặc cá nhân trong 
và ngòai nước, hoặc cho cán bộ quản lí và công nhân của xí nghiệp bằng hình 
thức đấu giá công khai hay thông qua thị trường chứng khóan để hình thành 
các công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Về thực chất, cổ phần hóa chính là phương thức thực hiện xã hội hóa sở hữu, 
chuyển hình thái kinh doanh một chủ với sở hữu nhà nước trong doanh nghiệp 
thành công ty cổ phần với nhiều chủ sở hữu tạo ra một mô hình doanh nghiệp 
phù hợp với nền kinh tế thị trường.

Ở Việt nam, cổ phần hóa là cách nói tắt của chủ trương chuyển một số doanh 
nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước được đưa ra từ những năm 1987 trong Quyết định 217/HĐBT ngày 
14/11/1987 về đổi mới thành phần kinh tế quốc doanh. Nhưng đến năm 1990, 
khái niệm về cổ phần hóa mới được đề cập tại Quyết định số 143/HĐBT ngày 
10/05/1990 : “Chuyển xí nghiệp quốc doanh thành công ty cổ phần với mục đích 
đảm bảo sở hữu về tài sản và sở hữu của nhà nước, người lao động có điều 
kiện thực sự làm chủ doanh nghiệp, huy động vốn”. Ở Quyết định này chưa có 
sự nhận thức rõ ràng về cổ phần hóa. Đến 1996, tại Thông tư 50/TCDN ngày 
30/08/1996 của Bộ tài chính quy định : “Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành 
công ty cổ phần (hay còn gọi là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước) là một 
biện pháp chuyển doanh nghiệp từ sở hữu nhà nước sang hình thức sở hữu 
nhiều thành phần trong đó tồn tại một phần sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm huy động các nguồn vốn cho đầu tư 
phát triển sản xuất, thúc đẩy quá trình xử lý và khắc phục những tồn tại hiện 
thời của doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện cho những người góp vốn và 
người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp”.

Từ những phân tích trên, có thể hiểu cổ phần hóa dưới góc độ pháp lý như sau 
: 

“Cổ phần hóa là quá trình chuyển các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước 
thành công ty cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông thuộc mọi thành phần kinh 
tế tham gia mua cổ phiếu”.



Ở nước ta cổ phần hóa không được xét dưới khía cạnh là một hình thức của 
quá trình tư nhân hóa vì nó chỉ được coi là một giải pháp trong quá trình đổi 
mới, cải cách doanh nghiệp nhà nước. 
2. Đặc điểm của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 

  Cổ phần hóa là quá trình chuyển đổi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp 
nhà nước sang công ty cổ phần. 
  Cổ phần hóa là biện pháp chuyển doanh nghiệp từ sở hữu nhà nước sang 
hình thức sở hữu nhiều thành phần. 
  Cổ phần hóa là biện pháp duy trì sở hữu nhà nước đối với tư liệu sản xuất 
dưới hình thức công ty cổ phần.

Đối Tượng Và Các Hình Thức Cổ Phần Hóa.
1. Đối tượng của cổ phần hóa.
2. Hình thức cổ phần hóa.
Hình thức cổ phần hóa phong phú, đa dạng góp phần nâng cao tính khả thi của 
công tác cổ phần hóa.Theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002, việc 
chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần sẽ được tiến hành theo 
các hình thức sau :

1. Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu 
thu hút thêm vốn. 

2. Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp. 
3. Bán tòan bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp. 
4. Thực hiện các hình thức 2 hoặc 3 kết hợp với phát hành cổ phiếu thu hút 

thêm vốn. 

Tài Chính Và Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp Trước Khi Cổ Phần Hóa
1. Xử lý tài chính doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa.
Với những tài sản thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết, tài sản không 
cần dùng, tài sản được đầu tư bằng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trước khi 
thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê, phân lọai và chủ 
động xử lý thep quy định.

Với các khỏan nợ phải thu : doanh nghiệp có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận, 
thu hồi và xử lý các khỏan nợ phải thu trước khi cổ phần hóa theo cơ chế hiện 
hành. Trường hợp đến thời điểm cổ phần hóa tồn đọng nợ phải thu khó đói thì 
phải xử lý theo quy định.

Với các khoản nợ phải trả : doanh nghiệp phải huy động các nguồn để thanh 
toán các khoản nợ đến hạn trả trước khi thực hiện cổ phần hóa hoặc thỏa thuận 
với các chủ nợ để xử lý hoặc chuyển thành cổ phần (thông qua đấu giá hoặc 
thỏa thuận giữa doanh nghiệp và chủ nợ). Trường hợp doanh nghiệp có khó 
khăn về khả năng thanh toán các khoản nợ quá hạn thì xử lý theo quy định.



Các khoản dự phòng giảm giá tồn kho, nợ phải thu khó đòi, giảm giá chứng 
khoán, chênh lệch tỷ giá, doanh nghiệpự phòng trợ cấp mất việc làm, doanh 
nghiệpự phòng tài chính … và các khoản lãi chưa phân phối phải được xử lý 
theo quy định hiện hành trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Với tài sản góp vốn liên doanh nước ngoài :

  Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa kế thừa hoạt động liên doanh được 
xác định theo nguyên tắc quy định tại điều 18 Nghị định 64/2002/NĐ-CHI PHÍ 
ngày 19/06/2002 để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. 
  Trường hợp các doanh nghiệp cổ phần hóa không kế thừa các hoạt động của 
liên doanh thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý tài sản góp vốn liên 
doanh như sau : 
  Thỏa thuận để mua hoặc bán lại vốn góp liên doanh. 
  Chuyển giao cho doanh nghiệp khác làm đối tác. 
2. Xác định giá trị doanh nghiệp 
Giá trị thực tế của doanh nghiệp là giá trị toàn bộ tài sản hiện có của doanh 
nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa có tính đến khả năng sinh lời của doanh 
nghiệp mà người mua, người bán cổ phần đều chấp nhậnđược.

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là giá trị thực tế của doanh 
nghiệp sau khi đã trừ các khoản nợ phải trả và số dư quỹ khen thưởng, quỹ 
phúc lợi.

Giá trị thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa không bao gồm : 

  Giá trị những tài sản quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này. 
  Giá trị những tài sản không cần dùng, chờ thanh lý. 
  Các khoản nợ phải thu khó đòi đã được khấu trừ vào giá trị doanh nghiệp. 
  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của những công trình đã bị đình hoãn trước 
thời điểm xác định giá trị của doanh nghiệp. 
  Các khoản đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác được cơ quan có thẩm 
quyền quyết định chuyển cho các đối tác khác. 
  Tài sản thuộc công trình phúc lợi được đầu tư bằng nguồn quỹ khen thưởng, 
quỹ phúc lợi của doanh nghiệp và nhà ở của cán bộ, công nhân viên trong 
doanh nghiệp. 
* Các căn cứ để xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp

  Số liệu trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa. 
  Số lượng, chất lượng tài sản theo kiểm kê phân loại tài sản thực tế của doanh 
nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa. 
  Tính năng kỹ thuật của tài sản, nhu cầu sử dụng và giá trị thị trường tại thời 
điểm cổ phần hóa. 
  Giá trị quyền dử dụng đất, lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp về vị trí địa lí, 
uy tín của doanh nghiệp, tính độc quyền về sản phẩm, mẫu mã, thương hiệu 
(nếu có). 
  Khả năng sinh lợi của doanh nghiệp xác định trên cơ sở tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. 



Bán Cổ Phần Và Quản Lý, Sử Dụng Tiền Thu Từ Bán Phần Vốn Nhà Nước Tại 
Doanh Nghiệp cổ phần hóa.
Cơ cấu cổ phần lần đầu của doanh nghiệp của doanh nghiệp cổ phần hóa được 
xác định như sau :

  Giữ lại số lượng cổ phần của Nhà nước ở những doanh nghiệp thuộc đối 
tượng mà Nhà nước cần nắm giữ cổ phần. 
  Dành cổ phần để bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp. 
  Dành cổ phần để bán theo giá ưu đãi cho người sản xuất và cung cấp nguyên 
liệu ở những doanh nghiệp chế biến hàng nông, lâm, thủy sản. 
  Dành tối thiểu 30% số cổ phần còn lại (nếu có) để bán cho các đối tượng 
ngoài doanh nghiệp, trong đó ưu tiên bán cho nhà đầu tư có tiềm năng về công 
nghệ, thị trường, vốn và kinh nghiệm quản lý. 
Cổ phần được bán công khai tại doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc tại các tổ chức 
tài chính trung gian theo cơ cấu cổ phần lần đầu đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được thực hiện 
thống nhất bằng đồng Việt nam. Trường hợp mua ngoại tệ thì phải chuyển đổi 
thành đồng Việt nam theo quy định về quản lý ngoại hối của nhà nước Việt nam.

Việc bán cổ phần theo giá ưu đãi cho người sản xuất và cung cấp nguyên liệu 
đối với các doanh nghiệp chế biến hàng nông, lâm, thủy sản được thực hiện 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 60 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, nếu số 
lượng cổ phần dự kiến bán trong doanh nghiệp chưa bán hết (kể cả cổ phần 
bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, người sản xuất và 
cung cấp nguyên liệu). thì cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hóa quyết 
định bán số cổ phần còn lại rộng rãi ra ngoài doanh nghiệp. Sau 30 ngày áp 
dụng các biện pháp trên mà vẫn không bán hết thì cơ quan quyết định cổ phần 
hóa quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp và phương án bán cổ phần để 
chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Số tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước cổ 
phần hóa, sau khi trừ chi phí cổ phần hóa được chuyển về :

  Quỹ hổ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Trung ương đối 
với trường hợp cổ phần hóa toàn bộ doanh nghiệp hoặc đơn vị phụ thuộc của 
doanh nghiệp độc lấp trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ. 
  Quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương đối với trường hợp cổ phần hóa toàn bộ doanh nghiệp 
hoặc đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp độc lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 
  Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của tổng công ty 
nhà nước đối với trường hợp cổ phần hóa đơn vị phụ thuộc hoặc toàn bộ doanh 
nghiệp thành viênn hạch tóan độc lập của tổng công ty. 



Số tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa 
được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau :

  Hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất 
việc tại thời điểm cổ phần hóa. 
  Hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất 
việc sau khi đã chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang làm việc tại công ty cổ 
phần. 
  Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại lao động dư dôi tại thời điểm doanh nghiệp 
cổ phần hóa để bố trí làm việc mới trong công ty cổ phần. 
  Đầu tư cho các doanh nghiệp đã cổ phần hóa để bảo đảm tỷ trọng vốn chi 
phối của nhà đầu tư đối với loại hình doanh nghiệp mà nhà nước phải nắm giữ 
cổ phần chi phối. 
  Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa có khó 
khăn về khả năng thanh toán để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ bảo hiểm xã 
hội. 
  Hỗ trợ thanh tóan các khoản nợ của các doanh nghiệp khi nhà nước bán 
doanh nghiệp có số thu từ việc bán doanh nghiệp không đủ để thanh toán. 
  Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước đầu tư đổi mới công nghệ, nâng 
cao sức cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp. 

Chính Sách Đối Với Doanh Nghiệp Và Người Lao Động Trong Doanh 
Nghiệp Cổ Phần Hóa
1. Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong 
nước như đối với doanh nghiệp mới thành lập mà không cần phải làm thủ tục 
cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản 
lý và sử dụng của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thành sở hữu của công 
ty cổ phần.

Được tiếp tục đăng ký kinh doanh những ngành nghề đã đăng ký và miễn lệ phí 
giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước 
thành công ty cổ phần.

Được duy trì các hợp đồng thuê nhà, vật kiến trúc của các cơ quan nhà nước 
và doanh nghiệp khác hoặc được ưu tiên mua lại theo giá thị trường tại thời 
điểm cổ phần hóa để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Được hưởng các quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai trong 
trường hợp giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đã bao gồm cả giá trị quyền sử 
dụng đất.

Được tiếp tục vay vốn tại ngân hàng thương mại, công ty tài chính, các tổ chức 
tín doanh nghiệpụng khác của nhà nước.

Được duy trì và phát triển quỹ phúc lợi dưới doanh nghiệpạng hiện vật như : 
các công trình văn hóa, câu lạc bộ, bệnh xá, nhà điều dưỡng, nhà trẻ để bảo 



đảm phúc lợi cho người lao động trong công ty cổ phần. Những tài sản này 
thuộc sở hữu của tập thể người lao động do công ty cổ phần quản lý với sự 
tham gia của tổ chức công đoàn.

Được trừ vào tiền bán cổ phần thuộc vốn nhà nước các khoản chi phí thực tế, 
hợp lí và cần thiết cho quá trình chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty 
cổ phần (bao gồm cả chi phí thuê tư vấn và định giá) theo mức quy định của Bộ 
tài chính.
2.Chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa
Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp cổ 
phần hóa tại thời điểm quyết định cổ phần hóa tại thời điểm quyết định cổ phần 
hóa được nhà nước bán tối đa 10 cổ phần cho mỗi năm làm việc thực tế tại khu 
vực nhà nước với giá giảm 30% so với mệnh giá ban đầu. Trị giá mỗi cổ phần là 
100 ngàn đồng.

Trường hợp cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên giá trị phần vốn nhà nước 
hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để thu hút thêm vốn thì giá trị ưu 
đãi cho người lao động trong doanh nghiệp được khấu trừ vào phần vốn nhà 
nước hiện có tại doanh nghiệp. tổng giá trị ưu đãi, kể cả giá trị ưu đãi cho người 
sản xuất và cung cấp nguyên liệu không vượt quá giá trị phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp sau khi trừ giá trị cổ phần nhà nước nắm giữ.

Người lao động sở hữu số cổ phần được mua theo giá ưu đãi có quyền để thừa 
kế và các quyền khác của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ 
chức, hoạt động của công ty cổ phần. Cổ phiếu của loại cổ phần này là cổ phiếu 
ghi tên và chỉ được chuyển nhượng sau 3 năm kể từ khi mua.

Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên 
phải được hội đồng quản trị chấp nhận. Công ty cổ phần ưu tiên mua lại theo 
giá thị trường tại thời điểm bán.

Người lao động nghèo trong doanh nghiệp cổ phần hóa được ưu tiên mua chịu 
cổ phần theo giá ưu đãi, được hoàn trả trong ba năm đầu và hoàn trả tối đa 
trong bảy năm tiếp theo không phải chịu lãi suất. Số cổ phần mua trả dần dành 
cho người lao động nghèo không quá 20% tổng số cổ phần nhà nước bán theo 
giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp. Cổ phiếu của loại cổ phần 
này là cổ phiếu có ghi tên. Người sở hữu cổ phần này chỉ được chuyển nhượng 
sau ba năm kể từ khi mua và đã trả hết nợ cho nhà nước.

Người lao động chuyển sang làm việc khác tại công ty cổ phần được tiếp tục 
tham giavà hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

Người lao động đã có đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí tại thời điểm cổ 
phần hóa được giải quyết theo chế độ hiện hành.

Người lao động mất việc, thôi việc tại thời điểm cổ phần hóa được thanh toán 
trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy định của pháp luật.

Đối với số lao động dôi dư tại thời điểm cổ phần hóa cần được đào tạo, đào tạo 
lại để bố trí việc làm mới trong công ty cổ phần thì nhà nước hỗ trợ một phần 



kinh phí cho công ty cổ phần để tổ chức đào tạo, đào tạo lại từ quỹ hỗ trợ sắp 
sếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

Khi doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, nếu do nhu cầu tổ 
chức lại hoạt động kinh doanh, thay đổi công nghệ dẫn đến người lao động ở 
doanh nghiệp nhà nước chuyển sang bị mất việc hoặc thôi việc, kể cả trường 
hợp người lao động tự nguyện thôi việc thì được giải quyết như sau :

  Trong 12 tháng kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, nếu người lao động bị mất việc do cơ cấu lại thuộc đối tượng 
hưởng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà 
nước theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 14/4/2002 thì được quỹ hỗ trợ dôi 
dư hỗ trợ. Các đối tượng lao động mất việc, thôi việc còn lại thì được hưởng trợ 
cấp mất việc, thôi việc theo quy định của pháp luật lao động hiện hành và được 
quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ. 
  Trường hợp lao động bị mất việc, thôi việc trong 04 năm tiếp theo thì công ty 
cổ phần có trách nhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp theo quy định của Bộ 
luật lao động, số còn lại được quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước thanh toán. Hết thời hạn trên, công ty cổ phần chịu trách nhiệm thanh 
toán toàn bộ trợ cấp cho người lao động. 
Quyền Và Nghĩa Vụ Của Doanh Nghiệp Cổ Phần Hóa
Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng tối đa số 
lao động hiện có tại thời điểm cổ phần hóa và giải quyết các chế độ cho người 
lao động theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần có trách nhiệm kế thừa mọi 
nghĩa vụ đối với người lao động từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang, có 
quyền tuyển chọn, bố trí, sử dụng lao động và phối hợp với các cơ quan liên 
quan giải quyết chế độ lao động theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần được chủ động sử doanh nghiệpụng toàn bộ tài sản, tiền vốn 
đã cổ phần hóa để tổ chức sản xuất kinh doanh, kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa 
vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa và có các 
quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp thành viên của tổng công ty nhà nước cổ phần hóa mà nhà nước 
giữ cổ phần chi phối (trên 50% vốn điều lệ) thì vẫn là thành viên của tổng công 
ty.
* Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần được cổ phần hóa từ doanh 
nghiệp nhà nước
Các đối tượng được quyền mua cổ phần ở các doanh nghiệp nhà nước là các 
loại cổ đông mà ngoài những quyền và nghĩa vụ chung của cổ đông trong công 
ty cổ phần họ còn có các quyền và nghĩa vụ riêng.

Căn cứ vào đối tượng được quyền mua cổ phần ở các doanh nghiệp nhà nước 
cổ phần hóa có các loại cổ đông sau : cổ đông sáng lập của doanh nghiệp, cổ 
đông là nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông là người sản xuất và cung cấp nguyên 
liệu cho các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

* Với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài



  Được quyền tham gia vào quản lý công ty cổ phần theo quy định của pháp 
luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần. 
  Được sử dụng cổ phiếu để cầm cố trong các quan hệ tín dụng ở Việt nam. 
  Được chuyển đổi các khoản thu về cổ tức, tiền chuyển nhượng cổ phần tại 
Việt nam thành ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ về thuế theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sử dụng cổ tức thu được để tái đầu tư tại 
Việt nam thì được hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật.

  Được quyền tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt nam và có 
nghĩa vụ tuân thủ quy định của Chính phủ Việt nam về việc tham gia của bên 
nước ngoài vào thị trường chứng khóan Việt nam sau khi công ty cổ phần đã 
thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. 
  Có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt nam và điều lệ tổ 
chức, hoạt động của công ty cổ phần. 
* Với cổ đông là người sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu cho các doanh 
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản:

  Được quyền mua cổ phần, kể cả cổ phần mua theo giá ưu đãi tại doanh 
nghiệp đã tham gia cung cấp nguyên liệu với giá giảm 30% so với mệnh giá ban 
đầu. Tổng giá trị cổ phần ưu đãi không quá 10% giá trị phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp. Cổ phiếu của những cổ phần này là cổ phiếu ghi tên, chuyển 
nhượng có điều kiện như quy định đối với việc đối với việc chuyển nhượng cổ 
phần mua theo giá ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa. 
  Được sử dụng cổ phiếu để cầm cố trong các quan hệ tín dụng ở Việt nam. 
  Có trách nhiệm cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp theo đúng hợp đồng 
đã ký kết. 
  Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ 
chức, hoạt động của công ty cổ phần. 
Đăng Ký Kinh Doanh Và Quản Lý Phần Vốn Nhà Nước Tại Công Ty Cổ Phần
Doanh nghiệp nhà nước sau khi bán cổ phần và tổ chức Đại hội cổ đông phải 
đăng kí kinh doanh và hoạt động theo Luật doanh nghiệp kể từ khi được cấp 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Việc quản lý phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần được quản lý theo NGhị 
định 73/2000/NĐ-CP ngày 16/12/2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế 
quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác.

Người đang làm việc tại doanh nghiệp nhà nước đến thởi điểm cổ phần hóa 
được giao trực tiếp quản lý phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có quyền 
mua cổ phần như những người lao động khác trong doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước nắm cổ phần chi 
phối, cổ phần đặc biệt thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại 
công ty cổ phần được quyền quyết định việc bán tiếp cổ phần thuộc sở hữu nhà 
nước tại công ty cổ phần sau ba năm kể từ ngày công ty cổ phần hoạt động 
theo Luật doanh nghiệp.



Giao, Bán, Khoán, Kinh Doanh Và Cho Thuê Doanh Nghiệp Nhà Nước
Giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê toàn bộ doanh nghiệp nhà nước là 
những biện pháp tiếp tục sắp xếp và đổi mới những doanh nghiệp nhà nước 
quy mô nhỏ thua lỗ kéo dài hoặc không cần duy trì sở hữu nhà nước.

1. Đối tượng được giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghiệp nhà nước 
* Đối tượng được giao doanh nghiệp

Là tập thể người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp do Ban chấp hành 
công đoàn hoặc người được Đại hội toàn thể công nhân viên chức trong doanh 
nghiệp bầu làm đại diện.

* Đối tượng có quyền mua doanh nghiệp nhà nước 

  Tập thể hoặc cá nhân người lao động trong doanh nghiệp 
  Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trừ các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài. 
  Công dân Việt nam có năng lực hành vi dân sự, trừ những người không được 
thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. 
* Đối tượng có quyền nhận khoán kinh doanh, thuê doanh nghiệp nhà nước 

  Tập thể hoặc cá nhân người lao động trong doanh nghiệp. 
  Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trừ các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài. 
  Cá nhân có đăng kí kinh doanh. 
2. Nguyên tắc trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước 

  Giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất kinh 
doanh, người nhận giao, người mua không được bán lại doanh nghiệp trong thời 
gian quy định của hợp đồng. 
  Tất cả các tài sản của doanh nghiệp khi thực hiện giao, bán, khoán kinh 
doanh, cho thuê đều tính bằng giá trị. Giá trị của doanh nghiệp được tính theo 
giá thực tế trên thị trường. 
  Ưu tiên trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp : 
  Giao doanh nghiệp chỉ áp dụng cho tập thể người lao động trong doanh 
nghiệp. 
  Ưu tiên bán, khoán kinh doanh, cho thuê đối với người cam kết sử dụng 
nhiều nhất số lao động trong doanh nghiệp để tiếp tục kinh doanh. 
  Công khai trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp. 
  Việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp phải được thông 
báo công khai tại doanh nghiệp và trên phương tiện thông tin đại chúng cho các 
đối tượng có liên quan biết trước khi thực hiện 30 ngày. 
  Trường hợp chỉ có một người mua đăng kí mua, thuê, khoán kinh doanh thì 
công bố công khai tại doanh nghiệp về kết quả thỏa thuận trực tiếp giữa người 
mua và người bán, người thuê, người cho thuê, người khoán và người nhận 
khoán. 
  Trường hợp có từ hai người trở lên đăng ký nhận mua, nhận khoán, nhận 
thuê doanh nghiệp thì phải tổ chức đấu thầu. 



  Thời hạn khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp do hai bên thỏa thuận 
nhưng không dưới 5 năm. 
  Thực hiện ký kết hợp đồng trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê 
doanh nghiệp. 
  Việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp phải được thực 
hiện theo hình thức hợp đồng bằng văn bản. 
3. Giao doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động
Giao một doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động (gọi tắt là giao 
doanh nghiệp) là việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và tài sản nhà nước tại 
doanh nghiệp thành sở hữu của tập thể người lao động có điều kiện ràng buộc.

Điều kiện để tập thể người lao động trong doanh nghiệp được giao doanh 
nghiệp :

  Tập thể người lao động trong doanh nghiệp do ban chấp hành công đoàn đại 
diện hoặc người được Đại hội toàn thể công nhân viên chức trong doanh nghiệp 
bầu làm đại diện tự nguyện đăng ký nhận giao doanh nghiệp. 
  Cam kết đầu tư thêm để phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm tối 
thiểu từ ba năm trở lên, đóng đầy đủ bảo hiểm cho người lao động trong doanh 
nghiệp (trừ những người tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao đồng). 
  Kế thừa phần công nợ luân chuyển (trừ nợ khó đòi) của doanh nghiệp theo 
thỏa thuận giữa bên giao và bên nhận doanh nghiệp. 
  Cam kết không cho thuê, chuyển nhượng, tự giải thể doanh nghiệp trong thời 
hạn tối thiểu là 3 năm sau khi giao. 
Khi đủ điều kiện chuyển nhượng phải thanh toán lại cho nhà nước 30% giá trị 
cổ phần tại thời điểm được giao doanh nghiệp.

4. Bán doanh nghiệp nhà nước 
Bán một doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là bán doanh nghiệp nhà nước) là việc 
chuyển đổi sở hữu có thu tiền toàn bộ tài sản của doanh nghiệp nhà nước sang 
sở hữu tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác.

Quy định việc bán doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định 103/1999/NĐ-CP ngày 
10/9/1999.
5. Khoán kinh doanh
Khoán kinh doanh đối với một doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là khoán kinh 
doanh) là phương thức quản lý doanh nghiệp nhà nước mà bên nhận khoán 
được giao quyền quản lý doanh nghiệp, có nghĩa vụ thực hiện một số chỉ tiêu, 
bảo đảm các điều kiện và được hưởng các quyền lợi theo hợp đồng khoán. 

Căn cứ vào đặc điểm của ngành, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, người 
ra quyết định khoán kinh doanh quy định nội dung, chỉ tiêu và điều kiện khoán 
kinh doanh nhưng phải xem xét các điều kiện sau : bảo toàn vốn nhà nước, giải 
quyết việc làm và đóng đủ bảo hiểm cho người lao động, tăng lợi nhuận hoặc 
giảm lỗ doanh nghiệp, thực hiện các chính sách của nhà nước và các hợp đồng 
đã ký.



Nội dung khoán kinh doanh, các điều kiện khoán, quyền và trách nhiệm cụ thể 
của các bên trong giao nhận khoán, nội dung hợp đồng phải được trao đổi và 
thỏa thuận giữa người nhận khoán và người giao khoán kinh doanh.
6. Thuê doanh nghiệp nhà nước 
Cho thuê doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là cho thuê doanh nghiệp) là hình 
thức chuyển giao cho người nhận thuê quyền sử dụng tài sản và lao động trong 
doanh nghiệp theo các điều kiện ghi trong hợp đồng thuê.

Người thuê có thể lựa chọn thuê doanh nghiệp theo các hình thức sau :

  Thuê tài sản của doanh nghiệp. 
  Thuê doanh nghiệp hoạt động. 
Quy định việc cho thuê doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo Nghị định 
103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999.

Chuyển Doanh Nghiệp Nhà Nước Thành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Một Thành Viên.
1. Đối tượng áp dụng
Doanh nghiệp nhà nước hiện đang trong quá trình đẩy mạnh việc đổi mới, sắp 
xếp lại, cổ phần hóa và giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê nhằm nâng 
cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cũng như khẳng định vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế thị trường.

Để thực hiện mục tiêu đó, Luật doanh nghiệp quy định việc chuyển đổi doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội thành 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật doanh nghiệp 
(còn gọi là công ty hóa) là một trong những giải pháp nhằm đổi mới và đa dạng 
hóa sở hữu và cách thức quản lý doanh nghiệp. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan 
trọng góp phần nâng cao tính hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Theo quy định, các doanh nghiệp nhà nước hội đủ các điều kiện sau đây :

  Là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh do nhà nước hoặc do tổ chức chính 
trị - xã hội quyết định nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

  Không thuộc diện giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê, giải thể, phá sản 
hoặc không nằm trong kế hoạch cổ phần hóa. 
2. Nguyên tắc của công ty hóa
Công ty hóa dựa trên hai nguyên tắc :
2.1. Nguyên tắc kế thừa :
Công ty được chuyển đổi kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp (bao gồm quyền 
sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất và chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa 
thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản) của doanh nghiệp được 
chuyển đổi.
2.2.Nguyên tắc xác định bằng giá trị :



Tất cả các tài sản của doanh nghiệp khi chuyển đổi được tính bằng giá trị.
3. Trình tự, thủ tục chuyển đổi
* Thẩm quyền quyết định chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước
Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh sách và kế hoạch chuyển đổi các 
doanh nghiệp độc lập do mình quyết định thành lập.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 
hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp quyết định. 

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định thành lập thông báo cho doanh nghiệp chuyển đổi 
và tổ chức được ủy quyền là đại diện chủ sở hữu công ty và kế hoạch chuyển.
* Trách nhiệm của doanh nghiệp được chuyển đổi
  Kiểm kê, phân lọai, xác định các loại vốn, tài sản, công nợ và lao động hiện 
có của doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính đến thời điểm chuyển đổi. 

  Lập phương án chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ, tài sản, vốn, công nợ, lao 
động sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, số vốn dự kiến đăng ký 
thành vốn điều lệ của công ty. 

  Dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

  Báo cáo chủ sở hữu hoặc tổ chức được ủy quyền là đại diện chủ sở hữu 
công ty các hồ sơ quy định như trên. 

  Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước trình người có thẩm quyền quyết 
định danh sách và kế hoạch chuyển đổi doanh nghiệp, phương án chuyển đổi 
để xem xét, quyết định. 
* Nguyên tắc xử lý tài sản, vốn, công nợ
  Tất cả các tài sản của doanh nghiệp khi chuyển đổi được tính bằng giá trị. 

  Tài sản hiện có thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp được kiểm 
kê, phân loại, xác định số lượng, thực trạng để chuyển giao sang công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên. 

  Tài sản thuê, mượn, nhận giữ hộ, nhận ký gửi theo thỏa thuận với người có 
tài sản cho thuê, cho mượn, ký gửi. 

  Tài sản không có nhu cầu sử dụng, ứ đọng chờ thanh lý doanh nghiệp được 
nhượng bán, thanh lý theoquy định hiện hành. 
* Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp
Người có thẩm quyền quyết định kế hoạch và danh sách doanh nghiệp chuyển 
đổi là người ký quyết định chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên.
* Đăng ký kinh doanh 



Việc đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp được chuyển đổi thực hiện theo 
quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 
03/02/2000 về đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo 
quyết định chuyển đổi.
* Đăng ký lại quyền sở hữu tài sản
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên phải làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối 
với tài sản được chuyển từ doanh nghiệp chuyển đổi sang công ty tại các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Việc đăng ký lại này không phải 
chịu lệ phí trước bạ.

4. Cơ cấu tổ chức quản lý 
Sau khi chuyển đổi, căn cứ vào quy mô, tính chất ngành nghề kinh doanh mà 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên co 1ơc cấu tổ chức như sau :

  Công ty có hội đồng quản trị : bao gồm hội đồng quản trị, tổng giám đốc 
(giám đốc), bộ máy giúp việc. Trong đó Chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện 
pháp nhân của doanh nghiệp, thay mặt hội đồng quản trị quản lý công ty theo 
quy định của hội đồng quản trị. 

Hôi đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công 
tyđể quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích, quyền lợi của công ty, trừ 
những vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về điều 
hành công ty. Nếu điều lệ công ty không quy định Chủ tịch hội đồng quản trị là 
đại diện pháp nhân của doanh nghiệp thì tổng giám đốc (giám đốc) là đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Công ty không có hội đồng quản trị : cơ cấu bao gồm Chủ tịch công ty, giám 
đốc và bộ máy giúp việc. 

Trong đó Chủ tịch công ty là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp. Chủ tịch 
công ty có thể kiêm nhiệm giám đốc hoặc bổ nhiệm người khác, người được bổ 
nhiệm chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về điều hành hoạt động của 
công ty.

Nếu điều lệ công ty không quy định chủ tịch công ty là đại diện pháp nhân của 
doanh nghiệp thì giám đốc là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp.

Chương III: Hợp Tác Xã

Khái Niệm Và Đặc Điểm
1. Định nghĩa: (điều 1 Luật Hợp tác xã)



Là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu lợi ích chung, tự 
nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy 
sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu 
quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống.
2. Đặc điểm:
  Là một tổ chức kinh tế mang tính chất xã hội và hợp tác hóa cao. 

  Trong hợp tác xã, hợp tác xã và xã viên cùng nhau tiến hành hoạtđộng sản 
xuất kinh doanh trước hết vì lợi ích của xã viên, lợi ích của tập thể, và cuối cùng 
là lợi ích xã hội. 

  Các xã viên mới thực sự làm chủ đối với tư liệu sản xuất. 

  Khi tham gia hợp tác xã, các xã viên ngoài việc góp vốn còn phải góp sức. 

  Có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm hữu hạn trong hoạt động kinh 
doanh. 

  Chủ thể tham gia của hợp tác xã là cá nhân chứ không phải là tổ chức trừ 
trường hợp ngoại lệ (tổ chức tín dụng). Luật hợp tác xã không quy định số 
lượng xã viên tối thiểu mà do điều lệ mẫu quy định: 

  HTX thương mại: 15 xã viên 

  HTX tín dụng nhân: 30 xã viên 

  HTX nông nghiệp: 7 xã viên 

  HTX thủy sản: 10 xã viên 

  HTX giao thông vận tải: 10 xã viên 

  HTX có vốn điều lệ được ghi trong điều lệ HTX. 

  Vốn điều lệ: vốn do xã viên đóng góp và được ghi trong điều lê HTX. 

  Vốn tối thiểu: là số tiền hoặc tài sản quy ra tiền mà xã viên phải nộp khi tham 
gia HTX. (điều lệ quy định) 

  Sở hữu trong HTX rất đa dạng, linh hoạt, hình thức chính là sở hữu tập thể. 
Bên cạnh đó phải tôn trọng quyền sở hữu của tư nhân (xã viên) đối với tư liệu 
sản xuất. 

  Sở hữu nhà nước đối với các phần vốn do nhà nước tài trợ (góp vào). 

  Sở hữu tập thể đối với phần vốn do HTX tự tích lũy. 

  Sở hữu của xã viên đối với tư liệu sản xuất góp vào HTX. 

  Số vốn góp của mỗi xã viên ở mọi thời điểm không được vượt quá 30% vốn 
điều lệ. 



Nguyên Tắc Tổ Chức Và Hoạt Động
1. Nguyên tắc tự nguyện.
2. Nguyên tắc dân chủ và bình đẳng 
  Dân chủ : tất cả xã viên đều có quyền tham gia, quản lý, kiểm tra, giám sát 
HTX. 

  Bình đẳng : tất cả các xã viên đều có quyền ngang nhau trong biểu quyết. 
Nghĩa là biểu quyết của xã viên về các vấn đề của HTX không phụ thuộc vào 
phần vốn góp. Góp vốn nhiều hay ít đều có một lá phiếu như nhau. 
3. Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi 
HTX được quyền chủ động quyết định về sản xuất kinh doanh dịch vụ, bộ máy 
quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của HTX.
4. Nguyên tắc kết hợp lợi ích của xã viên và sự phát triển của HTX : 
  Thể hiện ở chế độ phân phối lãi của HTX. 

  Lãi thu được trong họat động kinh doanh, đầu tiên là nộp thuế, trích quỹ và 
chia cho xã viên theo tỷ lệ tỷ lệ vốn góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng 
dịch vụ của HTX. 

5. Nguyên tắc hợp tác và phát triển cộng đồng : 
Thể hiện ở mục đích thành lập HTX là nhằm phát huy sức mạnh của từng xã 
viên và sức mạnh tập thể để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Hợp Tác Xã
1. Quyền của HTX : 
Theo điều 8 Luật HTX, trong việc tổ chức, quản lý và sản xuất, kinh doanh dịch 
vụ, các HTX có những quyền chủ yếu như sau :

1. Lựa chọn ngành, nghề, lĩnh vực, quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
địa bàn bàn hoạt động phù hợp với khả năng của HTX. 

2. Quyết định hình thức và cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của 
HTX. 

3. Xuất khẩu, nhập khẩu, liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân ở 
trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

4. Thuê lao động trong trường hợp xã viên không đáp ứng được yêu cầu 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX theo quy định của pháp luật. 

5. Quyết định kết nạp xã viên mới, giải quyết việc xã viên ra khỏi HTX, khai 
trừ xã viên theo quy định của điều lệ HTX. 

6. Quyết định việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của HTX. 
7. Quyết định khen thưởng những cá nhân có nhiều thành tích xây dựng và 

phát triển HTX ; thi hành kỷ luật những xã viên vi phạm điều lệ HTX. Buộc 
xã viên bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho HTX. 

8. Vay vốn ngân hàng và huy động các nguồn vốn khác; cho xã viên vay vốn 
theo quy định của pháp luật. 



9. Được bảo hộ bí quyết công nghệ theo quy địnhcủa pháp luật. 
10.Từ chối yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của HTX :

1. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng ngành, nghề, mặt hàng đã đăng ký. 
2. Thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê do nhà nước quy định và chấp 

hành chế độ kiểm toán của nhà nước. 
3. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 
4. Bảo toàn và phát triển vốn hoạt động của HTX, quản lý và sử dụng đất 

được nhà nước giao quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. 
5. Chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ khác bằng toàn bộ 

vốn và tài sản thuộc sở hữu của HTX. 
6. Bảo vệ môi trường, môi sinh, cảnh quan, di tích lịch sử và các công trình 

quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật. 
7. Bảo đảm các quyền của xã viên và thực hiện các cam kết kinh tế đối với 

xã viên. 
8. Thực hiện các nghĩa vụ đối với xã viên trực tiếp lao động cho HTX và 

người lao động do HTX 

Chế Độ Pháp Lý Đối Với Xã Viên HTX

1. Điều kiện để trở thành xã viên : 
  Công dân Việt nam từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

  Có góp vốn, góp sức. 

  Tán thành điều lệ HTX. 

  Tự nguyện xin gia nhập HTX. 

Một người có thể trở thành xã viên của nhiều HTX không cùng ngành nghề nếu 
điều lệ HTX không có quy định khác.

Hộ gia đình có thể trở thành xã viên HTX trong một số trường hợp.
2. Chấm dứt tư cách xã viên :
Xã viên chấm dứt tư cách trong các trường hợp sau : 

  Xã viên chết : HTX trả lại vốn, phát sinh quan hệ thừa kế. 

  Xã viên mất năng lực hành vi dân sự : HTX trả lại vốn, người giám hộ sẽ 
quản lý tài sản. 

  Xã viên bị khai trừ: khi có vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của xã viên và 
nghĩa vụ của công dân mà được quá nửa xã viên có mặt tại Đại hội xã viên nhất 
trí, giải quyết căn cứ vào điều lệ. 

  Được chấp nhận ra khỏi HTX. 



  Các trường hợp chấm dứt tư cách xã viên theo quy định tại điều lệ HTX. Ví 
dụ, điều lệ quy định : người thi hành nghĩa vụ quân sự, chuyển đi nơi khác 
không tiếp tục hoạt động kinh tế trong HTX 1 năm thì được trả lại vốn góp và 
chấm dứt tư cách xã viên. 

  Xã viên đã chuyển nhượng hết vốn góp, các quyền lợi và nghĩa vụ cho người 
khác. 

Việc trả lại vốn góp của xã viên phải căn cứ vào thực trạng tài chính của HTX tại 
thời điểm trả lại vốn sau khi HTX đã quyết toánnăm và đã giải quyết xong các 
quyền lợi và nghĩa vụ về kinh tế của xã viên đối với HTX. 

Hình thức, thời hạn trả lại vốn góp cho xã viên do điều lệ HTX quy định.
3. Các quyền và nghĩa vụ chủ yếu của xã viên :
* Quyền :

  Quyền được chia lợi nhuận và sử dụng các dịch vụ của HTX. 

  Quyền được tham gia quản lý, điều hành HTX theo nguyên tắc dân chủ, bình 
đẳng. 

  Tham dự đại hội xã viên: trực tiếp hoặc gián tiếp. 

  Biểu quyết theo đầu người. 

  Quyền được thông tin, bồi dưỡng, nâng cao trình độ. 

  Quyền được chuyển nhượng vốn góp, các quyền lợi và nghĩa vụ cho người 
khác. 

* Nghĩa vụ : 

  Nghĩa vụ góp vốn và góp sức. 

  Tuân thủ điều lệ HTX. 

  Thực hiện các cam kết kinh tế với HTX. 

  Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho HTX. 

Thủ Tục Thành Lập, Tổ Chức Lại, Chấm Dứt Hoạt Động HTX
1. Thủ tục thành lập HTX:
Gồm ba bước.
* Bước 1: 
  Sáng lập viên là người khởi xướng việc thành lập HTX và tham gia HTX. 

  Các sáng lập viên phải báo cáo bằng văn bản với UBND xã, phường, thị trấn 
(gọi chung là UBND cấp xã) nơi HTX dự định đặt trụ sở chính về ý định thành 
lập, phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX. 

  Sau khi được UBND cấp xã sở tại đồng ý, sáng lập viên tiến hành: 



  Tuyên truyền, vận động những người có nhu cầu tham gia HTX. 

  Xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh dịch vụ. 

  Dự thảo điều lệ HTX. 

  Xúc tiến các công việc cần thiết khác để tổ chức hội nghị thành lập HTX. 

Tất cả những vấn đề trên các sáng lập viên phải tiến hành cùng một lúc.
* Bước 2: Tổ chức hội nghị thành lập HTX do các sáng lập viên tổ chức.
  Thành phần tham gia hội nghị: 

  Các sáng lập viên. 

  Những người có nguyện vọng trở thành xã viên HTX. 

  Nội dung hội nghị: 

  Thảo luận phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX, dự thảo điều lệ 
và danh sách xã viên. 

  Thảo luận và biểu quyết đa số các vấn đề sau: 

  Thông qua danh sách xã viên chính thức. 

  Thông qua điều lệ HTX. 

  Bầu chủ nhiệm, ban quản trị, ban kiểm soát. 

Sau khi hội nghị thành lập HTX thì vai trò của các sáng lập viên chấm dứt, chủ 
nhiệm và ban quản trị sẽ đảm đương phần công việc tiếp theo.
* Bước 3: Đăng ký kinh doanh.
Chủ nhiệm HTX phải gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh đến UBND cấp huyện nơii 
dự định đặt trụ sở chính của HTX (trừ một số ngành nghề của HTX phải đăng ký 
ở UBND cấp tỉnh - Điều 8 Luật HTX).

  Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm: 

  Đơn đăng ký kinh doanh kèm theo biên bản đã thông qua tại hội nghị thành 
lập HTX. 

  Điều lệ HTX. 

  Danh sách ban quản trị gồm chủ nhiệm và các thành viên khác, ban kiểm 
soát. 

  Danh sách xã viên, địa chỉ, nghề nghiệp của họ. 

  Phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ. 

  Giấy phép hành nghề đối với một số ngành nghề mà pháp luật quy định phải 
có. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện phải 
ra một trong hai quyết định sau: 



  Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX xem xét, xác nhận điều lệ 
HTX nếu thấy HTX đủ điều kiện quy định tại điều 16 - Luật HTX. 

  Từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX thì phải trả lời 
bằng văn bản. 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì HTX là một pháp 
nhân kinh tế. Nếu bị từ chối cấp giấy chứng nhận kinh doanh thì HTX có quyền 
khiếu nại lên UBND cấp trên theo thủ tục hành chính, khởi kiện đến TAND có 
thẩm quyền.

* Nếu HTX đăng ký kinh doanh trong những ngành nghề theo quy định riêng 
của Chính phủ (Điều 13 - Nghị định 16/CP-21/02/97) thì phải có:

  Vốn điều lệ ít nhất bằng vốn pháp định. 

  Khi tiến hành đăng ký kinh doanh HTX sẽ gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh đến 
UBND cấp tỉnh nơi hTX dự định đặt trụ sở chính. 

  Khi kinh doanh những ngành nghề đó, HTX phải xin phép Thủ tướng Chính 
Phủ. 
2. Tổ chức lại: 
Các biện pháp tổ chức lại HTX: hợp nhất, chia tách HTX. Cơ quan có thẩm 
quyền của HTX quyết định việc tổ chức lại HTX là Đại hội xã viên.

* Thủ tục: (Điều 45 -LHTX)
3. Giải thể HTX (Điều 46 - Luật HTX) có hai trường hợp giải thể:
3.1. Giải thể tự nguyện:
Do Đại hội xã viên quyết định trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội xã viên.

HTX phải gửi đơn xin giải thể và Nghị quyết của Đại hội xã viên đến UBNd đã 
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX. Đồng thời đăng báo địa 
phương nơi hoạt động trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh 
toán nợ, thanh lý các hợp đồng.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp 
đồng, UBND nhận đơn phải ra một trong hai thông báo sau:

  Thông báo chấp thuận việc xin giải thể của HTX. Như vậy, trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận việc xin giải thể của UBND, 
HTX phải thanh tón các khoản chi phí cho việc giải thể, trả vốn góp, chi trả các 
khoản theo điều lệ HTX cho xã viên theo nguyên tắc: 

  Khi giải thể HTX phải chuyển giao cho chính quyền địa phương các tài sản 
không được chia như: vốn do nhà nước trợ cấp, công trình công cộng, kết cấu 
hạ tầng phục vụ chung cho cộng đồng dân cư. Đất đai do nhà nước giao quyền 
sử dụng cho HTX theo quy định của pháp luật về Luật đất đai. 

  Sau khi thanh tón hết các khoản nợ của HTX và các chi phí cho việc giải thể, 
HTX được chia cho xã viên các tài sản, vốn quỹ còn lại. 



Đồng thời, kể từ ngày hTX nhận được thông báo giải thể thì UBND đã cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh và xóa tên HTX trong sổ đăng ký kinh doanh, 
HTX phải nộp ngay con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Thông báo không chấp nhận việc xin giải thể của HTX. Nếu không đồng ý với 
quyết định này thì HTX có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đến cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. 
3.2. Giải thể bắt buộc: 
Thẩm quyền quyết định việc giải thể bắt buộc là UBND đã cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh cho HTX (khoản2-5 Điều 46 Luật HTX).
* Các trường hợp giải thể bắt buộc:
  Sau thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, mà HTX không tiến hành hoạtđộng. 

  HTX ngừng hoạt động trong 12 tháng liền. 

  Trong thời hạn 6 tháng liền mà HTX không có đủ số lượng xã viên tối thiểu 
theo quy định tại điều lệ mẫu của từng loạihình HTX. 

  Trong thời hạn 18 tháng liền mà HTX không tổ chức được Đại hội xã viên 
thường kỳ (mà không có lý do chính đáng). 
* Trình tự thủ tục: 
  UBND nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX ra quyết 
định giải thể bắt buộc, lập hội đồng giải thể và chỉ định chủ tịch hội đồng để tổ 
chức việc giải thể HTX. 

  Hội đồng giải thể HTX phải đăng báo địa phương (nơi HTX hoạtđộng) trong 
ba số liên tiếp về quyết định giải thể HTX; thông báo về trình tự, thủ tục, thời 
hạn thanh toánnợ, thanh lý hợp đồng, thanh lý tài sản, trả vốn góap của xã viên 
và giải quyết các quyền lợi khác có liên quan. 

Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng tối đa là 180 ngày, kể từ ngày đăng 
báo lần thứ nhất.

  Kể từ ngày HTX nhận được thông báo giài thể, UBND nơi đã cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh cho HTX, phải thu hết giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh và xóa tên HTX trong sổ đăng ký kinh doanh. HTX phải nộp ngay con 
dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

  Nếu không đồng ý với quyết định của UBND về việc giải thể HTX, HTX có 
quyền khiếu nại lên UBND cấp trên hoặc khởi kiện tại tòa hành chính để yêu 
cầu giảii quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 
4. Phá sản HTX: (Điều 47 Luật HTX)
Khi gặp khó khăn hoặc thu lỗ trong kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện 
pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn 
thì bị coi là lâm vào tình trạng phá sản và bị giải quyết phá sản theo quy định 
của pháp luật phá sản.



Cơ Chế Tổ Chức, Quản Lý Hợp Tác Xã
HTX được quản lý bởi các cơ quan sau:

  Đại hội xã viên. 

  Ban quản trị. 

  Ban kiểm soát. 
1. Đại hội xã viên:
Đây là cơ quan có quyết định cao nhất của HTX, các xã viên thực hiện các 
quyền của mình thông qua đại h ội xã viên.

Đại hội xã viên bao gồm: Đại hội toàn thể xã viên và Đại hội đại biểu xã viên.

Đại hội xã viên một năm họp một lần (gọi là đại hội thường kỳ) và có thể họp bất 
thường trong những trường hợp nhất định.

Cuộc họp thường kỳ chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 xã viên tham dự và biểu 
quyết thông qua theo nguyên tắc đa số các thành viên có mặt trừ trường hợp 
sửa đổi, bổ sung điều lệ, giải thể, chia tách, hợp nhất HTX thì phải có không 
dưới ¾ số xã viên tham dự tán thành. 

Đại hội bất thường là do Ban quản trị hoặc Ban ki ểm soát triệu tập để giải quyết 
những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban quản trị và Ban kiểm soát. đại h ội 
b ất th ư ờng khi c ó c ác đi ều ki ện sau:

  Có hành vi vi phạm pháp luật, điều lệ, nội quy HTX và Nghị quyết của Đại hội 
xã viên. 

  Có ít nhất 2/3 tổng số xã viên có đơn yêu cầu. 

Trong Đại hội xã viên hoặc Đại hội đại bi ểu xã viên thì mỗi xã viên hoặc mỗi đại 
biểu xã viên chỉ có một lá phiếu biểu quyết, biểu quyết của xã viên không phụ 
thuộc vào phần vốn góp.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội xã viên (Đi ều 27 - Lu ật HTX).
2. Ban quản trị và Chủ nhiệm HTX: 
* Ban quản trị:

HTX có quy mô lớn thì sẽ lập Ban quản trị. Riêng đối với HTX có 15 xã viên trở 
xuống thì chỉ cần bầu Chủ nhiệm.

Ban quản trị là cơ quan điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, 
Ban quản trị do Đại hội xã viên bầu trực tiếp, chịu trách nhiệm trước Đại hội xã 
viên, thành phần của Ban quản trị gồm chủ nhiệm HTX, số lượng thành viên 
Ban quản trị do điều lệ HTX quy định.

Nhiệm kỳ Ban quản trị HTX do điều lệ HTX quy định nhưng tối thiểu là 2 năm và 
tối đa không quá năm năm. Ban quản trị họp ít nhất mỗi tháng một lần. Các 
cuộc họp của Ban quản trị được xem là hợp lệ khi có 2/3 thành viên tham dự. 
Quyết định của Ban quản trị được thông qua khi có đa số thành viên tham dự 



tán thành. Trong trường hợp biểu quyết một vấn đề nào đó mà số phiếu tán 
thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định của bên nào có phiếu biểu 
quyết của người chủ trì cuộc họp được thông qua.

Để tránh khả năng tham ô, lạm dụng tài sản của HTX hoặc hình thành các phe 
cánh trong các cơ quan quản lý, kiểm soát của HTX, Luật HTX quy định: Thành 
viên của Ban quản trị không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, kế 
toán trưởng, thủ quỹ của HTX và cũng không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con 
hoặc anh,chị, em ruột của họ. Ngoài ra, điều lệ HTX còn có thể quy định các 
tiêu chuẩn khác nữa.

* Chủ nhiệm HTX:

Là người đứng đầu Ban quản trị, đại diện cho HTX trước pháp luật, lãnh đạo 
toàn thể HTX. Chủ nhiệm HTX chịu trách nhiệm về những công việc được giao 
trước đại hội xã viên và Ban quản trị. Khi vắng mặt, chủ nhiệm HTX có thể uỷ 
quyền cho phó chủ nhiệm hoặc một thành viên Ban quản trị điều hành công việc 
của HTX.

Chủ nhiệm HTX có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  Đại diện HTX trước pháp luật. 

  Tổ chức thực hiện kế hoạch và điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ của HTX. 

  Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban quản trị, tổ chức thực hiện Nghị quyết 
của đại hội xã viện và các quyết định của Ban quản trị. 
3. Ban kiểm soát:
Do đại hội xã viên bầu ra, đứng đầu là trưởng ban điều hành các công việc của 
ban. Nếu có ít xã viên, HTX chỉ có thể bầu một kiểm soát viên.

Thành viên của Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên của Ban 
quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ của HTX. Thành viên của Ban kiểm soát không 
thể là cha mẹ, mẹ, vợ, chồng con hoặc anh chị em ruột của những cán bộ nói 
trên. 

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát do điều lệ HTX quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát:

  Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nội quy của HTX và Nghị quyết của đại hội 
xã viên. 

  Giám sát hoạt động của Ban quản trị, chủ nhiệm HTX và xã viên theo đúng 
pháp luật, điều lệ và nội quy HTX. 

  Kiểm tra về tài chính, kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, sử 
dụng các quỹ của HTX, sử dụng tài sản, vốn vay và các khoản hỗ trợ của nhà 
nước. 



  Tiếp nhận và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công 
việc của HTX. 

  Dự các cuộc họp của Ban quản trị. 

  Thông báo kết quả kiểm tra cho Ban quản trị biết và báo cáo trước đại hội xã 
viên, kiến nghị với Ban quản trị, chủ nhiệm HTX khắc phục những yếu kém 
trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX; giải quyết những vụ việc vi phạm 
điều lệ, nội quy của HTX. 

  Yêu cầu những người có liên quan trong HTX cung cấp tài liệu, sổ sách, 
chứng từ và những thông tin cần thiết phục vụ công tác kiểm tra. 

  Chuẩn bị chương trình nghị sự và triệu tập đại hội xã viên bất thường. 

Tài Sản Hợp Tác Xã
Tài sản của HTX là tài sản thuộc sở hữu của HTX đ ược hình thành từ vốn hoạt 
động của HTX. Bao gồm: 

  Tài sản cố định. 

  Tài sản lưu động. 

  Tài sản lưu thông và các quỹ của HTX 

Trong mọi trường hợp, HTX không được chia cho xã viên những khoản như: 
vốn do nhà nước trợ cấp, công tr ình công cộng, kết cấu hạ tầng phục vụ cho 
các nhu cầu chung của công đồng dân cư.
* Các nguồn vốn của HTX:
Để có đủ vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, HTX có thể huy động vốn từ 
nhiều nguồn khác nhau:

  Vay vốn của Ngân hàng. 

  Huy động vốn góp của xã viên theo quyết định của Đại hội xã viên. 

  Vay vốn của xã viên, của các tổ chức theo những điều kiện do hai bên thoả 
thuận (không trái với quy định của pháp luật). 

  Nhận và sử dụng vốn, trợ cấp của Nhà nước, của các cá nhân trong và 
ngoài nước theo thoả thuận của các bên và không trái với các quy định của 
pháp luật. 
* Các loại quỹ của HTX: 
  Quỹ phát triển sản xuất. 

  Quỹ dự phòng tài chính. 

  Quỹ phúc lợi. 

  Quỹ khen thưởng. 



Đối với quỹ phát triển sản xuất và quỹ dự phòng tài chính bắt buộc phải lập. Đối 
với các quỹ khác thì còn phụ thuộc vào tình hình phát triển và điều kiện HTX.
* Phân phối lãi và xử lý lỗ trong các HTX:
Sau khi đã làm xong nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước tuỳtheo các loại hình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khoản lãi của HTX được phân phối cho các khoản 
như sau:

1. Trả bù các khoản lỗ năm trước (nếu có). 

2. Trích lập các quỹ của HTX. 

3. Chia lãi theo phần vốn góp của từng xã viên. 

4. Chia lãi cho xã viên căn cứ vào công sức đóng góp của từng xã viên vào 
sự phát triển kinh tế chung của HTX. 

5. Chia lãi cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX. 

Đại hội xã viên quyết định tỷ lệ phân phối lãi hàng năm căn cứ vào kết quả sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX.

Các khoản lỗ của HTX được chia làm hai loại: lỗ do nguyên nhân khách quan và 
lỗ do nguyên nhân chủ quan. Đối với các khoản lỗ do nguyên nhân khách quan 
gây ra, HTX được lấy lãi của ký quyết toán sau để bù hoặc trừ vào quỹ của 
HTX, vào vốn góp của xã viên theo quyết định của Đại hội xã viên.

Đối với các khoản lỗ do nguyên nhân chủ quan của cá nhân gây ra, tuỳ theo 
mức độ thiệt hại, cá nhân gây ra phải bồi thường bằng tài sản riêng của cá nhân 
theo quyết định của đại hội xã viên.

Chương IV : Các Loại Hình Doanh Nghiệp Theo Luật 
Doanh Nghiệp

Phần A : Những Quy Định Chung Của Luật Doanh Nghiệp 63

Phạm Vi Điều Chỉnh Luật Doanh Nghiệp
Luật doanh nghiệp điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của 
các loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 
xã hội khi được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 
thì được hoạt động theo Luật doanh nghiệp và quy định pháp luật khác có liên 
quan.

Doanh nghiệp quy định trong Luật doanh nghiệp bao gồm : công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nhiệp tư nhân được 



thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân đã thành lập và hoạt động theo quy định 
của Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân ngày 21 - 12 1990 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật công ty, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật doanh nghiệp tư nhân ngày 22-06-1994.

“Doanh nghiệp” là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, 
được đăng ký kinh doanh theo quy địnhcủa pháp luật nhằm mục đích thực hiện 
các hoạt động kinh doanh.

Thành Lập Và Đăng Ký Kinh Doanh
Luật doanh nghiệp đã thực hiện cải cách hành chính trong việc thành lập doanh 
nghiệp theo hướng gộp việc xin phép thành lập và đăng ký kinh doanh thành 
một, đồng thời chỉ giữ lại những thủ tục, hồ sơ thực sự cần thiết trên cơ sở yêu 
cầu nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Những cải cách trong Luật doanh 
nghiệp đã giảm bớt được những thủ tục, hồ sơ trùng lặp, không cần thiết, qua 
đó giảm được chi phí về thời gian, công sức, tiền bạc cho việc thành lập doanh 
nghiệp. Đặc biệt đã xóa đi một phần điều kiện phát sinh tiêu cực trong việc 
thành lập doanh nghiệp, làm cho việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh trở 
nên hấp dẫn hơn đối với các chủ đầu tư.

Quyền Thành Lập Và Quản Lý Doanh Nghiệp
Mọi tổ chức không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ ssở chính, mọi cá nhân 
không phân biệt nơi cư trú, nếu không thuộc đối tượng bị cấm sau đây đều có 
quyền thành lập doanh nghiệp tại Viêt nam theo quy định của Luật doanh 
nghiệp:

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng 
tài sản của Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp hoặc góp 
vốn vào doanh nghiệp thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình. 

Tài sản của Nhà nước và công quỹ gồm:

  Tài sản mua sắm bằng vốn ngân sách Nhà nước. 

  Kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nuớc. 

  Đất được giao sử dụng để thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định 
của pháp luật. 

  Tài sản và thu nhập khác được tạo ra từ việc sử dụng tài sản và kinh phí nói 
trên. 

Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình là việc sử dụng lợi nhuận thu được từ 
kinh doanh của doanh nghiệphoặc từ vốn góp vào một trong các mục đích sau 
đây:

  Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả cán bộ của cơ quan, đơn vị. 

  Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị. 



  Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cán bộ cơ quan, đơn 
vị. 

1. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 
trong các cơ quan , đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên nghiệp trong các cơ quan , đơn vị thuộc công an nhân dân. 

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp Nhà nước 
bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám 
đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, kế tóan trưởng, thành viên Ban kiểm soát, 
Trưởng, Phó các phòng, ban nghiệp vụ, trưởng chi nhánh và văn phòng 
đại diện của doanh nghiệp, trừ những người được cử làm đại diện để 
quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác. Cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nướcđược quyền làm 
người quản lý ở doanh nghiệp khác với tư cách đại diện theo ủy quyền 
cho doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc nhân danh cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp khác, nhưng không 
làm người quản lý ở doanh nghiệp đó. 

4. Người chưa thành niên; người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực 
hành vi dân sự. 

5. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành 
hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn 
lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa 
dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật. 

6. Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, 
giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, 
Hội đồng thành viên của doanh nghiệp tuyên bố phá sản không được 
quyền thành lập doanh nghiệp, không được làm người quản lý doanh 
nghiệp trong thời hạn từ một đến ba năm kể từ ngày doanh nghiệp bị 
tuyên bố phá sản, trừ những trường hợp sau: 

  Doanh nghiệp bị phá sản vì lý do bất khả kháng do Chính phủ quy định. 

  Giám đốc, Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản trị không trực tiếp 
chịu trách nhiệm về lý do doanh nghiệp bị phá sản. 

  Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị tự nguyện đệ đơn tuyên bố phá 
sản doanh nghiệp đúng pháp luật và đã trả đủ nợ cho các chủ nợ. 

1. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt nam. 
Người Việt nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại 
Việt nam có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt nam theo quy định 
của Luật doanh nghiệp. 

Đăng Ký Kinh Doanh



Cơ quan đăng kí kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

  Phòng đăng kí kinh doanh trong Sở kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung 
là Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh). 

  Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi 
chung là Phòng đăng kí kinh doanh cấp huyện). 

  Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh và Phòng đăng kí kinh doanh cấp huyện 
có con dấu riêng. 
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng kí kinh doanh
* Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh

  Tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng kí 
kinh doanh và cấp Giấy chứng đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp. 

  Hướng dẫn người đăng kí kinh doanh về ngành, nghề kinh doanh phải có 
điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó. 

  Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi địa 
phương; cung cấp thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho ủy 
ban nhân dân tỉnh, các sở có liên quan và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kì 
cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

  Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi 
xét thấy cần thiết theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật doanh nghiệp; đôn 
đốc thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp theo quy 
định tại Điều 118 Luật doanh nghiệp. 

  Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nếu phát hiện các thông 
tin đã kê khai trong hồ sơ đăng kí kinh doanh của doanh nghiệplà không chính 
xác, không đầy đủ hoặc giả mạo, thì gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hiệu 
đính. Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được 
thông báo hiệu đính của doanh nghiệp thì tiến hành xác minh các nội dung trong 
hồ sơ đăng kí kinh doanh. Sau khi kiểm tra và đã xác định rõ mức độ vi phạm 
các quy định về đăng kí kinh doanh thì trực tiếp xử lý theo thẩm quyền hoặc đề 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với doanh nghiệp có hành 
vi vi phạm các quy định tại khoản 3 Điều 121 Luật doanh nghiệp. 

* Phòng đăng kí kinh doanh cấp huyện

  Tiếp nhận đơn đăng kí kinh doanh của hộ đăng kí kinh doanh cá thể, xem xét 
tính hợp lệ của đơn đăng kí kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh 
doanh cho hộ kinh doanh cá thể. 

  Hướng dẫn người đăng kí kinh doanh về ngành, nghề kinh doanh phải có 
điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó. 



  Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về hộ kinh doanh cá thể trong phạm vi 
địa phương; định kì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng đăng kí kinh 
doanh cấp tỉnh về hộ kinh doanh cá thể. 

  Phối hợp xác minh theo yêu cầu của Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh về 
nội dung hồ sơ đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp đặt trụ sở chính 
trong phạm vi huyện. 

  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể 
trong các trường hợp sau: 

  Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. 

  Ngừng hoạt động kinh doanh quá 30 ngày liên tục mà không thông báo với 
Phòng đăng kí kinh doanh cấp huyện nơi đăng kí kinh doanh. 

  Chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác. 

  Kinh doanh ngành, nghề bị cấm. 
2. Hồ sơ đăng kí kinh doanh
* Đối với doanh nghiệp tư nhân:

  Đơn đăng kí kinh doanh, theo mẫu MĐ-1 

Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp 
định, thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ 
hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ 
hành nghề, thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ 
doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lí doanh nhiệp.

* Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên:

  Đơn đăng kí kinh doanh, theo mẫu MĐ-2 

  Danh sách các thành viên theo mẫu MDS-1 

  Điều lệ công ty. 

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên có các nội dung 
sau: 

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại 
diện (nếu có) 

2. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh. 

3. Vốn điều lệ. 

4. Tên, địa chỉ của thành viên, phần góp vốn của mỗi thành viên. 

5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hoặc chủ sở hữu công ty. 



6. Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát (nếu có). 

7. Quyền, nghĩa vụ và thể thức thông qua quyết định của từng cơ quan 
trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty. 

8. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Trưởng ban 
kiểm soát đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành 
viên. 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty. 

10.Nguyên tắc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên; 

11.Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần 
vốn góp. 

12.Nguyên tắc phân chia lợi nhuận (nguyên tắc sử dụng lợi nhuận đối với 
công ty có một thành viên) 

13.Các trường hợp giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của công ty. 

14.Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. 

15.Chữ kí của tất cả các thành viên của công ty hoặc chủ sở hữu công ty. 

Các thành viên có thể thỏa thuận hoặc chủ sở hữu công ty có thể quyết định ghi 
vào Điều lệ công ty các nội dung khác.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có 
thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng 
minh về số vốn của công ty.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì 
phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong số những 
thành viên hội đồng thành viên, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc một trong 
những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

* Đối với công ty cổ phần:

  Đơn đăng kí kinh doanh theo mẫu MĐ-3 

  Danh sách cổ đông sáng lập, theo mẫu MDS-2 

  Điều lệ công ty. 

Nội dung điều lệ công ty cổ phần như sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại 
diện (nếu có). 

2. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh. 

3. Vốn điều lệ, loại cổ phần, tổng số cổ phần được quyền chào báncủa từng 
loại, mệnh giá cổ phần. 

4. Quyền và nghĩa vụ của từng loại cổ đông. 



5. Những trường hợp cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần. 

6. Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát công ty (nếu có). 

7. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của từng cơ quan trong cơ cấu tổ 
chức quản lý công ty và của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát. 

8. Người đại diện theo pháp luật của công ty. 

9. Các loại quỹ, mức giới hạn từng loại quỹ được lập tại công ty. 

10.Nguyên tắc trả cổ tức. 

11.Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ. 

12.Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 

13.Các trường hợp giải thể và trình tự, thủ tục thanh lý tài sản của công ty. 

14.Chữ kí của tất cả cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật của 
công ty. 

Các cổ đông có thể thỏa thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung khác.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có 
thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng 
minh về số vốn của công ty.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì 
phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong số những 
thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc một trong 
những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

* Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

  Đơn đăng kí kinh doanh, theo mẫu MĐ-4. 

  Điều lệ công ty (tương tự như Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên). 

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có 
thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng 
minh về số vốn của công ty.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì 
phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong số những 
thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc (Tổng giám 
đốc) hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công 
ty quy định.

* Đối với công ty hợp danh:

  Đơn đăng kí kinh doanh, theo mẫu MĐ-5. 

  Danh sách thành viên, theo mẫu MDS-3 



  Điều lệ công ty. 

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại 
diện (nếu có) 

2. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh. 

3. Họ tên, địa chỉ của tất cả các thành viên hợp danh. 

4. Tên, địa chỉ của tất cả các thành viên góp vốn (nếu có). 

5. Quyền và nghĩa vụ của từng loại thành viên. 

6. Vốn điều lệ và phần vốn góp của mỗi thành viên. 

7. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty. 

8. Thể thức thông qua quyết định của công ty. 

9. Những điều cấm hoặc hạn chế đối với thành viên hợp danh. 

10.Những trường hợp thành viên có quyền rút khỏi công ty hoặc bị khai trừ 
khỏi công ty. 

11.Nguyên tắc phân chia lợi nhuận hoặc chịu lỗ trong hoạt động kinh doanh. 

12.Cách thức giải quyết các bất đồng giữa các thành viên. 

13.Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. 

14.Thời hạn hoạt động và những trường hợp giải thể công ty. 

15.Chữ kí của tất cả các thành viên hợp danh. 

Các thành viên hợp danh có thể thỏa thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung 
khác.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có 
thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng 
minh về số vốn của công ty.

Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì 
phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề tất cả các thànhviên hợp 
danh.
3. Trình tự, thủ tục đăng kí kinh doanh
Bước 1: 
Người thành lập doanh nghiệp lập và nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh quy 
định cho từng loại hình doanh nghiệp tại Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Người đại diện theo pháp lậut của donah nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng kí kinh doanh.



Người thành lập doanh nghiệp có thể ủy quyền bằng văn bản hoặc hợp đồng 
với người đại diện của mình nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh tại Phòng đăng kí 
kinh doanh cấp tỉnh.

Bước 2: 
Khi tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh, Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh có 
thể yêu cầu người đăng kí kinh doanh xuất trình các loại giấy tờ sau đây nếu xét 
thấy cần thiết: 

  Đối với cá nhân: 

  Bản chính sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với 
người trực tiếp đăng kí kinh doanh. 

  Bản chính sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy 
quyền hoặc hợp đồng đối với người được ủy quyền. 

  Nộp bản chụp sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với 
người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty. 

  Đối với tổ chức: 

  Doanh nghiệp nhà nước: 

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

  Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp tham gia góp 
vốn vào công ty. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên: 

  Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. 

  Quyết định của Hội đồng thành viên về việc cho phép công ty tham gia góp 
vốn. 

  Công ty cổ phần: 

  Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. 

  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc giấy tờ khác theo quy định của 
Điều lệ công ty về việc cho phép công ty tham gia góp vốn. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ; 

  Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. 

  Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc giấy tờ khác theo quy định tại Điều 
lệ công ty về việc cho phép công ty tham gia góp vốn. 

  Hợp tác xã: 

  Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. 

  Nghị quyết của Đại hội xã viên hoặc giấy tờ khác theo quy định tại Điều lệ 
Hợp tác xã về việc cho phép hợp tác xã tham gia góp vốn. 



  Giấy tờ về việc cho phép góp vốn đối với tổ chức chính trị, chính trị xã hội. 

  Đối với các hiệp hội khác: 

  Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động. 

  Giấy tờ về việc cho phép góp vốn. 
Bước 3:
Khi tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh, Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh phải 
ghi giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho người nộp hồ sơ.
Bước 4: 
Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người thành lập 
doanh nghiệp, theo mẫu Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của từng loại 
hình doanh nghiệp nếu:

  Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh 
doanh. 

  Tên doanh nghiệp được đăt theo đúng quy định. 

  Hồ sơ đăng kí kinh doanh hợp lệ. 

  Nộp đủ lệ phí đăng kí kinh doanh theo quy định. 

Phòng đăng ký kinh doanh ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 
doanh nghiệp theo quy định sau:

  Mã cấp tỉnh: hai ký tự 

  Mã hình thức tổ chức: một ký tự. 0 là doanh nghiệp, 1 là chi nhánh, 2 là văn 
phòng đại diện. 

  Mã loại hình doanh nghiệp: một ký tự. 1 là doanh nghiệp tư nhân, 2 là công 
ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, 3 là công ty cổ phần, 4 là công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 5 là công ty hợp danh. 

  Mã số thứ tự từng loại doanh nghiệp: sáu ký tự, từ 000001 đến 999999. 

Ví dụ: 
  Doanh nghiệp tư nhân có trụ sở chính tại Hà Nội, được ghi số Giấy chứng 
nhận đăng kí kinh doanh như sau: 0101000002 (Giấy chứng nhận đăng kí kinh 
doanh cấp cho doanh nghiệp tư nhân thứ hai tại Hà Nội). 

  Chi nhánh của Công ty cổ phần có trụ sở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí 
Minh, được ghi số Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động như sau: 4113000003 
(Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động cấp cho chi nhánh thứ 3 của loại hình 
công ty cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh). 

  Văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở 
lên có trụ sở văn phòng tại Hải phòng, được ghi số Giấy chứng nhận đăng kí 
hoạt động như sau: 0222000004 (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cấp cho 



văn phòng đại diện thứ tư của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn tại Hải 
phòng). 

Trường hợp hồ sơ không đủ giấy tờ quy định hoặc nội dung khai không đủ, 
không thống nhất giữa các giấy tờ trong hồ sơ, hoặc tên doanh nghiệp không 
đúng quy định, hoặc trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng 
loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, thì trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, 
Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng kí kinh doanh cho người 
thành lập doanh nghiệp, theo mẫu MTB-7. Quá thời hạn nói trên mà không có 
thông báo thì tên của doanh nghiệp coi như được chấp nhận, hồ sơ đăng ký 
kinh doanh được coi là hợp lệ.

Nếu sau mười lăm ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, mà không 
nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người thành lập doanh 
nghiệp có quyền khiếu nại đến Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, nơi tiếp nhận 
hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Sau thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nộp đơn khiếu nại, mà không nhận được trả 
lời của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thì người thành lập doanh nghiệp có 
quyền khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc kiện ra Tòa hành chính cấp 
tỉnh nơi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có 
quyền hoạt động kinh doanh mà không cần phải xin phép bất cứ cơ quan nhà 
nước nào, trừ trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có điều 
kiện.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
cho doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi bản sao Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan 
thống kê, cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cùng cấp, Phòng đăng ký 
kinh doanh cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh do Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh cấp 
có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc.
4. Chi nhánh, văn phòng đại diện
* Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
Khi lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới 
Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp gửi thông 
báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng kí kinh 
doanh, theo mẫu MTB-1 để đăng ký lập chi nhánh, mẫu MTB-2 để đăng ký lập 
chi nhánh văn phòng đại diện.

  Đối với công ty phải xuất trình thêm bản sao hợp lệ: 



  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định của Hội đồng 
thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 

  Công ty cổ phần: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc giấy tờ khác 
theo quy định của Điều lệ công ty về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu 
công ty hoặc giấy tờ khác theo quy định của điều lệ công ty về việc lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện. 

  Công ty hợp danh: Quyết định của các thành viên hợp danh về việc lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện. 

  Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy 
biên nhận theo mẫu MTB và trao cho doanh nghiệp. 

  Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký 
kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, theo mẫu MG-7, 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký hạt động cho văn phòng đại diện, theo mẫu MG-
3, nếu ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phù hợp ngành nghề kinh doanh 
của doanh nghiệp, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phù hợp với nội 
dung hoạt động của doanh nghiệp. 

Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng đăng ký hoạt động 
chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo tới Phòng đăng ký 
kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3, 
để bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh và để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình 
doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng 
đại diện được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Sau thời hạn bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo theo đúng quy định, đủ điều 
kiện đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, mà chi nhánh, văn phòng đại diện 
không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì doanh nghiệp có 
quyền khiếu nại đến Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, nơi tiếp nhận thông 
báo. Sau thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nộp đơn khiếu nại, mà không nhận 
được trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thì người thành lập doanh 
nghiệp có quyền khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc kiện ra Tòa hành 
chính cấp tỉnh nơi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

* Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài được 
thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng 
đại diện ở nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung hồ sơ đăng ký 
kinh doanh để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy 



chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, 
MG-3, MG-4, MG-5.

* Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khi thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại 
diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi 
đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu MTB-3 để được đổi Giấy 
chứng nhận đăng kí hoạt động cho chi nhánh theo mẫu MG-7, văn phòng đại 
diện theo mẫu MG-8.

Khi thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp gửi thông 
báo đến Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh 
doanh để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, 
MG-4, MG-5.

Chấm Dứt Hoạt Động Của Doanh Nghiệp
Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi 
thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn 
phòng đại diện để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, 
văn phòng đại diện này. Đồng thời gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, để được đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 
từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, khi 
chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện thì kèm theo thông báo 
doanh nghiệp phải xuất trình bản sao hợp lệ hoặc quyết định chấm dứt hoạt 
động của cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định thành lập chi nhánh, văn 
phòng đại diện.

Khi thay đổi địa chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 
ở nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp 
tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh để được đổi Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng 
loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

Đăng Ký Bổ Sung, Thay Đổi Ngành, Nghề Kinh Doanh
Khi bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến 
Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh 
theo mẫu MTB-3.

  Nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có vốn pháp định thì 
phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định 
được xác định theo quy định của luật, pháp lệnh và nghị định quy định về số vốn 
pháp định hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn của doanh nghiệp. 



  Nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có chứng chỉ hành 
nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề quy định đối với 
từng loại hình doanh nghiệp. 

  Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải xuất trình bản sao hợp lệ: 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định của Hội đồng 
thành viên hoặc giấy tờ khác theo quy định tại Điều lệ công ty về việc bổ sung, 
thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 

  Công ty cổ phần: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc giấy tờ khác 
theo quy định của Điều lệ công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh 
doanh. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu 
công ty hoặc giấy tờ khác theo quy định của điều lệ công ty về việc bổ sung, 
thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 

  Công ty hợp danh: Quyết định của các thành viên hợp danh về việc bổ sung, 
thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 

Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên 
nhận theo mẫu MTB-3 và trao cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo 
mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp 
MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu có đủ điều kiện theo quy định.

Đăng Ký Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Của Doanh Nghiệp
* Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

  Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi 
doanh nghiệp đã đăng kí kinh doanh theo mẫu MTB-3. 

  Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải xuất trình bản sao hợp lệ: 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định của Hội đồng 
thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. 

  Công ty cổ phần: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc giấy tờ khác 
theo quy định của Điều lệ công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công 
ty. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu 
công ty hoặc giấy tờ khác theo quy định của điều lệ công ty về việc thay đổi thay 
đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. 

  Công ty hợp danh: Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi 
địa chỉ trụ sở chính của công ty. 



  Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy 
biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp. 

Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo 
mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp 
MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu có đủ điều kiện theo quy định.

* Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

  Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi 
doanh nghiệp đã đăng kí kinh doanh theo mẫu MTB-3. Đồng thời, gửi thông báo 
đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở 
chính. 

  Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải có thêm Điều lệ công ty và 
danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở 
lên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thànhviên 
hợp danh đối với công ty hợp danh và phải xuất trình bản sao hợp lệ: 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định của Hội đồng 
thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. 

  Công ty cổ phần: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc giấy tờ khác 
theo quy định của Điều lệ công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công 
ty. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu 
công ty hoặc giấy tờ khác theo quy định của điều lệ công ty về việc thay đổi thay 
đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. 

  Công ty hợp danh: Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi 
địa chỉ trụ sở chính của công ty. 

  Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh 
nghiệp đã đăng ký kinh doanh và Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh 
nghiệp dự định đặt trụ sở chính phải ghi giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao 
cho doanh nghiệp. 

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký 
kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, 
nếu tên doanh nghiệp không trùng, hoặc không gây nhầm lẫn với tên doanh 
nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi 
tỉnh, thành phố Trung ương nơi doanh nghiệp chuyển đến.

  Trường hợp doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp 
khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp chuyển đến, thì trong thời 



hạn bảy ngày kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh 
nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải thông báo cho doanh nghiệp biết 
và hướng dẫn doanh nghiệp chọn tên khác theo mẫu MTB-7. 

  Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh này và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp 
trước đây cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi trước đây doanh nghiệp 
đã đăng ký kinh doanh. 

Đăng Ký Đổi Tên Doanh Nghiệp
Khi đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh 
nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

Đối với công ty kèm theo thông báo, doanh nghiệp phải xuất trình bản sao hợp 
lệ:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Biên bản sửa đổi Điều lệ 
công ty, Quyết định của Hội đồng thành viên về việc đổi tên công ty. 

  Công ty cổ phần: Biên bản sửa đổi Điều lệ công ty, Quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông hoặc giấy tờ khác theo quy định tại Điều lệ công ty về việc đổi tên 
công ty. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Biên bản sửa đổi Điều lệ công 
ty, Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc giấy tờ khác theo quy định của điều 
lệ công ty về việc đổi tên công ty. 

  Công ty hợp danh: Biên bản sửa đổi Điều lệ công ty, Quyết định của các 
thành viên hợp danh về việc đổi tên công ty. 

Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên 
nhận theo mẫu MTB-3 và trao cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo 
mẫug của từng lọai hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu 
tên dự kiến thay đổi của doanh nghiệp không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên 
doanh nghiệp khác cùng lọai hìnhd đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và bảo đảm các quy định của pháp luật.

Trường hợp tên dự kiến thay đổi của doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với 
tên doanh nghiệp nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh 
doanh trên địa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tên dự kiến không 
đảm bảo đúng quy định thì trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được thông 
báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho doanh nghiệp biết 
và hướng dẫn doanh nghiệp chọn tên khác, theo mẫu MTB-7.

Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật



* Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu 
hạn, công ty cổ phần:

Công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã 
đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3. Kèm theo thông báo, công ty phải xuất 
trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người 
đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế và xuất trình bản sao hợp lệ:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định của Hội đồng 
thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. 

  Công ty cổ phần: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc giấy tờ khác 
theo quy định của Điều lệ công ty về việc thay đổi thay đổi người đại diện theo 
pháp luật của công ty. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu 
công ty hoặc giấy tờ khác theo quy định của điều lệ công ty về việc thay đổi 
người đại diện theo pháp luật của công ty. 

  Công ty hợp danh: Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi 
người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Trường hợp công ty kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành 
nghề mà người dự kiến thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề này, 
thì kèm theo thông báophải có thêm bảo sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của 
người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế.

Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên 
nhận theo mẫu MTB-3 và trao cho công ty.

Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty theo mẫu 
MG-2, MG-3, MG-4.

* Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh

Khi công ty tiếp nhận thành viên hợp danh, khai trừ thành viên hợp danh, có 
thành viên hợp danh rút ra khỏi công ty thì công ty gửi thông báo đến Phòng 
đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-
3. Kèm theo thông báo, công ty phải xuất trìnhbản sao hợp lệ quyết định của 
Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên hợp danh, xuất trình bản chính 
sổ hộ khẩu hoặc hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên hợp 
danh khi tiếp nhận.

Trường hợp công ty hợp danh kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có 
chứng chỉ hành nghề, khi tiếp nhận thành viên hợp danh, kèm theo thông báo 
phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thành viên được tiếp 
nhận.

Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên 
nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho công ty.



Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty theo mẫu 
MG-5.

* Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân và vốn điều lệ của 
công ty

Khi thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân và vốn điều lệ của công 
ty, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi 
doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải xuất trình bản sao hợp lệ.

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định của Hội đồng 
thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ. 

  Công ty cổ phần: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc giấy tờ khác 
theo quy định của Điều lệ công ty về việc thay đổi vốn điều lệ. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu 
công ty hoặc giấy tờ khác theo quy định của điều lệ công ty về việc thay đổi vốn 
điều lệ. 

  Công ty hợp danh: Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi 
vốn điều lệ. 

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, khi 
đăng ký vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc giảm vốn điều lệ đối với 
công ty, thì mức vốn đăng ký sau khi giảm không dược thấp hơn mức vốn pháp 
định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên 
nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo 
mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng lọai hình doanh nghiệp 
MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

1. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên 
trở lên, thành viên góp vốn công ty hợp danh

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên thay đổi thành viên mà 
không làm thay đổi lọai hình công ty, công ty hợp danh thay đổi thành viên góp 
vốn thì công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công 
ty đã đăng ký kinh doanh theo mẫu MTB-3. Kèm theo thông báo, công ty phải 
xuất trình giấy tờ chứng minh đã thực hiên đúng thủ tục quy định, xuất trìnhbàn 
sao hợp lệ văn bản thỏa thuận các chứng từ, hồ sơ chuyển nhượng phần vốn 
góp có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của công ty, xuất trình bản 
chính sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên được 
tiếp nhận.



Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên 
nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho công ty.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo 
mẫu MG-2, MG-5.
2.9. Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
Trước khi tạm ngừng họat động ít nhất 15 ngày, doanh nghiệp gửi thông báo 
đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh 
doanh và cơ quan thuế, theo mẫu MTB-4.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, kèm 
theo thông báo phải xuất trình bản sao hợp lệ quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị về việc công ty tạm ngừng 
hoạt động.

Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên 
nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.
2.10. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
* Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh

Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với 
cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký 
kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thông báo trên 
phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất, thì doanh nghiệp đề nghị cơ quan đã 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh cho doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh gồm:

  Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

  Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh của doanh nghiệp. 
* Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, …Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh 

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, … doanh nghiệp làm lại thủ tục 
để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh gồm:

  Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

  Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát … 

Khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong các trường hợp trên, Phòng đăng ký kinh doanh 
cấp tỉnh phải ghi giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.



Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp 
lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh của từng lọai hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5. Số Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã bị mất, 
rách, nát … và trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi rõ lần cấp lại.

Đăng Kí Kinh Doanh Đối Với Hộ Kinh Doanh Cá Thể
1. Trình tự, thủ tục đăng kí kinh doanh 
Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh 
doanh cá thể đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh 
doanh, theo mẫu MĐ-6. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu 
động trong địa bàn cấp huyện thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký 
kinh doanh như nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi đặt 
địa điểm thu mua giao dịch.

Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp đơn đăng ký kinh doanh phải xuất 
trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người 
đứng tên đăng ký kinh doanh.

Trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề 
của ca 1nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

Khi tiếp nhận đơn đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp 
huyệnphải ghi giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho người nộp đơn.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn, Phòng đăng ký kinh doanh cấp 
huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể theo mẫu MG-6, 
nếu có đủ các điều kiện quy định.

  Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh của hộ kinh doanh cá thể như sau: 

  Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 2 ký tự 

  Mã quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: 1 ký tự 

  Mã loại hình: 1 ký tự (8). 

  Số thứ tự hộ kinh doanh cá thể: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999. 

Ví dụ: Hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh tại quận Hoàn kiếm, thành 
phố Hà Nội, được ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: 
01C8000002 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp cho hộ kinh doanh cá 
thể thứ hai tại quận Hoàn kiếm, thành phố Hà nội).

Trường hợp không đủ giấy tờ theo quy định hoặc có nội dung khai không đ, 
hoặc tên riêng của hộ kinh doanh cá thể trùng với tên riêng của hộ kinh doanh 
cá thể đã đăng ký kinh doanh trong cùng địa bàn quận,huyện, thì trongthời hạn 
năm ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải 
thông báo nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung 
cho người đăng ký kinh doanh theo mẫu MTB-7.
2. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 



  Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể gửi thông 
báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã 
đăng ký, theo mẫu MTB-5. 

Trường hợp chuyển sang kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ 
hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành 
nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

  Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ghi giấy 
biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho hộ kinh doanh cá thể. 

  Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký 
kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể theo mẫu MG-6. 

Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác, hộ kinh doanh 
cá thể gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh 
doanh cá thể đã đăng ký, theo mẫu MTB-5. Đồng thời gửi thông báo này đến 
Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể dự định đặt địa 
điểm kinh doanh mới, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh.

Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký và 
Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể dự định đặt địa 
điểm kinh doanh mới phải ghi giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho hộ 
kinh doanh cá thể.

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh 
doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể dự định đặt địa điểm kinh doanh mới 
đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể theo mẫu 
MG-6, nếu tên riêng của hộ kinh doanh cá thể không trùng với tên riêng của hộ 
kinh doanh cá thể đã đăng ký kinh doanh trong cùng địa bàn quận, huyện nơi hộ 
kinh doanh cá thể chuyển đến.

Trường hợp tên riêng của hộ kinh doanh cá thể trùng với tên riêng của hộ kinh 
doanh cá thể khác đã đăng ký kinh doanh trên cùng địa bàn quận, huyện nơi hộ 
kinh doanh cá thể chuyển đến, thì trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận 
thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể dự 
định đặt địa điểm kinh doanh mới phải thông báo cho hộ kinh doanh cá thể biết 
và hướng dẫn hộ kinh doanh cá thể chọn tên khác, theo mẫu MTB-7.

Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể phải gửi bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh này và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã 
được cấp trước đây cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi trước đây hộ 
kinh doanh cá thể đã đăng ký kinh doanh.

Phần B: Loại Hình Doanh Nghiệp Trong Luật Doanh Nghiệp 
Công Ty



Sự Ra Đời, Phát Triển Của Công Ty Và Luật Công Ty Trên Thế Giới
1. Khái niệm chung về công ty
Loại hình công ty xuất hiện trên thương trường vào khoảng thế kỉ XIII ở một số 
quốc gia Châu Âu, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cần có số vốn lớn để kinh 
doanh có đủ khả năng cạnh tranh trên thương trường, hạn chế được rủi ro có 
thể gặp phải trong quá trình kinh doanh khi nền thương mại của các nước trên 
thế giới ngày càng phát triển mạnh, vượt khỏi ranh giới các quốc gia.

Công ty dịch từ chữ compagnie của Pháp hay company của Anh, đều có nghĩa 
là người bạn đồng hành, người hợp tác với mình để tiến hành hoạt động kinh 
doanh. Vì vậy, công ty phải có ít nhất hai người trở lên cùng hùn hạp vốn để 
kinh doanh.

Theo Kubler “công ty được hiểu là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc 
pháp nhân bằng một sự kiện pháp lý, nhằm tiến hành để đạt được một mục tiêu 
chung nào đó”. 

Theo khái niệm trên thì sẽ có rất nhiều loại công ty với các mục đích khác nhau, 
trong đó công ty kinh doanh là loại phổ biến, ngoài ra, còn có các công ty dân 
sự. Trong giáo trình này chỉ đề cập tới các công ty kinh doanh.

“Công ty kinh doanh là sự liên kết của nhiều chủ thể nhằm tiến hành một công 
việc nào đó nhằm mục đích thu lợi nhuận”.

* Đặc điểm 

Mặc dù luật công ty ở mỗi nước quy định tên gọi khác nhau, nhưng xét về bản 
chất, loại hình công ty ở các nước có những điểm chung sau đây:

  Công ty là sự liên kết của nhiều cá nhân hoặc pháp nhân, sự liên kết này thể 
hiện ở hình thức bên ngòai là một tổ chức. 
  Các thành viên bỏ ra một số tài sản của mình để góp vào công ty. Đây là điều 
kiện quan trọng để thành lập công ty. Tuy nhiên, vai trò của vốn góp đối với các l 
công ty là khác nhau. 
  Chế độ sở hữu tài sản trong công ty là chế độ sở hữu chung theo phần. Có 
nghĩa là các thành viên góp vốn vào công ty thì trở thành tài sản chung của công 
ty để kinh doanh và mỗi thành viên vẫn có quyền sở hữu đối với phần vốn góp 
của mình. 
  Mục đích của việc thành lập công ty là mục đích thu lợi nhuận. 
2. Sự ra đời của công ty và luật công ty
Cũng như các hiện tượng kinh tế khác, công ty ra đời, tồn tại và phát triển trong 
những điều kiện nhất định.

Trong xã hội, khi nền sản xuất hàng hóa đã phát triển ở mức độ nhất định, để 
mở mang kinh doanh, các nhà kinh doanh cần phải có nhiều vốn. Để đáp ứng 
nhu cầu vốn cho kinh doanh, buộc các nhà kinh doanh phải liên kết với nhau. 
Trên cơ sở vốn và sự tin tưởng lẫn nhau họ đã liên kết theo những hình thức 
nhất định và tạo ra mô hình tổ chức kinh doanh mới - công ty kinh doanh.



Mặt khác, khi nền sản xuất hàng hóa phát triển thì sự cạnh tranh trên thị trường 
ngày càng khốc liệt hơn, những doanh nghiệp có vốn đầu tư thấp thường ở vào 
vị trí bất lợi trong quá trình cạnh tranh. Vì vậy các nhà kinh doanh phải liên kết 
với nhau thông qua hình thức góp vốn để thành lập một doanh nghiệp, tạo thế 
đứng vững chắc trên thị trường.

Hơn nữa, trong kinh doanh thường gặp rủi ro, để phân chia rủi ro cho nhiều 
người, các nhà kinh doanh cũng liên kết với nhau để nếu có rủi ro thì nhiều 
người cùng gánh chịu, điều này có lợi hơn so với doanh nghiệp một chủ. Khi hai 
hay nhiều người cùng góp vốn để thành lập một doanh nghiệp, để tiến hành 
hoạt động kinh doanh kiếm lời chia nhau thì có nghĩa họ đã thành lập một công 
ty. Mô hình liên kết này tỏ ra phù hợp với kinh tế thị trường và hấp dẫn cho 
những người kinh doanh. Do vậy, công ty đã được các nhà kinh doanh tiếp thu 
và áp dụng. 

Như vậy, sự ra đời của công ty là quy luật khách quan trong nền kinh tế thị 
trường. Công ty ra đời là kết quả của việc thực hiện nguyên tắc tự do kinh 
doanh, tự do kết ước, tự do lập hội.

Vào khoảng thế kỉ thứ XIII, các thành phố lớn của một số nước Châu Âu có điều 
kiện địa lý thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán đã xuất hiện công ty thương mại 
đối nhân đầu tiên. Sang thế kỷ XVII, công ty đối vốn ra đời.

Sự ra đời của công ty kinh doanh kéo theo đó là nhu cầu cần phải có luật lệ về 
công ty. Lịch sử luật công ty gắn liền với các quy định về liên kết, hợp đồng và 
các quan hệ nợ nần trong luật La Mã. luật công ty hiện đại ra đời cùng với thời 
kỳ tự do hóa tư sản. Các công ty hoạt động theo luật tư pháp và chịu rất ít sự 
giám sát của cơ quan nhà nước.

Năm 1807, Pháp ban hành bộ luật thương mại, thể chế hoá quan điểm tự do 
hoạt động kinh doanh. Sau đó nhiều nước Châu Âu đã ban hành luật thương 
mại. Mặc dù vậy, việc thành lập công ty vẫn cần giấy phép của nhà nước.

Đến năm 1870, hầu hết các nước đều bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép thành lập, 
nói chung công dân có quyền tự do thành lập công ty và tự do hoạt động. Nhà 
nước chỉ đưa ra những quy định bắt buộc, các công ty có nghĩa vụ đăng ký tại 
tòa án trước khi hoạt động, tòa án đăng ký theo các quy định của pháp luật căn 
cứ vào lời khai của người thành lập công ty và căn cứ theo kết quả thẩm định 
của các chuyên gia kiểm toán độc lập. Do sự tự do hoá kinh doanh nên xảy ra 
nhiều vụ lừa đảo trong công chúng, đặc biệt là trong chiến tranh, vì vậy người ta 
đã hoàn thiện luật lệ. 

Đức là một trong những nước xuất hiện luật công ty sớm. năm 1870, ban hành 
Luật công ty cổ phần, sau đó bổ sung, sửa đổi bởi Luật thương mại 1897. Từ 
năm 1937 đến 1965 ban hành Luật công ty cổ phần mới và hiện vẫn còn giá trị 
pháp lý. Năm 1892 ban hành Luật công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hiện nay trên thế giới tồn tại hai hệ thống pháp luật công ty:

  Hệ thống luật công ty lục địa (Châu Âu) chịa ảnh hưởng luật của Đức. 
  Hệ thống luật công ty Anh, Mỹ. 



Tóm lại, luật công ty thuộc về luật tư pháp, sự phát triển của nó gắn liền với lịch 
sử phát triển thương mại.

“Luật công ty là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ 
phát sinh trực tiếp trong quá trình thành lập, hoạt động phát triển và kết thúc 
hoạt động của công ty”. Luật công ty bảo vệ lợi ích chung của công ty.

Ở Việt nam, Luật công ty ra đời muộn và chậm phát triển. Mặc dù hoạt động 
thương mại đã có từ lâu và trong lịch sử hoạt động thương mại được điều chỉnh 
bằng thông lệ thương mại. Do Việt nam là thuộc địa của Pháp nên có thời kì 
Luật thương mại của Pháp được áp dụng vào từng vùng lãnh thổ khác nhau. 
Luật lệ về công ty có thể được quy định lần đầu tiên tại Việt nam trong “Dân luật 
thi hành tại các tòa án Bắc kỳ” năm 1931, trong đó có nói về “hội buôn”. Đạo 
luật này chia các công ty (hội buôn) thành hai loại: Hội người và hội vốn. Trong 
hội người chia thành hội hợp danh (công ty hợp danh); hội hợp tư (công ty hợp 
vốn đơn giản); hội đồng lợi (công ty hợp danh). Trong hội hợp vốn chia thành 
Hội vô danh (công ty cổ phần) và hội hợp cổ (công ty hợp vốn đơn giản cổ 
phần). Trong luật này không có công ty trách nhiệm hữu hạn.
3. Loại hình
Công ty tồn tại dưới hai loại hình: công ty đối nhân và công ty đối vốn.

Công ty đối nhân 

Là loại hình công ty mà sự liên kết giữa các thành viên dựa trên độ tin cậy về 
nhân thân của những người tham gia thành lập công ty, vốn chỉ là yếu tố thứ 
yếu.

  Trong công ty đối nhân không có sự tách bạch giữa tài sản của công ty và tài 
sản của thành viên công ty. 
  Tất cả các thành viên công ty đối nhân hoặc ít nhất phải có một thành viên 
chịu trách nhiệm vô hạn về các khỏan nợ của công ty. 
  Công ty đối nhân dựa trên sự liên kết về nhân thân. 
Công ty đối nhân thường tồn tại dưới hai dạnh cơ bản ; công ty hợp danh và 
công ty hợp vốn đơn giản.

* Công ty hợp danh:

Là loại hình công ty mà tất cả các thành viên cùng nhau tia61n hành hoạt động 
thương mại và đều phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khỏan nợ của công ty.

  Tổ chức đơn giản. 
  Các thành viên công ty hợp danh đều có thể là người đại diện theo pháp luật. 
thông thường là các thành viên phân công nhau đảm trách nhiệm vụ điều hành 
công ty hoặc cùng nhau quản lý công ty. 
  Việc thay đổi thành viên rất khó khăn. 
  Hầu hết luật các nước không quy định vốn tối thiểu đối với công ty hợp danh. 
  Vấn đề thừa kế không được đặt ra. 
  Vốn của các thành viên không được chuyển nhượng dưới bất kì hình thức 
nào. 
  Các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới vô hạn về các khoản nợ. 



* Công ty hợp vốn đơn giản

Là công ty mà ít nhất phải có một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn về các 
khỏan nợ của công ty , còn các thành viên khác chịu trách nhiệm hữu hạn.

Công ty hợp vốn đơn giản có hai loại thành viên: thành viên nhận vốn và thành 
viên góp vốn. thành viên nhận vốn (chịu trách nhiệm vô hạn) là thành viên quản 
trị, quản lý điều hành công ty, là người đại diện công ty trong tất cả các giao 
dịch.

Tên của công ty là tên của thành viên nhận vốn.

Công ty đối vốn 

Là công ty chỉ quan tâm đến vốn góp mà không quan tâm đến nhân thân của 
những người thành lập công ty.

  Có sự tách bạch giữa tài sản công ty và tài sản của thành viên công ty. 
  Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ trong kinh doanh. 
  Thành viên dễ thay đổi. 
Công ty đối vốn tồn tại dưới hai loại hình:

  Công ty cổ phần 
  Có tư cách pháp nhân và là lọai hình doanh nghiệp mang tính tổ chức, tính xã 
hội cao. 
  Chịu trách nhiệm hữu hạn. 
  Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi 
là cổ phần. 
  Trong quá trình họat động được phát hành các loại chứng khoán ra ngòai 
công chúng để huy động vốn. 
  Việc chuyển nhượng phần vốn góp được thực hiện dễ dàng thong qua hành 
vi bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 
  Số lượng thành viên rất đông. 
  Công ty trách nhiệm hữu hạn 
  Có tư cách pháp nhân. 
  Thành viên có thể là cá nhân hay tổ chức. 
  Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty trong họat động kinh 
doanh. 
  Vốn điều lệ được chia thành từng phần, có thể bằng nhau hoặc không bằng 
nhau. Vốn góp của các thành viên không được ghi trong cổ phiếu mà được ghi 
vào trong điều lệ công ty, khó chuyển nhượng ra bên ngoài. 
  Trong quá trình họat động không được công khai huy động vốn trong công 
chúng. 
  Cơ chế quản lý đơn giản hơn so với công ty cổ phần.

Ðịa Vị Pháp Lý Của Công Ty Theo Pháp Luật Việt Nam
1 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
Luật doanh nghiệp không định nghĩa cụ thể về loại hình công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên mà chỉ nêu ra các đặc điểm của loại hình doanh 



nghiệp này. Theo điều 26 Luật doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có các đặc điểm sau:

  Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. 
  Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của 
pháp luật. 
Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển 
nhượng một phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau:

• Thành viên muốn chuyên nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp 
của mình phải chào bán phần vốn đó cho tất cả các thanh viên còn lại của 
công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với 
cùng điều kiện. 

• Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thanh viên nếu các 
thanh viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. 

  Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên không vượt 
quá 50. 
  Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phép phát hành cổ phiếu. 
  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể 
từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
1.1. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
Theo quy định của Luật doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên phải có: 

  Hội đồng thành viên . 
  Chủ tịch hội đồng thành viên . 
  Giám đốc (tổng giám đốc). 
Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có ban kiểm 
soát.

* Hội đồng thành viên 

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định 
cao nhất của công ty. Trường hợp thành viên là tổ chức thì thành viên đó chỉ 
định đại diện của mình vào hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên họp ít nhất mỗi năm một lần.

Hội đồng thành viên được triệu tập họp bất cứ khi nào theo yêu cầu của thành 
viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 35% vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác nhỏ 
hơn do điều lệ công ty quy định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên tham dự đại 
diện ít nhất 65% vốn điều lệ (tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định). Trường 
hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được 
triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 
nhất dự định khai mạc.



Cuộc họp hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số 
thành viên tham dự đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ (tỷ lệ cụ thể do điều lệ công 
ty quy định). Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến 
hành theo quy định thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong thời hạn mười 
ngày, kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự định khai mạc.

Trong trường hợp triệu tập cuộc họp đến lần thứ ba không quy định số thành 
viên dự họp. Thành viên có thể ủy quyền bằng văn bản cho thành viên khác dự 
họp hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên, hình thức 
biểu quyết do điều lệ công ty quy định.

Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của mình bằng 
hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Quyết định của hội đồng thành viên đươc thong qua tại cuộc họp khi:

  Ðược số phiếu đại diện ít nhất 51% số vốn của các thành viên dự họp chấp 
thuận (tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định). 
  Ðối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài 
sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại điều lệ 
công ty. 
  Ðối với quyết định bán sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể 
công ty thì phải được số phiếu đại diện cho ít nhất 75% số vốn của các thành 
viên dự họp chấp thuận (tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định). 
Quyết định của hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ chấp 
thuận. Tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định.

Tất cả các cuộc họp hội đồng thành viên phải được ghi vào biên bản của công 
ty. Biên bản họp hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi 
bế mạc.

Quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên 

Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau:

  Quyết định phương hướng phát triển công ty. 
  Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy 
động thêm vốn. 
  Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng 
giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy 
định tại điều lệ công ty. 
  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên; quyết định bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng và các 
cán bộ quản lý quan trọng khác quy định tại điều lệ công ty. 
  Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi 
nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty. 
  Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty. 
  Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 
  Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. 



  Quyết định tổ chức lại công ty. 
  Quyết định giải thể công ty. 
  Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công 
ty. 
* Chủ tịch hội đồng thành viên 

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm chủ tịch. Chủ tịch hội đồng thành 
viên có thể kiêm giám đốc (tổng giám đốc) công ty. 

Nhiệm kì của chủ tịch hội đồng thành viên không quá ba năm.

Chủ tịch hội đồng thành viên có thể được bầu lại.

Trường hợp điều lệ công ty quy định chủ tịch hội đồng thành viên là người đại 
diện theo pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

Chủ tịch hội đồng thành viên có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:

  Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng thành viên. 
  Chuẩn bị chương trình, nôi dung, tài liệu họp hội đồng thành viên hoặc để lấy 
ý kiến các thành viên. 
  Triệu tập và chủ tọa cuộc họp hội đồng thành viên hoặc thực hiện việc lấy ý 
kiến các thành viên. 
  Giám sát việc tổ chức thực hiện quyết định của hội đồng thành viên. 
  Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại điều lệ công ty. 
* Giám đốc 

Giám đốc (tổng giám đốc) công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh 
hang ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trường hợp điều lệ không quy định chủ tịch hội đồng thành viên là người đại 
diện theo pháp luật thì giám đốc (tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp 
luật của công ty.

Giám đốc có các quyền sau đây:

  Tổ chức thưc hiện các quyết định củ hội đồng thành viên. 
  Quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đê hoạt động hàng ngày của công 
ty. 
  Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty. 
  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty, trừ các 
chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên. 
  Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của 
chủ tịch hội đồng thành viên. 
  Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức công ty. 
  Trình báo cáo quyết toán tài chính hang năm lên hội đồng thành viên. 
  Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh 
doanh. 
  Tuyển dụng lao động. 



  Các quyền khác được quy định tại điều lệ công ty, tại hợp đồng lao động mà 
giám đốc (tổng giám đốc) ký với công ty theo quyết định của hội đồng thành 
viên. 
Nghĩa vụ của giám đốc 

  Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một các trung thực, mẫn cán vì 
lợi ích hợp pháp của công ty. 
  Không được lạm dụng địa vị, quyền hạn, sử dụng tài sản công ty để thu lợi 
riêng cho bản than, cho người khác. 
  Không được tiết lộ bí mật của công ty, trừ trường hợp được hội đồng thành 
viên chấp thuận. 
  Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các ngĩa vụ tài sản khác 
đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả 
thành viên công ty và chủ nợ biết, không được tăng tiền lương, không được trả 
tiền thưởng cho công nhân viên của công ty, kể cả cho người quản lý, phải chịu 
trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa 
vụ quy định, kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của công ty. 
  Thực hiện các nghĩa vụ khác do điều lệ công ty quy định. 
* Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt các thành viên công ty kiểm soát hoạt động 
của công ty. Ðối với công ty trách nhiệm hữu hạn có trên 11 thành viên phải có 
ban kiểm soát. 

Quyền và nghĩa vụ, chế độ làm việc của ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát 
do điều lệ công ty quy định.
1.2. Các vấn đề về tài chính của công ty 
Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty không được phát hành cổ 
phiếu ra thị trường để công khai vốn huy động công chúng. Khi thành lập công 
ty, các thành viên phải cam kết góp đủ vốn vào công ty với giá trị vốn và thời 
hạn góp vốn cụ thể. Trong trường hợp có thành viên không góp đầy đủ thì số 
vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó với công ty và thành viên đó 
phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng 
hạn số vốn cam kết.

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu 
thành viên đó bỏ phiếu chống hoặc phản đối bằng văn bản đối với quyết định 
của hội đồng thành viên về các vấn đề sau:

  Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong điều lệ công ty liên quan đến quyền và 
nghĩa vụ của thành viên, quyền và nhiệm vụ của hội đồng thành viên. 
  Tổ chức lại công ty. 
  Các trường hợp khác quy định tại điều lệ công ty. 
Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định các vấn đề nêu trên. 
Khi có yêu cầu của thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, 
nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của 



thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định 
tại điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được 
mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài 
sản khác.

Theo quyết định của hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng 
cách:

  Tăng vốn góp của thành viên. 
  Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với gí trị tài sản tăng lên của công 
ty. 
  Tiếp nhận vốn góp của các thanh viên mới. 
Trường hợp tăng vốn góp của thành viên, thì vốn góp them được phân chia cho 
từng thành viên tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công 
ty. Nếu có thành viên không góp thêm vốn, thì phần vốn góp đó được chia cho 
thành viên khác theo tỷ lệ vốn góp tương ứng.

Theo quyết định của hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng 
cách:

1. Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong 
vốn điều lệ của công ty. 

2. Ðiều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống 
của công ty. 

Công ty chỉ có quyền giảm vốn điều lệ theo cách 1 nếu sau khi hoàn trả cho 
thành viên, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ 
tài sản khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi 
công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài 
chính khác theo quy định của pháp luật và ngay sau khi chia lợi nhuận công ty 
vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn trả.

Trường hợp thành viên là cá nhân bị chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết, thì 
người thừa kế có thể trở thanh thành viên của công ty, nếu được hội đồng 
thành viên chấp thuận.

Trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, thì 
quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua 
người giám hộ, nếu được hội đồng thành viên chấp thuận.

Trường hợp người thừa kế quy định trên đây không được hội đồng thành viên 
chấp thuận hoặc không muốn trở thành thành viên, người giám hộ của thành 
viên quy định trên đây không được hội đồng thành viên chấp thuận, thành viên 
là tổ chức bị giải thể hoặc bị phá sản thì phần vốn góp của thành viên đó được 
công ty mua lại.



Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân bị chết mà không có người 
thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì 
công ty phải nộp giá trị phần vốn góp đó vào ngân sác nhà nước.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
Trên thế giới, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được thừa nhận 
rộng rãi. Thực tế ở nước ta, pháp luật cũng cho phép thành lập và hoạt động 
công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ sở hữu. Một số doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ, các doanh nghiệp đoàn 
thể, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội khác cũng đang hoạt động 
giống như công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt và thị trường thường xuyên biến 
động, sẽ co 1như4ng hoạt động kinh odanh rủi ro cao. Cho phép thanh lập công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chính là tạo ra công cụ để các nhà đầu 
tư thực hiện hoạt động kinh doanh một cách tự tin, khuyến khích tính năng 
động, sáng tạo của các nhà kinh doanh.

Luật doanh nghiệp 1999 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu 
công ty); chủ sở hữu chịu trác nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản 
khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp”.

Tổ chức là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là một 
pháp nhân.

Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều 
lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ 
phiếu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
Tùy thuộc vào quy mô ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ 
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm: 

  Mô hình hội đồng quản trị: gồm hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc). 
  Mô hình chủ tịch công ty: gồm chủ tịch công ty và giám đốc (tổng giám đốc). 
* Tổ chức quản lý công ty theo mô hình hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty 
để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của công ty, trừ 
những vấn đề thuộc chủ sở hữu công ty. 

Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

  Quyết định chiến lược phát triển của công ty. 



  Quyết định dự án đầu tư có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi 
trong sổ kế toán công ty. 
  Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua 
hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 
50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác 
nhỏ hơn được quy định tại điều lệ công ty. 
  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc (tổng giám đốc) và cán bộ quản 
lý quan trọng khác của công ty, quyết định mức lương và lợi ích khác của các 
cán bộ quản lý đó. 
  Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý công ty, quyết định thanh lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện. 
  Trình báo cáo quyết toán tài chính hang năm lên chủ sở hữu công ty. - Kiến 
nghị phương án sử dụng lợi nhuận của công ty. 
  Kiến nghị các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở hữu 
công ty. 
  Kiến nghị điều chỉnh vốn điều lệ công ty. 
  Kiến nghị bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản 
được ghi trong sổ kế toán của công ty. 
  Kiến nghị bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty. 
  Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể công ty. 
Giám đốc 

Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty 
và chịu trác nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các 
quye62nva2nhiệm vụ được giao.

Giám đốc (tổng giám đốc) có các quyền và nghĩa vụ sau:

  Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của công ty. 
  Tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị. 
  Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. 
  Kiến nghị phương án tổ chức, quy chế quản lý công ty. 
  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty, trừ các 
chức danh do hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, các chức. 
  Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, 
kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của giám đốc (tổng giám đốc). 
  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và 
quyết định của hội đồng quản trị. 
* Tô chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty 

Chủ tịch công ty 

Chủ tịch công ty là người trực tiếp giúp chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ sau: (Ðiều 47 LDN)

  Kiến nghị với chủ sở hữu công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền 
của chủ sở hữu. 



  Kiến nghị với chủ sở hữu công ty về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, các chức 
giám đốc (tổng giám đốc) và các chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ 
công ty, mức lương và các lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó. 
  Tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của chủ sở hữu công ty, báo 
cáo chủ sở hữu công ty kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 
Giám đốc 

Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công 
ty, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của mình.

Giám đốc (tổng giám đốc)công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Giám đốc (tổng giám đốc) có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  Tổ chức thực hiện các quyết định của chủ sở hữu công ty. 
  Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. 
  Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế họach đầu tư của công ty. 
  Ban hành quy chế quản lý công ty. 
  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty, trừ các 
chức danh thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu công ty. 
  Kiến nghị phương án tổ chức công ty. 
  Phối hợp với chủ tịch công ty trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên 
chủ sở hữu công ty và phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý các khoản lỗ trong 
kinh doanh. 
  Tuyển dụng lao động. 
  Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì 
lợi ích hợp pháp của công ty. 
  Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản công ty để thu lợi 
riêng cho bản thân, cho người khác. 
  Không được tiết lộ bí mật công ty, trừ trường hợp được chủ sở hữu công ty 
chấp thuận. 
  Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 
đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của công ty cho chủ sở 
hữu công ty và chủ nợ biết, không được tăng tiền lương, không được trả tiền 
thưởng cho nhân viên công ty, kể cả cho người quản lý, phải chịu trách nhiệm cá 
nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định, 
kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn tài chính của công ty. 
  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty quy 
định. 
2.2. Vốn và chế độ tài chính 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức là 
chủ sở hữu. Vì vậy chủ sở hữu chịu trác nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ 
của doanh nghiệp trong trong phạm vi số vốn điều lệ, có quyền chuyển nhượng 
toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ cho công ty hoặc tổ chức, cá nhân khác.

Chủ sở hữu không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào 
công ty, chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ số vốn cho 
tổ chức, cá nhân khác.



Chủ sở hữu không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán 
đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Công ty có thể tăng giảm vốn điều lệ bằng cách:

1. Tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu công ty. 
2. Điều chỉnh mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản của công ty. 

Trường hợp chủ sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
chuyển một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày nhận chuyển nhượng, chủ sở hữu công ty và người nhận 
chuyển nhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan 
đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày đăng ký thay đổi, công ty được quản lý và hoạt 
động theo các quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Trường hợp chuyển đổi toàn bộ vốn điều lệ cho cá nhân thì trong 15 ngày, kể từ 
ngày hoàn thanh thủ tục chuyển nhượng, chủ sở hữu phải yêu cầu cơ quan 
đăng ký kinh doanh xóa tên công ty trong sổ đăng ký kinh doanh và người nhận 
chuyển nhượng phải đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp tư nhân.
3. Công ty cổ phần 
Công ty cổ phần là thể chế kinh doanh huy động vốn có cơ chế mở và linh hoạt 
nhất, có khả năng huy động vốn một cách rộng rải nhất, khả năng tích tụ và tập 
trung vốn với quy mô lớn nhất. Công ty cổ phần xuất hiện và phát triển đã tạo 
điều kiện và môi trường thúc đẩy vốn luân chuyển trong nền kinh tế thị trường, 
làm cho nguồn vốn được phân bổ và sử dụng hợp lý và hiệu quả hơn.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có các đặc điểm sau đây:

a. Vốn điều lệ được chia thành nhiều bằng nhau gọi là cổ phần;

b. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh 
nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

c. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Ðiều 55 (cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi 
biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác) và 
khoản 1 Ðiều 58 (Trong 3 năm đầu, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 
20% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán; cổ phần phổ thông của cổ 
đông sáng lập có thể được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông 
nếu được sự chấp thuận của Ðại hội đồng cổ đông. Cổ đông dự định chuyển 
nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ 
phần đó).

d. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không 
hạn chế số lượng tối đa.

e. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy 
định của pháp luật về chứng khoán.



f. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh.
3.1. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần 
Một trong những đặc điểm của công ty cổ phần là quản lý tập trung thông qua 
cơ cấu hội đồng. Về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và phân phối quyền lực trong 
cơ cấu tổ chức là công việc nội bộ của các nhà đầu tư.

Theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp 1999, cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ 
phần bao gồm: Ðại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Giám đốc (Tổng giám 
đốc); đối với công ty cổ phần nói trên 11 cổ đông phải có Ban kiểm soát. Như 
vậy về cơ bản, cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần theo quy định tại Luật 
doanh nghiệp bao gồm các bộ phận sau:

Ðại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (cổ đông phổ thong, cổ đông ưu đãi 
biểu quyết). là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Ðại hội đồng 
cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 
loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; 
  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thanh viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát; 
  Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gây 
thiệt hại cho công ty và cổ đông của công ty; 
  Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty; 
  Quyết định sửa đổi bổ sung Ðiều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn 
điều lệ do bán thê cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền 
chào bán quy định tại điều lệ công ty; 
  Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 
  Thông qua định hướng phát triển của công ty, quyết định bán số tài sản có giá 
trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của 
công ty; 
  Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
  Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Ðiều lệ công 
ty. 
Ðại hội cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần. Ðại hội cổ đông được triệu tập họp 
khi:

  Theo quyết định của Hội đồng quản trị; 
  Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (sở hữu trên 10% số cổ phần 
phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc tỷ lệ khác quy định tại Ðiều 
lệ công ty) hoặc của Ban kiểm soát trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm 
nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý, Hội đồng quản trị ra quyết định vượt 
quá thẩm quyền được giao. 
Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên 
sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất 



10 ngày trước ngày khia mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có quyền yêu 
cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về 
mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời 
hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc tỷ lệ khác quy định tại điều lệ công ty có quyền 
kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 
phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất ba ngày trước ngày khai 
mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 
vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị nếu có 
một trong các trường hợp sau: 

  Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội 
dung. 
  Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông. 
  Những trường hợp khác quy định tại điều lệ công ty. 
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấy mời họp đến tất cả cổ 
đông có quyền dự họp chậm nhất bảy ngày trước ngày khai mạc. Kèm theo giấy 
mời họp phải có chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở để thông 
qua quyết định.

Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự 
họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong 
danh sách cổ đông đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thì 
người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế 
cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 
diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty 
quy định. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo 
quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ 
ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có 
số cổ đông dự họp đại idện ít nhất 30% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 
cụ thể do điều lệ công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hànhtheo quy 
định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày 
cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của 
Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được 
gửi kèm theo giấy mời họp.



Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, hình thức biểu quyết do điều lệ 
công ty quy định.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình 
thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi:

  Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 
đông dự họp chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định. 
  Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán 
của từng loại; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty ; tổ chức lại; giải thể công ty ; bán 
hơn 50% tổnggái trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty thì phải đuợc 
số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 
họp chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định. 
Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại 
diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do điều lệ 
công ty quy định.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có 
quyền dự dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
quyết định được thông qua.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế 
mạc cuộc họp.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty quyết 
định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty, trừ những vấn đề 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị không quá 11 thành viên. Hội đồng quản trị bầu chủ tịch hội 
đồng quản trị trong số các thành viên hội đồng quản trị.

Nhiệm kì, tiêu chuển, số lượng thành viên cụ thể của hội đồng quản trị do điều 
lệ công ty quy định.

Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm tổng giám đốc (giám đốc) công ty, trừ 
trường hợp điều lệ công ty quy định khác.

Trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện 
nhiệm vụ được giao, thì thành viên được chủ tịch hội đồng quản trị ủy quyền sẽ 
thực hiện các các quyền và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị. Trường 
hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại chọn một người 
trong số họ tạm thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

  Lập chương trình, kế họach hoạt động của hội đồng quản trị. 
  Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp. 
  Triệu tập và chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị. 



  Tổ chức việc thông qua quyết định của hội đồng quản trị dưới hình thức khác. 
  Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị. 
  Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông. 
  Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công 
ty. 
Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý 
kiến bằng văn bản hặoc hình thức khác do điều lệ công ty quy định. Mỗi thành 
viên hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

Hội đồng quản trị có các nghĩa vụ và quyền hạn sau:

  Quyết định chiến lược phát triển công ty. 
  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 
loại. 
  Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 
bán của từng loại. 
  Quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác. 
  Quyết định phương án đầu tư. 
  Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ. 
  Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị 
bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán công ty 
hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại điều lệ công ty. 
  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc (tổng giám đốc) và các cán bộ 
quản lý quan trọng khác của công ty. 
  Quyết định mức lương và lợi ích khác của cán bộ quản lý khác. 
  Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty , quyết định thành 
lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 
của doanh nghiệp khác. 
  Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông. 
  Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 
xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. 
  Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty, định giá tài sản 
góp vốn không phải là tiền Việt nam, ngọai tệ tự do chuyển đổi, vàng. 
  Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông 
thông qua quyết định. 
  Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại. 
  Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể công ty. 
Giám đốc (Tổng giám đốc):

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số thành viên hội đồng quản trị 
hoặc người khác làm giám đốc (tổng giám đốc). Chủ tịch hội đồng quản trị có 
thể kiêm giám đốc công ty.

Trường hợp điều lệ công ty không quy định chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện 
theo pháp luật thì giám đốc (tổng giám đốc) là đại diện theo pháp luật của công 
ty.



Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty 
và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được 
giao.

Giám đốc (tổng giám đốc) có các quyền và nghĩa vụ sau:

  Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. 
  Tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị. 
  Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty . 
  Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ công ty. 
  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty, trừ các 
chức danh do hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. 
  Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, 
kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của giám đốc (tổng giám đốc). 
  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và 
quyết định của hội đồng quản trị. 
Ban kiểm soát

Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có ban kiểm soát. Ban kiểm soát từ ba 
đến năm thành viên, trong đó ít nhất phải có một thành viên chuyên môn về kế 
toán.

Ban kiểm soát bầu một thành viên làm trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải 
là cổ đông. 

Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát do điều lệ công ty quy định.
3.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần
Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa 
vụ và lợi ích ngang nhau.

Quyền của cổ đông 

  Các quyền hạn liên quan đến quyền sở hữu 
  Quyền chuyển nhượng cổ phần. 
  Quyền nhận cổ tức. 
  Quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông. 
  Quyền ưu tiên đối với các cổ phần mới phát hành. 
Quyền thanh lý theo tỷ lệ cổ phần đối với tài sản công ty khi giải thể sau khi đã 
thanh toán các trách nhiệm.

  Các quyền tham gia vào hoạt động quản lý của công ty. 
  Quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. 
  Quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 
  Quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
  Quyền hạn của cổ đông đối với chương trình, nội dung họp và quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông. 
  Quyền quyết định các giao dịch kinh tế, dân sự. 
  Quyền nhận và cung cấp thông tin. 
  Quyền yêu cầu trọng tài hoặc tòa án bảo vệ quyền lợi. 
  Quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 



  Quyền yêu cầu trọng tài hay toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. 
  Quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp giữa công ty với thành viên và 
giữa các thành viên của công ty với nhau. 
  Bảo vệ quyển lợi của cổ đông thiểu số. 
Nghĩa vụ của cổ đông 

  Góp đủ, đúng hạn số vốn cam kết góp vào công ty. Cổ đông chỉ chịu trách 
niệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn 
góp vào doanh nghiệp. 
  Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua và chịu trách nhiệm về nợ và các 
nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. 
  Tuân thủ điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty. 
  Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị. 
  Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công 
ty. 
4. Công ty hợp danh
4.1. Khái niệm và đặc điểm
Công ty hợp danh là doanh nghiệp: 

  Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là cá nhân có trình độ chuyên môn và 
uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về 
các nghĩa vụ của công ty. 
  Ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn chỉ chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. 
  Công ty hợp danh không được quyền phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 
4.2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên 
Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Là cá nhân, có trình độ chuyên môn, uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách 
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Thành viên hợp danh có các quyền sau: 

  Được chia lợi nhuận theo thỏa thuận quy định trong điều lệ công ty. 
  Trực tiếp tham gia quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. 
  Sử dụng tài sản của công ty để phục vụ cho lợi ích của công ty. 
  Được hoàn trả mọi khoản chi đã thực hiện để phục vụ lợi ích. 
  Được nhận thông tin về hoạt động kinh doanh và quản lý công ty, xem sổ 
sách kế toán và các hồ sơ khác của công ty. 
Bên cạnh quyền, thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau:

  Góp đủ vốn và đã cam kết góp vào công ty. 
  Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. 
  Trường hợp kinh doanh bị thua lỗ thì phải chịu lỗ theo nguyên tắc quy định 
trong điều lệ công ty. 
  Khi quản lý hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh nhân danh công ty hoặc đại 
diện cho công ty, phải hành động một cách trung thực, mẫn cán phục vụ lợi ích 
hợp pháp của công ty. 
  Chấp hành nội quy và quyết định của công ty. 
  Thành viên hợp danh không được đồng thời là thành viên hợp danh của công 
ty hợp danh khác hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân. 



  Thành viên hợp danh không được tự mình hoặc nhân danh người thứ ba 
thực hiện hoạt động kinh doanh trong cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty. 
  Thành viên hợp danh không được nhân danh công ty ký kết hợp đồng, xác 
lập và thực hiện các giao dịch khác nhằm thu lợi riêng cho cá nhân và cho người 
khác. 
Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

Do chỉ góp vốn vào công ty và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty 
trong phạm vi số vốn góp, thành viên góp vốn có các quyền sau:

  Tham gia thảo luận và biểu quyết về việc bổ sung, sửa đổi các quyền và 
nghĩa vụ của thành viên góp vốn được quy định trong điều lệ công ty. 
  Được chia lợi nhuận. 
  Được chia giá trị tài sản còn lại khi công ty giải thể theo quy định

Doanh Nghiệp Tư Nhân
1. Khái niệm và đặc điểm 
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách 
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Theo định nghĩa này, doanh nghiệp tư nhân có các đặc điểm sau:

Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh.

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ.

Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình 
về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Theo quy định, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa 
vụ của doanh nghiệp. Xét về mặt pháp lý, đây là đặc điểm rất quan trọng của 
doanh nghiệp tư nhân. Khi doanh nghiệp tư nhân có nợ thì chủ doanh nghiệp 
phải đem toàn bộ tài sản của mình (không phân biệt tài sản riêng hay tài sản 
của doanh nghiệp) để trả cho các chủ nợ. Chế độ trách nhiệm tài sản này của 
doanh nghiệp tư nhân khác với công ty. Khi công ty có các khoản nợ thì bản 
thân các thành viên chịu trách nhiệm bằng phần vốn đã góp vào công ty chứ 
không chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Quan hệ nợ nần của công ty là 
quan hệ công ty với (các) chủ nợ chứ không phải là quan hệ của các thành viên 
với chủ nợ. Ngược lại, quan hệ nợ nần của doanh nghiệp tư nhân là quan hệ 
chủ doanh nghiệp và (các) chủ nợ, không phải chỉ có doanh nghiệp và chủ nợ.
2. Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp tư nhân 
2.1. Quản lý doanh nghiệp tư nhân 
Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả các haọt 
động kinh doanh của doanh nghiệp, có toàn quyền quyết định sau khi đã nộp 
thuế và thực hi65n các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều 
hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm giám đốc quản lý 
doanh nghiệp , thì chủ doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan đăng ký kinh 



doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền, nghĩa 
vụ và lợi ích liên quan trước trọng tài hoặc tòa án trong các tranh chấp liên quan 
đến doanh nghiệp.
2.2. Cho thuê doanh nghiệp 
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình, 
nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có 
công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế.

Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm 
của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
được quy định trong hợp đồng cho thuê.
2.3.Bán doanh nghiệp tư nhân 
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người 
khác. Chậm nhất 15 ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người 
mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng kí kinh 
doanh.

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm 
về tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa 
thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp 
có thỏa thuận khác. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy 
định của pháp luật về lao động. Người mua doanh nghiệp phải đăng kí kinh 
doanh lại theo quy định của Luật doanh nghiệp.
2.4. Tạm ngừng hoạt động
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, nhưng phải báo cáo bằng văn bản về thời hạn tạm ngừng cho cơ 
quan đăng kí kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước khi doanh 
nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế 
còn nợ, vẫn phải chịu trách nhiệm với các chủ nợ, chịu trách nhiệm thực hiện 
hợp đồng với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp, 
khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
3. Giải thể và phá sản doanh nghiệp tư nhân 
3.1. Giải thể doanh nghiệp tư nhân 
Việc giải thể doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp quyết định và chỉ được 
thực hiện khi đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 
doanh nghiệp .

Chủ doanh nghiệp phải tiến hành giải thể doanh nghiệp tư nhân khi xảy ra các 
trường hợp sau:

  Kết thúc thời hạn hoạt động đã đăng ký mà không có quy định gia hạn. 
  Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 



Doanh nghiệp tư nhân bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các 
trường hợp sau:

  Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn một năm, kể từ ngày 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
  Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ 
quan đăng ký kinh doanh. 
  Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng 
ký kinh doanh trong hai năm liên tiếp. 
  Doanh nghiệp không gửi báo cáo về tình hình kinh doanh theo yêu cầu của 
cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có văn bản yêu 
cầu. 
  Kinh doanh ngành nghề bị cấm. 
* Thủ tục giải thể:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh 
doanh, chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động 
trong doanh nghiệp. Thời hạn thông báo không quá 7 ngày kể từ ngày thông 
qua quyết định giải thể. Quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở 
chính của doanh nghiệp và được đăng báo địa phương và đăng báo hàng ngày 
của trung ương ba số liên tiếp.

Bước 2: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 3: Gởi hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân đến cơ quan đăng ký kinh 
doanh trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thanh toán hết nợ. Cơ quan đăng ký 
kinh doanh tiến hành xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh trong 
thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể.

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì 
phải giải thể trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh.
3.2. Phá sản doanh nghiệp tư nhân 
Được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân 
4.1. Quyền của doanh nghiệp 
Doanh nghiệp tư nhân có các quyền sau: 

  Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 
  Chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn đầu tư, hình thức đầu tư, kể cả liên 
doanh, góp vốn vào doanh nghiệp khác, chủ động mở rộng quy mô và ngành 
nghề kinh doanh. 
  Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký hợp đồng. 
  Lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn. 
  Kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu. 
  Tuyển, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh. 
  Tự chủ kinh doanh, chủ động áp dụng phương thức quản lý khoa học, hiện 
đại để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. 



4.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp 
Doanh nghiệp tư nhân có cá nghĩa vụ sau: 

  Hoạt động kinh doanh theo đúng các ngành nghề đã đăng ký. 
  Lập sổ kế toán, ghi chép sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và lập báo cáo tài 
chính chính xác, trung thực. 
  Đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác 
theo quy định của pháp luật. 
  Đảm bảo chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn đã đăng ký. 
  Kê khai và định ký báo cáo chính xác, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp 
và tình hình tài chính của doanh nghiệp đối với cơ quan đăng ký kinh doanh, khi 
phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo là không chính xác, không đầy 
đủ hoặc giả mạo thì phải kịp thời hiệu đính lại với cơ quan đăng ký kinh doanh. 
  Ưu tiên sử dụng lao động trong nước bảo đảm quyền, lợi ích của người lao 
động theo quy định của pháp lậut về lao động; tôn trọng quyền của tổ chức công 
đoàn theo pháp lậut về công đoàn. 
  Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam 
thắng cảnh. 
  Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
Chương V: Pháp Luật Về Luật Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam
Thực hiện đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Ðảng, phù hợp 
với đặc điểm và khả năngcủa nền kinh tế nước ta trong chặng đường đầu tiên 
của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhằm mở rộng hợp tác kinh tế vơí nước 
ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế quốc 
dân trên cơ sở khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước. 
Việc khuyến khích và thừa nhận các hình thức đầu tư nước ngoài sẽ đóng góp 
một phần quan trọng vào việc thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của nền kinh 
tế nước ta.

Hình Thức Và Thời Hạn Đầu Tư Nước Ngoài
Ðể phù hợp với tập quán và thông lệ quốc tế, đồng thời khuyến khích các tổ 
chức cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt nam. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt 
nam quy định ba hình thức đầu tư:

  Ðầu tư thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. 
  Ðầu tư thông qua việc thành lập doanh nghiệp liên doanh. 
  Ðầu tư thông qua việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 
Ba hình thức này cũng được quy định trong Luật đầu tư của nhiều nước trên thế 
giới. Tuy nhiên xuất phát từ đặc điểm của nền kinh tế nước ta và nhằm đạt 
được những mục tiêu của Luật đầu tư nước ngoài, việc quy định nội dung từng 
hình thức đầu tư trong Luật đầu tư nước ta có một số điểm khác với quy định 
của Luật st của các nước.
1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản được ký kết giữa hai bên hay nhiều 
bên (gọi tắt là các bên hợp doanh) để cùng nhau tiến hành một hoặc nhiều hoạt 



động kinh doanh ở Việt nam trên cơ sở quy định trách nhiệm và phân chia kết 
quả kinh doanh cho mỗi bên, mà không thành lập một pháp nhân.

Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có ba đặc điểm sau:

  Thứ nhất, các bên thực hiện các hoạt động kinh doanh trên cơ sở ký kết một 
hợp đồng hợp tác mà không hình thành một pháp nhân mớitách biệt với các bên 
hợp doanh như hinh thức doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài. Các dự án đầu tư theo hình thức này được chấp thuận trên cơ sở 
Bộ kế hoạch và đầu tư hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
phép kinh doanh. 
  Thứ hai, có sự phân chia kết quả kinh doanh giữa các bên hợp doanh. 
  Thứ ba, các bên hợp doanh có thể tự do thỏa thuận về việc phân định trách 
nhiệm phát sinh từ việc thực hiện hợp đông hợp tác kinh doanh. 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh có các điều khoản chủ yếu sau:

  Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đông 
hợp tác kinh doanh; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án. 
  Mục tiêu và phạm vi kinh doanh. 
  Ðóng góp của các bên hợp doanh, việc phân chia kết quả kinh doanh, tiến độ 
thực hiện hợp đồng. 
  Sản phẩm chủ yếu, tỷ lệ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. 
  Thời hạn hợp đồng. 
  Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp doanh. 
  Các nguyên tắc tài chính. 
  Thể thức sửa đổi, chấm dứt hoạt động, điều kiện chuyển nhượng. 
  Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp. 
Ngoài các nội dung trên, các bên hợp doanh có thể thỏa thuận những nội dung 
khác. Hợp đông hợp tác kinh doanh phải do đại diện có thẩm quyền của mỗi 
bên ký vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng. Hợp đông hợp tác kinh 
doanh co hiệu lực kể từ ngày được c6áp giấy phép đầu tư.
2. Doanh nghiệp liên doanh 
Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hơặc nhiều bên hợp tác 
thành lập tại Việt nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước ngoài, 
hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với 
doanh nghiệp Việt nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu 
tư nước ngoài tr6en cơ sở hợp đồng liên doanh.

Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm 
hữu hạn, có tư cách pháp nhân Việt nam. Mỗi bên liên doanh chỉ chịu trách 
nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh 
nghiệp.

Doanh nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ sở bên Việt nam và bên nước 
ngoài ký kết hợp đồng liên doanh và điều lệ liên doanh.

Hợp đồng liên doanh phải có những nội dung chủ yếu sau: 



  Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên liên doanh; tên, địa 
chỉ doanh nghiệp liên doanh. 
  Mục tiêu và phạm vi kinh doanh. 
  Vốn đầu tư, vốn ph định, tỷ lệ góp vốn pháp định, phương thứcc và tiến độ 
góp vốn. 
  Tiến độ xây dựng. 
  Sản phẩm chủ yếu, tỷ lệ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. 
  Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp. 
  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 
  Quyền và nghĩa vụ của các bên liên doanh. 
  Các nguyên tắc tài chính. 
  Thể thức sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng, điều kiện 
chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp. 
  Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp. 
Điều lệ liên doanh có những nội dung chủ yếu sau: 

  Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên liên doanh; tên, địa 
chỉ doanh nghiệp liên doanh. 
  Mục tiêu và phạm vi kinh doanh. 
  Vốn đầu tư, vốn pháp định, tỷ lệ góp vốn pháp định, phương thứcc và tiến độ 
góp vốn. 
  Tiến độ xây dựng. 
  Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp. 
  Thể thức thông qua quyết định của doanh nghiệp. 
  Nguyên tắc giải quyết tranh chấp. 
  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 
  Các nguyên tắc tài chính. 
  Tỷ lệ phân chia lãi và lỗ cho các bên liên doanh. 
  Quan hệ lao động trong doanh nghiệp, các vấn đề về sử dụng và đào tạo lao 
động. 
  Thời hạn hoạt động, điều kiện chấm dứt hoạt động và giải thể doanh nghiệp. 
  Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp. 
Ngoài các nội dung trên, các bên liên doanh có thể thỏa thuận các nội dung 
khác trong hợp đồng liên doanh và điều lệ liên doanh. Người đại diện có thẩm 
quyền của mỗi bên phải kí từng trang và ký đầy đủ vào trang cuối cùng của hợp 
đồng liên doanh và điều lệ liên doanh. Điều lệ liên doanh phải được đăng ký tại 
cơ quan cấp giấy phép đầu tư. Hợp đồng liên doanh và điều lệ liên doanh có 
hiệu lực kể từ ngày được cấp giấp phép đầu tư.

* Đặc điểm của doanh nghiệp liên doanh 

1. Doanh nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh 
ký kết giữa bên Việt nam và bên nước ngoài nhằm tạo ra một pháp nhân 
Việt nam. 

2. Vốn pháp định của doanh nghiệp ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. 
3. Doanh nghiệp liên doanh có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và độc lập. 

3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài



Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt nam.

Hình thức đầu tư theo doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có các đặc điểm 
sau:

  Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu 
của nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt nam. Doanh nghiệp 100% 
vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân Việt nam và hoạt động dưới hình 
thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 
  Nhà đầu tư nước ngoài tự quản lý và tự chịu trách nhiệm vê kết quả kinh 
doanh. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có thể thành lập hội đồng 
quản trị phù hợp với điều lệ doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có thể là tổng giám đốc, trừ trường 
hợp điều lệ doanh nghiệp quy định khác. 
  Vốn pháp định của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ít nhất phải bằng 
30% vốn đầu tư. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, 
dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, dự án có quy 
mô lớn thì cơ quan cấp giấy phép đầu tư có thể cho phép tỷ lệ vốn pháp định 
bằng 20% vốn đầu tư. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể cơ cấu lại 
vốn đầu tư , vốn pháp định do thay đổi về mục tiêu, quy mô dự án, đối tác, 
phương thức góp vốn nhưng không được làm giảm tỷ lệ vốn pháp định xuống 
dưới mức quy định. Giống như doanh nghiệp liên doanh và các bên hợp doanh, 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cũng được phép chuyển nhượng vốn sau 
khi đăng ký việc chuyển nhượng vốn với cơ quan cấp giấy phép đầu tư. 

Phương Thức Đầu Tư
Theo quy định của Luật đầu tư năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư 
nước ngoài năm 2000 và các văn bản có liên quan, các phương thức đầu tư 
được đề cập là :

  Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). 

  Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO). 

  Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). 

  Đầu tư vào khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. 
1. Các hợp đồng BOT, BTO, BT (gọi chung là hợp đồng BOT)
Các hợp đồng nói trên đều được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
của Việt nam với nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng các công trình kết cấu hạ 
tầng (kể cả mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa công trình) tại Việt nam.

Để thực hiện các dự án theo hợp đồng BOT, BTO, BT, các doanh nghiệp BOT, 
BTO, BT được thành lập (gọi chung là doanh nghiệp BOT). Các doanh nghiệp 
này chính là các doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài. Tuy nhiên, giữa các hợp đồng này có sự khác nhau là : 

  Hợp đồng BOT : sau khi xây dựng xong công trình, nhà đầu tư giữ quyền 
quản lý và kinh doanh công trình đó trong một thời gian nhất định để thu hồi vốn 



đầu tư và có lợi nhuận hợp lý; hết thời hạn đó nhà đầu tư mới chuyển giao 
không bồi hoàn công trình đó cho nhà nước Việt nam. 

  Hợp đồng BTO : sau khi xây dựng xong công trình, nhà đầu tư chuyển giao 
công trình đó cho nhà nước Việt nam, chính phủ Việt nam dành cho nhà đầu tư 
nước ngoài quyền kinh doanh công trình đó trong một thời gian nhất định để thu 
hồi vốn đầu tư và có lợi nhuận hợp lý. 

  Hợp đồng BT : sau khi xây dựng xong công trình, nhà đầu tư chuyển giao 
công trình đó cho nhà nước Việt nam, chính phủ Việt nam tạo điều kiện để nhà 
đầu tư nước ngoài thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư vào dự án BT 
này và đảm bảo có lợi nhuận hợp lý. 

Như vậy sự khác nhau chủ yếu giữa ba loại hợp đồng trên là thời điểm chuyển 
giao quyền sở hữu công trình gắn với quyền quản lý, vận hành, khai thác lợi ích 
từ công trình đó.

* Bản chất của hợp đồng BOT

Có nhiều quan điểm nhất trí rằng khi một hợp đồng được ký kết giữa một bên là 
Chính phủ hay cơ quan nhà nước của nước sở tại với nhà đầu tư nước ngoài 
liên quan đến đầu tư nước ngoài mang tính chất thương mại. 

Theo công ước Washington về giải quyết tanh chấp đầu tư giữa nhà nước và 
các chủ thể của các nhà nước khác năm 1965 được hầu hết các quốc gia 
phương tây và một số quốc gia chấu Á tham gia ký kết đều ghi nhận "quan hệ 
hợp đồng liên quan đến một dự án kinh tế quốc tế phải được coi là mang tính 
chất thương mại chứ không phải mang tính chất công cộng, thậm chí khi một 
bên của hợp đồng đó là nhà nước, cơ quan nhà nước hay bất cứ một doanh 
nghiệp nhà nước nào hoặc một tổ chức tương tự". Ngay cả Viện thống nhấttư 
pháp quốc tế (UNIOIT) cũng cho ằng quan niệm về hợp đồng thương mại nên 
hiểu theo nghĩa ộng nhất có thể được là không chỉ các giao dịch thương mại 
nhằm cung cấp hoặc tao đổi hàng hóa hay dịch vụ mà còn bao gồm các loại 
hình giao dịch kinh tế khác như các hợp đồng về đầu tư và/hoặc ủy thác, các 
hợp đồng về cung cấp dịch vụ chuyên môn.

Đối với Việt nam, việc xác định bản chất của hợp đồng BOT là thực sự khó 
khăn do hệ thống luật hợp đồng Việt nam quá sơ sài và các tiêu chí phân biệt 
một giao dịch là dân sự hoặc kinh tế cũng không được quy định õ àng, nhiều khi 
phụ thuộc vào đáng giá của tòa án. Đây là một hạn chế lớn. Do đó, để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc lựa chọn luật áp dụng và cơ chế giải quyết tanh chấp, 
các bên tong hợp đồng BOT ở Việt nam đều thống nhất phải phải áp dụng luật 
pháp và thông lệ quốc tế vào các hợp đồng của dự án BOT và coi các giao dịch 
đó mang tính chất thương mại.

* Đặc điểm của hợp đồng BOT

  Thứ nhất : các nhà đầu tư sử dụng vốn góp cổ phần của họ và vốn vay từ 
các ngân hàng thương mại (thường theo tỷ lệ 30/70% hoặc 20/80%) để đầu tư 
cho dự án. Cho nên sự tham gia của các ngânhàng thương mại quốc tế là hết 
sức quan tọng. Nếu nhà đầu tư và chinh phủ không sẳn sàng đưa a các 



phương thức để tiến hành dự án BOT nhằm bảo vệ quyền lợi và giải quyết các 
vấn đề mà bên cho vay quan tâm thì dự án sẽ khó thành công. 

  Thứ hai : thông qua hợp đồng BOT, chính phủ tao cho nhà đầu tư quyền kinh 
doanh công tình và quyền nhận thanh toán liên tục khoản tiền theo bảo lãnh và 
cam kết của Chính phủ. 

  Thứ ba : Chính phủ tạo cho nhà đầu tư một số quyền ưu tiên để dự án có thể 
được bù đắp lại chi phí phát tiển dự án và hoàn vốn cho các nhà đầu tư. 

  Thứ tư : hợp đồng BOT ấn định giới hạn về thời gian mà sau đó quyền kinh 
doanh độc quyền của doanh nghiệp BOT sẽ kết thúc và nhà đầu tư phải chuyển 
giao không bồi hoàn công tình hoặc hệ thống công tình cho Chính phủ. 

* Nội dung của hợp đồng BOT

Việc xác định nội dung hợp đồng BOT sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp và 
quy mô của từng dự án. Tham gia vào dự án BOT có nhiều tổ chức và cá nhân 
với những mục tiêu khác nhau nhưng đều có mục đích chung là làm sao cho dự 
án BOT hoạt động có hiệu quả và có khả năng hoàn tả được các chi phí và các 
khoản vay mà họ đã đầu tư vào dự án. Do đó, hợp đồng BOT phải phản ánh 
được khái quát các mục tiêu của các bên tham gia dự án, xây dựng chi tiết các 
điều khoản và điều kiện nhằm thỏa mãn lợi ích của họ.

Một số vấn đề sau đây cần chú ý khi xây dựng cấu túc hợp đồng BOT :

  Chủ thể : Tham gia ký kết hợp đồng BOT gồm một bên là cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền được sự ủy quyền của Chính phủ Việt nam và nhà đầu tư nước 
ngoài. So với việc đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực khách sạn, dịch vụ, nông 
nghiệp, công nghiệp thì điều kiện về năng lực kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm 
quản lý của nhà đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng đòi hỏi cao hơn. 

  Đối tượng điều chỉnh của hợp đồng BOT là sự tao đặc quyền của Chính phủ 
Việt nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp BOT để tiến hành 
xây dựng, vận hành một công tình kết cấu hạ tầng tong một thời gian nhất định. 
Sau đó công tình sẽ được chuyển giao không bồi hoàn cho Chính phủ Việt nam. 

  Thực hiện dự án : đây là vấn đề phức tạp nhất khi đàm phán hợp đồng. Nó 
liên quan đến việc góp vốn của nhà đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn vay, tách nhiệm 
của doanh nghiệp BOT tiến hành công việc xây dựng , vận hành và bảo dưỡng 
công tình, vấn đề quản lý tài chính của dự án, kiểm soát ủi o, các công việc khi 
tiến hành chuyển giao công tình sau khi kết thúc giai đoạn đặc quyền . 

  Nội dung quyền và nghĩa vụ của các bên : tham gia ký kết hợp đồng BOT 
không chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư nước ngoài mà 
sau khi doanh nghiệp BOT, do đó quyền và nghĩa vụ của mỗi bên cần được xác 
định cụ thể và õ àng. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến chia sẽ rủi ro, các cam 
kết và cấp bảo lãnh của Chính phủ, các tường hợp bất khả kháng, vi phạm hợp 
đồng … 



  Hiệu lực của hợp đồng BOT : thông thường hiệu lực hợp đồng sẽ được bắt 
đầu khi các bên xác nhận rằng tất cả các điều kiện tiên quyết nêu tong hợp 
đồng đã được đáp ứng hoặc có thể xem là đã được đáp ứng. 

  Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp : thông thường các bên lựa chọn pháp 
luật của một nước thứ ba có uy tín trong các giao dịch kinh tế quốc tế làm luật 
áp dụng trong trường hợp pháp luật Việt nam cho phép và lựa chọn cơ chế giải 
quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài. 

* Các điều khoản chính của hợp đồng BOT :

  Mục tiêu và phạm vi hoạt động của dự án. 

  Vốn đầu tư và tiến độ thực hiện. 

  Công suất, công nghệ và trang thiết bị, các chỉ tiêu thông số kỹ thuật công 
trình, tiêu chuẩn chất lượng và giám sát, kiểm tra chất lượng công trình. 

  Các quy định về bảo vệ môi trường. 

  Điều kiện sử dụng đất, công trình kết cấu hạ tầng và công trình phụ trợ cần 
thiết cho xây dựng công trình. 

  Quyền và nghĩa vụ của các bên và các cam kết bảo lãnh, chia sẻ rủi ro của 
các bên. 

  Những quy định về giá, phí và các khoản thu. 

  Nghĩa vụ duy trì hoạt động bình thường của công trình. 

  Tư vấn, giám định thiết bị, thi công và nghiệm thu công trình, vận hành và 
bảo dưỡng. 

  Điều kiện kỹ thuật, tình trạng hoạt động, chất lượng công trình khi chuyển 
giao. Các nguyên tắc xác định giá trị công trình và trình tự chuyển giao công 
trình. 

  Hiệu lực hợp đồng và các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, 
những quy định về chuyển nhượng hợp đồng. 

  Cơ quan và phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên ký kết hợp 
đồng, việc phân chia rủi ro giữa doanh nghiệp BOT và Chính phủ. 

  Xử lý các vi phạm do các bên gây ra dẫn đến không thực hiện được các điều 
khoản trong hợp đồng. 

  Các trường hợp bất khả kháng và nguyên tắc xử lý. 

  Các quy định về việc hỗ trợ, cam kết của Chính phủ. 
2. Đầu tư vào khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao :
Ba loại khu vực này là phương thức thông qua đó Nhà nước thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài. Khuyến khích hàng xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, đầu tư 
vào lĩnh vực công nghệ cao nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho nền kinh 
tế, phát huy nội lực để nhanh chóng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 



đất nước. Nhà nước dành nhiều ưu đãi cho việc đầu tư vào các khu vực này thể 
hiện qua chính sách tài chính, thủ tục hành chính, chính sách đất đai ...

Trong các khu vực này, ngoài các ưu đãi được hưởng, các doanh nghiệp hoạt 
động theo Luật đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài trong hợp doanh hoạt động 
theo Luật đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Việt nam thuộc mọi thành phần 
kinh tế vẫn hoạt động theo các luật có liên quan về hình thức tổ chức laọi doanh 
nghiệp đó.

Khi đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các chủ 
đầu tư được phép sử dụng các hình thức cụ thể như : thành lập doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài, thành lập doanh nghiệp liên doanh hoặc thực hiện hợp 
đồng hợp tác kinh doanh.

Các chủ thể hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao 
phải tuân thủ theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài, Luật khuyến khích đầu 
tư trong nước, quy chế khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và 
các văn bản pháp luật có liên quan. Hiện nay pháp luật Việt nam còn cho phép 
các doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài, các bên tham gia 
hợp đồng hợp tác kinh doanh được phép chuyển đổi hình thức đầu tư, chia 
tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
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Doanh Nghiệp - Chủ Thể Kinh Doanh.
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	1.4. Doanh nghiệp phải đảm bảo ngành nghề kinh doanh hợp pháp


	Nhà Kinh Doanh.
	1. Điều kiện để trở thành một nhà kinh doanh 
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	Bản Chất Doanh Nghiệp Nhà Nước.


	
Phân Loại Doanh Nghiệp Nhà Nước
	1. Căn cứ vào mục đích hoạt động 
	2. Căn cứ vào quy mô và hình thức.
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Một Số Yếu Tố Quan Trọng Quyết Định Địa Vị Pháp Lí Của Doanh Nghiệp Nhà Nước
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	2.Cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước 
	3. Chế độ sở hữu của Nhà nước 

	
Quyền Và Nghĩa Vụ Của Doanh Nghiệp Nhà Nước
	1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước trong quản lý‎ và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước giao.
	2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước trong tổ chức hoạt động.
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Trình Độ, Thủ Tục Thành Lập, Tổ Chức Lại, Giải Thể, Phá Sản Doanh Nghiệp Nhà Nước
	1. Thành lập, đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.
	2. Tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước 
	3. Giải thể doanh nghiệp nhà nước.
	4. Phá sản doanh nghiệp nhà nước.

	
Cơ Cấu Tổ Chức Doanh Nghiệp Nhà Nước.
	1. Mô hình doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị 
	1.1. Hội đồng quản trị 
	1.2. Tổng giám đốc (giám đốc) doanh nghiệp nhà nước

	2. Mô hình tổ chức doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị.
	2.1.Thẩm quyền của giám đốc 
	2.2.Thẩm quyền của phó giám đốc
	2.3.Thẩm quyền của kế toán trưởng


	
Khái Niệm - Bản Chất - Đặc Điểm Của Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước
	1. Khái niệm và bản chất của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
	2. Đặc điểm của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 

	Đối Tượng Và Các Hình Thức Cổ Phần Hóa.
	1. Đối tượng của cổ phần hóa.
	2. Hình thức cổ phần hóa.

	
Tài Chính Và Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp Trước Khi Cổ Phần Hóa
	1. Xử lý tài chính doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa.
	2. Xác định giá trị doanh nghiệp 

	Chính Sách Đối Với Doanh Nghiệp Và Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Cổ Phần Hóa
	1. Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
	2.Chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa
	* Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước

	
Giao, Bán, Khoán, Kinh Doanh Và Cho Thuê Doanh Nghiệp Nhà Nước
	1. Đối tượng được giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghiệp nhà nước 
	2. Nguyên tắc trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước 
	3. Giao doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động
	4. Bán doanh nghiệp nhà nước 
	5. Khoán kinh doanh
	6. Thuê doanh nghiệp nhà nước 

	
Chuyển Doanh Nghiệp Nhà Nước Thành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên.
	1. Đối tượng áp dụng
	2. Nguyên tắc của công ty hóa
	2.1. Nguyên tắc kế thừa :
	2.2.Nguyên tắc xác định bằng giá trị :

	3. Trình tự, thủ tục chuyển đổi
	* Thẩm quyền quyết định chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước
	* Trách nhiệm của doanh nghiệp được chuyển đổi
	* Nguyên tắc xử lý tài sản, vốn, công nợ
	* Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp
	* Đăng ký kinh doanh 
	* Đăng ký lại quyền sở hữu tài sản

	4. Cơ cấu tổ chức quản lý 


	
Chương III: Hợp Tác Xã


	Khái Niệm Và Đặc Điểm
	1. Định nghĩa: (điều 1 Luật Hợp tác xã)
	2. Đặc điểm:

	
Nguyên Tắc Tổ Chức Và Hoạt Động
	1. Nguyên tắc tự nguyện.
	2. Nguyên tắc dân chủ và bình đẳng 
	3. Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi 
	4. Nguyên tắc kết hợp lợi ích của xã viên và sự phát triển của HTX : 
	5. Nguyên tắc hợp tác và phát triển cộng đồng : 

	
Quyền Và Nghĩa Vụ Của Hợp Tác Xã
	1. Quyền của HTX : 
	2. Nghĩa vụ của HTX :

	
Chế Độ Pháp Lý Đối Với Xã Viên HTX
	1. Điều kiện để trở thành xã viên : 
	2. Chấm dứt tư cách xã viên :
	3. Các quyền và nghĩa vụ chủ yếu của xã viên :

	
Thủ Tục Thành Lập, Tổ Chức Lại, Chấm Dứt Hoạt Động HTX
	1. Thủ tục thành lập HTX:
	* Bước 1: 
	* Bước 2: Tổ chức hội nghị thành lập HTX do các sáng lập viên tổ chức.
	* Bước 3: Đăng ký kinh doanh.

	2. Tổ chức lại: 
	3. Giải thể HTX (Điều 46 - Luật HTX) có hai trường hợp giải thể:
	3.1. Giải thể tự nguyện:
	3.2. Giải thể bắt buộc: 
	* Các trường hợp giải thể bắt buộc:
	* Trình tự thủ tục: 

	4. Phá sản HTX: (Điều 47 Luật HTX)
	1. Đại hội xã viên:
	2. Ban quản trị và Chủ nhiệm HTX: 
	3. Ban kiểm soát:
	* Các nguồn vốn của HTX:
	* Các loại quỹ của HTX: 
	* Phân phối lãi và xử lý lỗ trong các HTX:



	
Chương IV : Các Loại Hình Doanh Nghiệp Theo Luật Doanh Nghiệp


	Phần A : Những Quy Định Chung Của Luật Doanh Nghiệp 63

Phạm Vi Điều Chỉnh Luật Doanh Nghiệp
	
Thành Lập Và Đăng Ký Kinh Doanh
	
Quyền Thành Lập Và Quản Lý Doanh Nghiệp
	
Đăng Ký Kinh Doanh
	1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng kí kinh doanh
	2. Hồ sơ đăng kí kinh doanh
	3. Trình tự, thủ tục đăng kí kinh doanh
	Bước 1: 
	Bước 2: 
	Bước 3:
	Bước 4: 
	Ví dụ: 
	4. Chi nhánh, văn phòng đại diện
	* Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

	
Đăng Ký Bổ Sung, Thay Đổi Ngành, Nghề Kinh Doanh
	
Đăng Ký Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Của Doanh Nghiệp
	
Đăng Ký Đổi Tên Doanh Nghiệp
	
Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật
	2.9. Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
	2.10. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	
Đăng Kí Kinh Doanh Đối Với Hộ Kinh Doanh Cá Thể
	1. Trình tự, thủ tục đăng kí kinh doanh 
	2. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

	
Phần B: Loại Hình Doanh Nghiệp Trong Luật Doanh Nghiệp                         Công Ty

Sự Ra Đời, Phát Triển Của Công Ty Và Luật Công Ty Trên Thế Giới
	1. Khái niệm chung về công ty
	2. Sự ra đời của công ty và luật công ty
	3. Loại hình

	Ðịa Vị Pháp Lý Của Công Ty Theo Pháp Luật Việt Nam
	1 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	1.1. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
	1.2. Các vấn đề về tài chính của công ty 

	2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
	2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
	2.2. Vốn và chế độ tài chính 

	3. Công ty cổ phần 
	3.1. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần 
	3.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần
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